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Bản dịch của: 21L), VI Và 


VŨ-ĐẠI — TÙNG-GIANG — NGUYÊỄN-GIA-HOÁN 
LẺ-QUẦN — TRƯỜNG-SƠN 


LỎI NHÀ XUẤT BẢN 


M. Ka-li-nin là ủy viên Ban Chổp hành trung tương 
Đảng cộng sản Liên-xô, một lãnh tụ kinh mến của thanh 
niên liên-xô. Trong hơn 25 năm làm Chủ tịch Xô-viết 
tối cao liên-xô, ông rốt chú ý tới việc gio đục công sản 
chủ nghĩa cho thanh niên Liênxô. Những bòi diễn văn, 
nói chuyện của ông rốt giẳn dị, song rốt giàu kinh nghiệm 
sống và kinh nghiệm đấu tranh, là những tài tiệu rốt quỷ 
giú đối với mỗi thanh niên và cớn bộ chúng ta, nhất là 
đối với những cón bộ làm công tớc thanh vận. 

Nhà xuất bản ngoại văn Fiên-xô đã xuất bản một tuyền 
tập gồm một sõ diễn văn và tòi liệu ông viết về vấn đề 
giáo dục cộng sản chủ nghĩa trong quỗng thời gian 20 năm, 
đưới đầu đề: « Giáo dục cộng sản ›. 

Dịch và xuất bản cuốn « Giáo dục cộng sản», chúng 
tôi mong giới thiệu với cớc bạn thanh niên, đoàn viên và 
cứn bộ ta một cuốn sóch »ốt có giá trị đề học tệp đạo đức 
cộng sản chủ nghĩa. 

Chúng tôi xuốt bản làm ba tập: tập một gồm phồn 
lớn những bèi về vai trò và téc dụng của Đoàn thanh niên 
cộng sản Liên-xô trong việc giáo dục thanh niên ; tập hơi 
và tập ba sẽ gồm những bài về giúo dục và học tập chủ 
ng]?ĩa cộng sẵn nói chung cùng những bài nói chuyện với 
học sinh, sinh viên về những vốn đề đó. 
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NHỠNG NGUYÊN LÝ GỘNG SẴN, DƯỚI NHỮNG 
HÌNH THỨC ĐƠN GIẪN NHẤT, LÀ NHỮNG 
NGUYÊN LÝ CỦA CON NGƯỜI TIẾN BỘ, TRUNG 
THỰC, CỎ HỌC THỨC CAO ĐỘ; ĐẨY LÀ LỎNG 
YÊU TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, TÌNH BẠN, 
TÌNH ĐỒNG CHÍ, LỎNG NHÂN ĐẠO, LÒNG CHÂN 
THÀNH, LỎNG YÊU LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA, VÀ NHIỀU PHẦM CHẤT VĨ ĐẠI KHÁC. 
MÀ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ THÊ ĐẠT ĐƯỢC. GIÁO 
DỤC, HÌNH THÀNH NHŨNG NÉT ĐẶC BIỆT ẤY, 
NHỮNG PHẦM CHẤT CAO QUỶ ẤY, LÀ MỘT YẾU 
TỐ CUỦ YỂU CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CỘNG 
SẴN 

M. KA-LI-NIN 
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HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG 


Trích bài diễn ăn đọc trong dịp hết khóa của 
ty": biên trường đại học Suéc-lốp. 
(Ngày 30-5-1926) 


CÔNG TÁC CÁCH MẠNG 
VÀ: TRƯỜNG HỌC LÝ LUẬN 


Lúc nảy chúng (a-đang trải qua một tron những thời kỷ 
ven tạp nhất. Nấm này qua nấm khác đời sống chúng ta trở 
nên phiền phứe. Côas cuộz kiến thiết xô-viết chúng ta cầa có 
nhữ.ø lực lượ'aø của phầu chất luô + luôa được nâng, cao. Hiện . 
nay đề cập đến việc nghiên cứu nhữag sự kiện xã hội một cách 
thô sơ là một việc hết sức khỏ khăn. Trái lại, biệa chứng pháp ' 
mác-xí, cắt nghĩa tại sao cái hôm qua đen hôm may lại là trắng 
và cái hôm qua đỏ nay lại trở thành trắng. Cầa phải biết đi 
sầu vào những, hiện (tượng xã hội, đề cập những cái đó một 
cách mác-xí(. Cần phải biết nhận xét sự vật trons (oän bộ và | 
đồng thời phải biết phân tích tất cả nội dung của nỗ. Muốn 
nhận xét sự vật trons toän bộ và phân tích nội dung của nó, 
le dĩ nhiên cần phải cỏ trình độ mác-xit uyên bác. Trinh độ 
mác-xÍt nảy rất cần thiết cho người nảo trước đây chưa cả 
hoạt động thực tế quan (rọaó. 

Bởi vậy, theo (ôi, hiện nøy sự n: shiệp kiền thiẽ: Nhà nước. 
Xô-.viết cũaø như côn (ác Đảng đều rất cần nhữaá cán bố `” ý 
có chất lượng cao. Về giáo dụa chính trị, về hoại: động chính ` 
trị tro¬# quần chúng, về trình độ chính trị. lLiêa bang Xô-viết 
chắc chắn là đi đầu trons tất cả các nước thuộc châu Âu hoặc 


ĩ 


các châu khác. Việc nảy không còn nghỉ nđở đi nữa : tuy nhiền, 
sự phát triền của hoạt động chính trị chưa đáp ứng đầy đủ 
cno một công cuộc kiến thiết to tát, có hệ thống vả đều đặn. 

Troné côn, tác văn hỏa và trong công tác Đẳng của chúng 
ta, nhất định chúng ta có nhiệm vụ sử dụng hoạt động của 
quân chủng, ước vọng chọn con đưởng chỉnh trị của họ. 
Trong những lúc cao trảo (như cuộc đỉnh công ở Anh hiện 
nay) mỗi néưởi công nhân, hôm qua chỉ lä một người thiền 
cận nay đã.trỏ' thành một anh hủng: họ chiến đấu cho quyền 
lợi của thợ thuyền và nhiệt tỉnh của quần chủng tạo nêa những 
anh hủng trons cuộc đấu tranh cho quần chủng hết người này 
đến n#ười khác. à 

Nhưng, các đồng chí ạ. không phải lúc nảo tốc độ của 
phon8 trảo cũng tiến nhanh. Nhiều khi chúng ta phải lài bước 
và những năm đen tổi, bình thường, công việc bình thắn hẳng 
néày đã chiếm 9924 đời sống của con người. Phầm chất cao 
quí nhất của một chiến sĩ của Đẳng lä biết Íảm việc một cảch 
nhiệt tình ngay trong những điều kiện thông thưởng của hoạt: 
động hàng nđảy biết ngày này sang ndảy khác, vượt qua hết 
trở néai nảy đến trở ngại khác; biết điữ vững lòng hăng hái 
mặc dâu những trở ngại mà đời sống thực tiễn từng ngây vả. 
từng điờ' một đã đặt trên đưởng đi của bọ, những trở ngại, 
chán chường và dễ làm người ta sa lầy này, ngược lại đã phát : 
triền và tăng cưởng sức mạnh của họ; biết tin tưởng ở mục* 
đích cuối củng trong khi làm tròa công í tác hảng néày và không 
bao øiờ' quên. nhữnø mục đích cuối củng ấy của chủ n#hĩa 
cộng sản. 

Bộ tham mưu của Đẳng chủng ta theo n#hĩa rộng nhất 
của danh tử — vả các đồas chí cũng sẽ ở ở tronế£ đỏ — tronó 
. _—_. †eôn tác thường xuyên của mình không được quên những, mục 

` lim cuối củng ấy. Dủ trên đường đi ặp phải những khó 
khăn như thể nảo chăng nữa, họ cũng biết chắc chắn rằng 
những khó khăn ấy sẽ vượi qua, không néảy hôm nay thì cũng 
là nảy mai. Và lòng tin tưởag sâu sắc ở thắng lợi cuối củng 
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của chủ nghĩa cộng sản ấy, họ phải biết đem truyền lại 
cho quảng đại quần chủaó6 công nông nấoải Đìn6. troaó cô16 
tác“ hựa tiễn hànø nóảy và bằns nhữa§ thi dựcụ the. Chỉ 
có như thể công nhân mới tán thưởas ndười lãnh đạo; vả 
không chỉ riên# người công nhân, cả các đồng chí nữa, các: 
đồng chí cũns chỉ tán thưởaø người giáo sư, néười lãnh đạo 
nảo có nhiệt tỉnh như quần cbúng và biết đam mối nhiệ: tình 

ó truyền cho quần chúaø mà họ đang công (tác. Các đồng 
chí, đẩy là vì sao muốa côn/ tác trong Đẳng, trone đó bản (hân 
công tác đã đòi hồi” mộ: sự hy sinh nảo, và muốn tỉm được 
'neuồn vui và hửng thú trons công tác thì cần phải tín tưởng 
'g8u sắc rằn6 chúng ta đang chiến đấu cho nhữn¿ njuyên lý 
:rãt chính xác và đẹp đẽ. Và ai là người có thề tin tưởng Ở" 
những, nguyên lý và những tư tưởng của chủ néhĩa Mác hơa 
nhữn# người học tập tron# ba năm ?... 


CHỦ NGHĨA MÁC VÀ VIỆC ÁP DỤNG NÓ 


Làm người mác-xit không phải chỉ đọc sách, cũn¿ không 
phải chỉ ngaiên cứu Lê-nin, Mác, Ắng-#hen và Pơlê-kha-nốp. 
Dĩ nhiên, muốn am hỉïều chủ nghĩa Mác đọc bốn tác giả ấy 
cũng đủ. Nhưag am hiều caủ nghĩa Mác là mội việc, mả áp 
dụng chủ nghĩa Mác tửaé ngày, từng điở troas nhữn¿ trường 


"hợp khác nhau nhất, đặc biệt nhã:, bất ngờ nhật thì lại là một Ï 


việc khác. Hiều biết chủ nghĩa Mác trên sách vở, thuộc lòn4 
Mác như thế chưa phải là đã có thê đề cập mỗi vấn đề một 
cách mác -xít Nếu chỉ cần đọc hoặc nghiên cứu nhiều 

những tác phầm của Mác, Ăng-shen, Lê:nin vả Pơlê-kha-nốp 
là có thê tiở thành ngưởi mác-xít, thì rõ ráảng là chúná ta sẽ. 
hể (ạo những người mác-xít như chế (ạo bánh mỉ. Việc ` 
nghiên cứu sâu sắc bốa nhà mác-xít vĩ đại ấy dủ có khó khăn. 
mấy đi nữa, nhưng chỉ cầa dảnh một thời øian nảo đó cũng 
có thề làm được. Trong Đẳng cộng sản chủng ta đã chẳng 
có số đảng viên học thuộc lònø chủ nghĩa Mác sao ?... 


= 
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Người ta nghiên cứa chủ nghĩa Mi¿c, ph nương phí :D quan 
điềm của nó, khôn4 phải chỉ ở trong các tac phẩm của những 
tác điả chúng ta vửa kề trên mà cỉ troná bước tiến triền 
lịch sử của những biến cổ; vì rằns chính chủ nghĩa Mác phải 
lược xác minh tronø công tác thực tiến. Các đồng chí chỉ 
mới nắm được phươnđ pháp của chủ nghĩa Mác (nếu các 
đồng chỉ năm đượ› rồi: tôi n6hï rằng các đồag chí vẫn chưa 
năm điược hoàn toàn); và lại các đôns chí còn nắm được nó 
như một nhà quân sự vửa tối nghiệp viện tham mưu ra. Dĩ 
nhiên, hầu hết các n#ười chỉ huy quân $ự trên thế giới đều 
(tố: n#hiệo ở các viện n#hiên cứu quân sự ra. Thật đúns như 
vậy. Nnưns nếu cứ cho rằn bất cứ ai đã tốt nghiệp ở viện 
quân sự đều iả người chỉ huy gioi thì (thật là sai. Troné quân 
đội cách mạn6 của chúas ta, khôn có một nsưởi chỉ huy nảo 
được theo học ở viện quân sự. Như thế nghĩa lả thể nảo? 
INahĩa là chủ n¿hĩa Mác là một tron# những khoa học sỉnh 

ộaøg nhất hiện nay vả khôas phải là một lý luận trừa tượng. 
Khi người ta dọa quyền thú: nhấi của bộ 7ư bản luận của 
Mác, người ta hoàn ion chỉ thấy những cái trừu tượng. 
Các đồag chí đã đọc quyền thứ nhất của bộ 7„: bản luận của 
Mác —Ít ra cũns là vì nhiệm vụ - chính các đồa# chí cũng 
thấy cái cảm giác ấy. Các đồng chí nắm những cái trừu (tượng 
và néhĩ cách áp dựans lý luận ấy vào đời sống. Lý luận trửn 
tượng này đồas thời cũng là lý luận rất sinh động, và được 
nghiên cứu kỹ cảng nhất ngày này s”t này khác tron6 công 
tác thực tiễn. 


CHỦ NGHĨA MÁC LÀ SÁNG TẠO 


Muốa trở thành n#ười mác-xít, phải đem cuộc sống (thấm ; 


nhuần vào lý luận, phải sẵn chặt côn# tác hàng ngày với 
lý luận. Làm một n#rởi mác-xít tức làm một người sảnổ ¡ạo. 


Làm mội néười sáaø ¡4o: cầu này néhĩa là gì? Gái khá: 
nhau điữa người thợ thủ côné và người sán# tạo là ở chỗ 
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nào? Cũng như sự khắc nhau giữa một néưởi néhệ sĩ và 
một thợ vẽ thường. Lây thí dụ những tượng thánh, tác phầm 
của nhữn¿ n¿ười thợ vẽ ở Vơ .Ía- đi-nia và ở Su-dơ-đan. 
Những tượaé ấy đều giống nhau tất cả, không có cải nảo 
có bộ mặt sống... Với người sáng (ạo thì lại là mội việc khác, 
một khi họ lảm một việc øì dủ lả việs rãi giản dị như việc 
đan những øjỏ mây, họ cũng đặt tất cả tâm hồn vào việc đó. 


. Thợ thủ côaø có thề trở thành một người nghệ sĩ rất vĩ đại 


nếu họ đặt tâm hồn v¿o côný việc họ làm. Và người nghệ 
sĩ có thề trở (hành một người thợ thủ côn nếu họ chỉ biết 
bày ra những màu sắc, họ không đề tâm trí vào trone tác 
phãm của họ. Chủ n¿hïa Mác cũng như vậy, nếu n2ười ta 
không đặt tất cả tâm hồa, nếu người ta không sảng tạo, nếu 
khônø luôn luôn quan tâm một cách sinh động đến mọi việc 
xảy ra thì đấy chỉ là chủ nshĩa Mác giả hiệu. Nếu đồng chí 
áp dụng một cách kinh viện và máy móc tất cả những cải 
mà đồaé chỉ đã họa được, đồng chí sẽ trở thành một người 
thợ thủ công xẩu về chủ nshĩa Lê-nin, Đồng chí sẽ không lôi 
cuốn được quần chúng. Đồas chỉ sẽ áp dụns paương pháp 
mác-xit một cách sai lạv. Chủaø ta áp dụng phương pháp 
máe-xít một cách đủng đắn khi chúng ta dựa vào lý thuyết của 
Mác đe nghiên cứu sự việc mả chủng ta đane quan tâm đến. 
Như th, mỗi lần chúng ta quyết nghị là một lần quyết nghị 
mới. Nếu nsảy hôm ˆnay chủaøs ta giải quyết mội vấn đề như 


-thể này hay thế kia, thì ngày mai chúng ta lại đ:ẩi quyết vấn 


đề ấy một cách khác, bởi vì hoản cảnh néäy mai sẽ thay đồi, 
Hoàn cảnh thay đồi luôn luôn. lịch sử tiến triền; aó không 
dửng lại bao øiở'; nó luôn luôn phát triền. Và một nñ‡ữở†i mác- 
xÍt phải luôa luôn đi theo bước tiến của lịch sử vả tiến lên 
phía trước. Một người mác-xít phải biết tìm phương hướng 


một c¿ch đầy đủ. Côas tác của họ đầu có điân đơn, tư tưởng 
của n#zời mác-xÍt cũn3 phải sôi sục, phải nghiên cứu, phải sáng 


tạo luôa luôn. Cáa› đồng chỉ, các đồng chí đã aghiên cứu chủ 
néhĩa Mác troa$ baánăm. Lễ tất naiên tất cả các đồng chí đều 
có nhữ.i ý nguyện tố: nhải: các đồng chỉ đều mon# muốn 
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công tác của mỉnh có nhiều kết quả nhất. Bởi vì, đổi với mội 
ndười còn phân thưởné nào đẹp đẽ hơa là tự biết mình đã 
làm được một chúủ( đi cho xã hội? Không, không cổ một 
phần thưởng nảo đẹp hơa cái đó cả. Mặc dầu đồng chí 
đang ôm ấp những ảo (tưởng đẹp đẽ như thế nảo, đồng chí 
sẽ không bao giò cảm thấy thật hài lòng bằng lúc đồng chí tự 
thấy mình lả aeưởi hữu ích. Lỏaø tin tưởng đó cẽ lắm cho 
n€ười ta rất lä mãn ý. 

Thanh niên còn chưa (hề có kinh nhiệm (hực tiễn về 
cuộc sốn§, kinh nghiệm chính trị của cuộc đấu tranh cách 
mạn, kinh nghiệm đấu tranh giai cấp, tỉnh nhiệm chỉnh phục 
quần chúng, lôi cuỗn quân chúnä: kinh n6hiệm nảy thanh niên 
sÒn thiếu. 

Tôi mong các đông chỉ hiều tố rẳn$ muốn tranh thủ 
quần chúng, thì ty mình phải thật có nhiệt tình. nếu đồng chỉ” 
đứng trước thính giả mà tự mình không thấy cảm động, nếu 
chính đồng chí buôn nzủ, thì lẽ (ất nhiên thính giả cũng sẽ ở 
tron trạng thái tỉnh thần như đồng chí. Tôi nói thẳng rõ với 
các đông chí: không có đi nhậy bằng thỉnh giả; đấy là cái 


' 
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phons vũ biều nhaậy nhất. Mặc đầu trên diễn đàn, đồaø chỉ 
nói một cách lún (ủng, nhưas nếu đô+s chỉ cảm động, nều 
nhữag vấn đề đồns chí nêu lên l3 quan trọas và nếu đồng' 
chỉ điải quyết được vấn đề, thì đồng chỉ sẽ lôi cuốn được: 
quần chủnø. Điều:đó chứng (ô cái s¡? Điều đó chứng tô rằng 
muốn lôi cuốn quần chủnẽ, thì ta phải thông cảm với họ. 


CÔNG TÁC TRONG QUẦN CHÚNG 


Cuối øủné, đồ kết thúc, tôi còa một vải lời đặn các đồng, 
chỉ. Đi tới bất cứ nơi nảo, các đồng chí đã và chắc chắn sẽ 
là một nhân tố văn hỏa. { 

Liên bans Xô-viể: rất rộng lớn; Đià¿ của chúng ta bắt 
đầu có hơa một triệu n#ười. Troné Đẳng, đồm một (riệu người 


T2 


«~ 


ấy cũng như tronể toàn quốc, trình độ văn hóa còn thấp. Vậy 
thi, khi đồng chí làm việ», đồn? chí không nên khoe khoan8 
văn hóa của mỉnh trước quần chúng. Không bao điờ như thể, 
về mặt nảy, quần chúnế rất mãn cảm, với quần chúng, đồn§ 
chỉ chỉ có thề nói chuyện một cách cổi mở, một cách trực 
tiếp và tự nhủ rằng quần chúas là những n#ười cũng biết suy 
nghĩ lảnh mạnh như đồng chí, họ cũnế có thê điải quyết vấn 
ề một cách thông mình như báo cáo viên và như tác 6iả. 

Đây là một vải lời của tôi thấy cần phải nói với các đồng 
chí trong nóày mà các đồng chỉ tử đi4 nhà trường... 


(Báo TIN TỨC ngày 27-6-1926) 
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DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ 
CÁC GIÁO VIÊN GƯƠNG MẪU 
CÁC TRƯỜNG THÀNH PHỐ VÀ THÔN QUÊ 


Do ban biên tập báo « Giáo oiên tân san) triện tập 
(Ngày 28-12-1938) 


IL— VỀ VẤN ĐỀ THẤM NHUẦN LÝ LUẬN - 
MÁC — LÊ-NiN 


- Các đồng chí, 

Ở nước ta hiện nay, vấn đề nghiên cứu lý luận cách 
mạné của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nghiên cứu lạch sử Đẳng 
Bôn-sê-vích đang rất sôi nồi. Điều cốt yếu ở đây là học tập 
thấm nhuân tỉnh thần của lý luận đó, học tập đ& mang lý 
luận đó áp dụng troag thực hảnh, và lấy được kinh nghiệm 
tranh đầu của Đẳng ta làm thành kinh nghiệm của chính bản 
thân mình. : 

Khi tôi đọc cuốn * 7jch sử: Đảng cộng sản (b) Liên xô » tôi 
rất khâm phục phần sâu sắc của nội dung; cách diễn đạt tư 
tưởng rất rành rọt, và cách trình bảy giản di của cuốn sách 
đó. Nhưng tôi cũng không có thề nhắc lại nguyên văn cuốn 
đó, vì lẽ tôi không nhớ. Nhưngé khôn# phải chỉ nhớ là đủ, 
mà cũn phải, và nhất là, phải hiều nữa. 

Lý thuyết Mác — Lâ-nin không phải lä một bản kinh cầu 
n“uyện, một tập siáo lý, đó là lý luận dẫn đường cho hành 
độn6. Khi bản đến việc họz tập thăm nhuần chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, một số người quen dủn# những chữ « học sâu », « học 
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tất sâu », v.v... Nhưng tì phải hiều rằng, với lý luậa Mác— 
Lê-nin, cái chính không phải lä nhữns cầu, những chữ, mà 
là bản chất, tỉnh thần cách mạng của lý luận đó, Ta hiều 
những tiếng « thấm nhuần lý luận Mác -- Lê-nin » như thể 
nảo ? Những tiếng đó có ý nöhĩa di? Có phải đó có nshĩa 
là học thuộs lònó tất cả mọi điều tỉnh vi của chủ n¿hĩa Mác— 
Lâ-nin, dưới hình thứa những câu kết luận, những công thức 
lâm sẵn khôn#? Hay nghĩa là thấm nhuần tỉnh thần chủ 
n#hĩa Mác — Lê-nin, biết dùng lý thuyết đó đề soi đường 
pho hành độas trons đời sốn4, trons đời sống xã hội, chính 
trị vả đời sống riêng. Cách nhận thức thứ hai này là cách 
nhận thức đúng đắn, xác thực, có nhiều ý nshĩa nhất; đỏ là 
điều cốt yếu tronó chủ n#hĩa Mác — Lê-nin. Và khi ta nói : 
(Năm được chủ nøhĩa Mác — Lê-nin.», tức là: học đề nhỉa 
nhận chủ nghĩa đó troas quá trình phát triền của nó. 

Ai cũns có thề học thuộ› lòaé được i( nhiều những yếu 
+Ố của lý luậa Mác — Lê-nin, nhưng thẩm nhuần tỉnh thần lý 
luận đó, học tập đề áp dụng nó, lả điều khắc, khó khăn hơn 
nhiều. € húng ta biết một số đông công nhân øià đã tham 

dia franh đấu chích trị. Trước đây, họ có họ: tập chủ ñehĩa 
Mác — lâ-ain như lối các đồng chí họe hiện nay đâu. Họ 
khôaø có quyền « 7jch sử: Đẳng cộng sản Liên-xô (b)›. Ho có 
rãi Íí cơ hội đề ashiên cứu một cách có hệ thống lý luận đỏ. 
Có lẽ họ đã đọc được mươi tập sách cách mạng là củ+s. Tuy 
nhiên. họ biết áp dạng chủ nshĩa Mác--Lâ-nin khá giỏi trong 
hoạt độnø thực tế. Hàng triệu người đã (tiến bước, và đang 
tiến hướe đưới lá cờ của lý thuyết Mác —Lê-nin. Nhiều n#ười 
côn nhân biết nhìn bản chất các hiện tượng xã hội, đời sõns 
chính trị, biết cách nắm vững đường lối chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, đề giải quyết các vấn đề. Và đó là do họ đã hiều, đã 
nắm được tinh thần chủ nshĩa Mác — Lê-nin. 

Ta khôné thề xem việc nøhiên cứu chủ nđhĩa Mác—Lê- 
nin là một việc nghiên cứu thuần tủy, khônø thề quan niệm 
nghiên cứu đề néhiên cứu, coi việc nghiên cứu đó tự nó là 
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một mục đích. Chúng ta không học tập chủ nghĩa Mác —Lâ-n!n 
đê biết lý luận đó như là cái máy, như trước đây ta học giáo 
lý. Cuúa3 ta ndhiên cứu chủ n#hïa Mác ——Lê-nin vi đó là mộ: 
phươnsé pháp, một cônø cụ nhờ đó (a có thề định được thái 
độ của ta trong đời sống chính trị, xã hội, và đời sống riêng. 
Chúng ta coi đó là lợi khí mạnh nhất đề con người sử 
dụn6 trong đời sõns thực tế. 

Hôm nay, có một văn đề được đặt ra: làm thế nảo đề 
áp dụng thật đúns chủ nshïa Mác — Lênin, Trước hết phải 
biết những cơ sở lý thuyết của chủ ashïa đó, dù chỉ trên những 
nét lớn, phải biết lịch sử Đẳng cộng sản, dủ chỉ trên những 
nét lớn của nó. Khi ta học lịch sử Đẳng, ta phải xem cách thức 
những néười Bôn-sê-vích đã giải quyết vấn đề thực tế như 
thế nảo, troné trường hợp nảo. Tại sao họ đã điải quyết như 
vậy,cmả không giải quyết lối khác, và họ cấn cứ vảo đâu đề 
giải quyết? Thí dụ: Tại sao chúng ta đã tây chay viện Ðu-ma 
của Bu-li-shin (%). Vi lẽ øì làm như vây? Tại sao, sau đó, 
khi tình hình chính trị không được thuận lợi như trước, chúng 
ta đã tham đia bầu cử: các Ðu -ma thứ hai, thứ ba, thứ tư? 
Tại sao như vậy ? Phân tích các vấn đề theo loại đó — và trong 
lịch sử có nhiều vấn đề như vậy, vì tronø lịch sử cũng có nhiều 
cuộc đấu tranh — chúng ta sẽ rõ cách áp dụng phương pháp 
Mác — Lê-nin, cách giải quyết thích đán những vấn đề mới 
tron4 một tình thể chính trị mới, cách giải quyết thích đáng 
những vấn đề trong các điều kiện hiện tại. - 

Tất nhiên làm như vậy, ta phải chú ý tới các sự biển 
chuyên đã xảy ra, hết thảy các điều kiện mới. Vì vậy, điều cốt 


(WÂW) Uiện Đu-ma của Bu-li-ghin, « uiện đại biều » tœ ẩn mà chính phủ 
Nga boàng định triệu tập năm 1905. Dự án đạo laật 0ề tiệc lập mô! viện 
Đu-ma ¡ 0ẩn, oà luật bồa củ uào 0iện Ru-ma được quy định trong một 
ủy ban, do bộ trưởng bộ nội uụ Bu-li-ghin làm chủ tọa; thững luật đó 
được công bổ đồng thời uới tuyên ngôn của Nga hoàng 0sàv 6 rháng 8 
œữm 1905. Những người Bôn-sê-uích tích cực tây chay oiện Đuama. Cðlnb. 
Đủ không 1hề triệu tập 0uiện Đu-ma đượie : tỏ bị cách mạng quét sạcŠ (Củú 
thích theo bản của Nhà xui: bản ngoại nữ, Mạc-ttt-khoa 1954), 
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yếu khi ta nghiên cứu chủ n#hĩa Mắc — Lâ-nin, lä ta tự kiềm 
tra, đối chiếu với cách điải quyết các vấn đề đặt ra ngày nay, 
troné các lĩnh vực khác nhau của đời sốnè. Ta hãy lấy một 
thí dụ troné đời sống hảng nảy : một nữ điáo viên ly hôn với 
chồaø chị ta. Theo quan điềm mác-xít, thái độ của chún4 ta 
troaø trưởn4 hợp đó phải như (hế aảo? Ta phải làm gì? Vị 
đó cũng là một vấn đề cần được đê cập một cách đúng đắn, 
cầa được nghiên cứu và giải quyết theo đường lỗi mác-xít. 
Nếu ta không đi sâu vào căn bản sự việa, ta có thề nói : đó là 
một việc riêng không liên quan øì đến chính trị; thế là cách 
điển đị nhất, đúng ít hoặc nhiều. Nhưng vì việe chị ta ly hôn ai 
cũa+8 biết, và học sinh bản tán, troas lản6 người ta nói ra nói 
vào, và uy iín chị giáo viên bị tôn thương, nên cân thiết phải 
có sự điải thích hợp lý về việc đó. Các đồng chí thấy thỉnh 
thoảng có vấn đề thuộc loại riêng trở thành một vấn đề xã hội 
và chính (rị. Nhiều trường hợp thuộc loại riêng diễn ra rất 
nhiều hảné ndảy. Một n#ưởi mác-xít chân chính phải biết giải 
thích các loại việc đó mội cách ¿hích đán, phải biết nhìn nhận 
các sự việc đó theo quan điềm mác-xít. 

Lý luận Mác — Lê niña là thìa khỏa đề giúp ta giải quyết 
vấn đề này hay vấn đề khác. Lý luận đỏ chỉ điúp ta giải 
quyết các vẫn đề đó, chứ không irực tiếp øjấi quyết. Lý luận 
đó giúp ta có thê đề sậo mộ: cách đúa# hơn cách giải quyết 
các vấn đề khác nhau. Nhưag đó khô›g phải là một giải pháp 
có sản, bất kỷ dặp trường hợp nào cũn¿ đem ra áp dụn6 ÿ 
nguyên. Theo cách điải quyết các văn đề thuộc đời sốaø, theo 
cách tiến hảnh giải quyế¡, ta thấy ai lÀ người Bôa-sê-vích, 
- mác-xít chân chính, ai là nđưởi điáo điều, kinh điần. 

Có những người, thực (ế nắm đượe lý luận Mác — Lâ- 
nin, vả biết áp dụas lý luận đó đề giải quyết các vấn đề 
thực tế. Nhưné cũnđ có nhữn¿ n#ười nhồi nhiều văn kiện 

k cái bao nhồi đây khoai tây, vả 
105189 
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khôns cổ năng lực ấp dụng kiến thức của mỉnh. Họ có thề 
đọc thuộc lòng hết thảy các tài liệu, có thề lên lớp thuyết 
trình. Nhưng nếu các đồng chí kề với họ rằng : ở trường học 
đồng chí có một trưởng hợp cụ thê vừa xảy ra— Thí dụ: 
một thiểu nhi bị cha ngược đãi — và hỏi họ nhận xét trường 
hợp cụ thề đỏ theo quan điềm xã hội như thế nào các đồng 
chí sẽ thầy họ lạc đường giữa ban ngảy. Nếu họ đề ra ý kiến 
éì, ý kiến đó sẽ là ý kiến cơ hội và khônø phủ hợp chút nào 
với tỉnh thần chủ nghĩa Mác — Lê-nin, mặc dầu họ đưa ra 
bao nhiêu câu chứng dẫn. Cơ hội chủ nzhïa không phải bao 
điờ cũng thề hiện bằng cách rõ ràng phủ nhận chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Có những bận chủ nghĩa cơ hội còn biều lộ 
tron lời nói huênh hoang, trons cách nhìn nhận lý “Tuận đó 
một cách thuầa túy giáo lý. Giải quyết các vấn đề thực tế 
trên`eơœ sở thực sự thấm nhuần tinh thần chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, đó là điều trường học chủ n#hĩa Mác — Lê-nin dạy ta. 

Nahiên cứu một văn kiện, chỉ là nshiên cứu mội văn 
kiện, không có gđì hơn. Cũng như trường học chưa phải là 
tất cả đời sống, chỉ là trường học với trẻ em, việc học tập 
chủ n#hïa Mác — Lê.nin trons các trưởng, các nhóm, các tiêu 
(ô thảo luận, trong học tập cá nhân, v.v... tất cả những cái 
đó chỉ mới lâ họe tập thuần túy, và n#ười học như vậy mới 
chỉ biết chủ néhĩa: Mác — Lê-nin một cách sách vở. Khi méười 
đó đi vào đời sống chính trị, vào hoạt động xã hội; khi n#ưởi 
đỏ phải ớp dụng phương pháp đó, áp dụng một cách có ý 
thức, đấy sẽ là việc khác. Chính chủ nghĩa Mác — Lê-nin thề 
hiện troas cách giải quyết thực tế các vấn đề thuộc đời sống 
ta đụaé chạm hản, ngảy, đó lả trường dạy chủ nehĩa Mác — 
Lê-nin chính yếu, chính đó là nơi ta thấy n#ười Mác — Lê-nin 
chân chính bắt tay vào việc. 

Trường họs chính, khôné phải lä tiều tô thảo luận, không 
phải là các bưới diễn điẳnø. Những cải đó chỉ là phu. 

Trường học chính với các đồng chí, là khi các đồng chí 
phải tranh luận, nói chuyện với quần chúng, là khi các đồng 

TA 
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chỉ cần cổ quyết định đối với một học sinh lưởi biếng. Lúc 
đó phải làm đì? Phê cho học sinh đó điềm «xấu», hay 
«xoàng », hay là đuồi hẳn khỏi lớp? Hay, trái lại, tổ khoan 
hồng với hắn. Với các đồng chỉ, trường học chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin chính yếu là ở nơi các đồng chí sẽ phải giải quyết 
các vấn đề theo loại đó. Gũnø như n#ưởi kỹ sư, kỹ thuật 
làm việc tại xi nghiệp tức là thực hảnh các kiến thức về kỹ 
thuật và thu thập kinh nghiệm, với n#ười giáo viên côn tác 
trực tiếp tại trường học, tức là áp dung kiến thức sư phạm 
của mình, và chủ n#hĩa Mác — Lê-nin là sự thống nhất sinh 
động, mật thiết óiữa lý thuyết và thực hảnh. 

Nay các đồng chỉ đã hiều điều tôi muốn nói. Tôi muốn 
nói rõ ý kiến đề các bạn rõ rằng muốn nắm chủ nghĩa Mác— 
Lâ-nin, họe thuộc lòng các công thức, các suy luận hoản toàn 
là chưa đủ, và thẩm nhuâần tính thần chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
cũng chưa đủ. Muốa thực năm đượs chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
còn phải học đề áp dụng lý thuyết đó khi phải giải quyết các vấn 
đề thực tế, và hơn nữa, phải biết tập hợp kinh nghiệm đề 
làm cho lý luận thêm phon& phú, và tông kết kinh nghiệm đó ; 
nói khác đi, tức lả biết phát triên lý luận đó, làm cho lý luận 
đó tiến lên, và đỏ là điều khó nhất. 

Lịch sử Đảng cộng sản (Bôn-sê-vích) Liên-xô viết với 
một hình thức rẩi đại chúng; nhưng người đọc cũng phải: 
cố đắng rất nhiều mới đọc nồi. Cuốn đó nêu các nguyên tắc 
căn bản của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, dưới hình thức 6oa đảng, 
chung đúc nhất. Mỗi dòng chữ bắt ta phải dừng lại suy nghĩ. 
Điều cần làm không phải là học thuộc lòng, mà là suy nghĩ 
điều mình đọc. Vấn đề là phải biết thực hành chủ nghĩa Mác, 
và phải học mới làm được như vậy. Nhưng họz theo cách 
nảo ? Theo cách học các thí dụ tronø lịch sử không phải một 
cách riêng rẽ. mà một cách toàn bộ, có trao đôi ý kiến nhận 
xét với nhau. Ở đây có đồnø chí nói có những nhóm học tận 
thì tốt, tôi rät hiều monø muốn đó. Một nhóm học tập có thê 
điúp cho việc trao đồi ý kiến đến một mực nmảo, điều đó đúng. 
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Nhưng ai cẩm các đồng chí t6 chức cắc nhỏm học tập. Các 
đồnø chí thấy điều đó ở đâu? Các đông chí hãy đọc quyết 
néhị của Trung ương Đẳng ra nóày l4 tháng 1l nắm 1986. 
Nshị quyết đó bác bỏ cách dùng nhóm học tập làm hệ thống 
học tập bắt buộc về chủ ashĩa Mác—Lê-nin, cách đó trước 
đây là hinh thức học tập chủ nghĩa Bônsê-vích chủ yếu cho 
cán bộ, và vạch ra rằas trước đây ta quá chú ý đến lượng, 
có ảnh hưởng xấu đến chất của việc tuyên truyền. Một nữ 
đồas chỉ vừa tuyên bố ở đây rằng ở trường đồng chí đó 
dạy học, œó 7 điáo viên đều học tập lối cá nhân tự học. 
Nhưng, ai cäm các đồng, chí nói: &Troná tuân nữa, tôi sẽ 
báo cáo về vấn đề này, vấn đề nọ, tôi mời tất cả những ai 
muốn dự tới tham gỉa thảo luận ». Phải, sỉ cẩm các đồag chí 
nói vậy ? 

Nếu ta là người mác-xÍt, ta phải xét mỗi sự việc trong 
đời sống một cách cụ th. Và tất nhiên khi thảo luận với nhau 
như vậy, ta đễ đi vào vấn đề đún4 hướng hơn, khi các đồng 
chí vửa đọc xon4, các đồng chỉ nắm được một mặt, ba mặt 
của vấn đề, mặt thứ tư các đồns chí chưa nắm được. Cuối 
củng các đồaø chí thấy cả bốn mặt. Vậy mả, các đồng chí 
khôn phải chỉ nghiên cứu một hình vuông 4 góc, mà là 
mộ: khối có 6 mặt. Như vậy, thảo luận làm cho tư tưởng rên 
điữa, phons phủ lươn. Các đồag chí nói cần thiết phải có những 
cuộc tranh luận. Vậy ai cấm các đồn¿ chí tranh luận ? Có 5 
hay 10 người tập hợp với nhau. Năm người có thê tranh 
luận một vấn đề kỹ lưỡng. Ai cấm các đồaø chỉ lâm như 
vậy ? Và nếu hơn nữa các đồns chí củng làm báo cáo, tôi nói 
rõ rằa6 các đồag chí sẽ học vấn đề sâu hơa øấp 5 lần là các 
đồas chí néhe một bưồi thuyết trình. Vì muốa viết một bảo 
cáo, cần cân nhắc tửns chữ, (ửnđ ý. Phải tìm đến tải liệu 
chính. Khi làm báo cáo, các đồaá chí sẽ đi sâu vào các vẫn 
đề các đồng chí n2hiêa cứu trình bảy, hơn gấp bội là các 
đồng chí chỉ tự thỏa mãa bằng cách nhe một bản thuyết trỉnh. 
Cái lợi các đồng chí có thề rút được trong một buồi thuyết 
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trinh, cöa tủy ở nhiều mặt: tủy ở người giẳng viên, và ở tỉnh 
thần các đồn, chí lúc n#he giang. Gó khí n¿he thuyết trình, 
các đồng chí lại nói chuyệa với người nöồi cạnh. Các đồng 
chỉ tự mình cũng thấy rõ rằng thưởng ba phần tư buôi thuyết 
trình qua như nước chảy véo, và chỉ có một phầa tư là øồm 
những kiến thức bô ïch (cười), khốn nỗi chúng ta không thề 
bỏ hết những phần « nước » đó đi. Đúng lả phải lọc hất phần 
đó ra. Nhưng lảm thể nảo thì làm, vẫn hãy còn. Các đồns chí 
đửng tưởng tôi là kẻ thủ của nhữag buôi thuyết trình. Các 
buồi thuy ết trình, tất nhiên là một hình thức giảng đạy rất quan 
trọng. Tôi chỉ muốn thúc các đông chỉ (tự mình lảm việ», điều 
đó sẽ bắt buộc các đồng chỉ đi tham dự các buôồi thuyết trình 
và chủ ÿ néhe. Về học tập tron nhóm học tập, ta nên 
quan niệm thể nào ? Khi ía nói «nhóm » (a đã nghĩ tới 
một cái øÌì hẹp hồi N;ay tiển4 nhóm cñũas chỉ rõ 
một phạm vi hẹp. Nhưas có phải vì vậy má ta thủ 
tiêu mọi cuộc tranh luận tập thề khôns ? Không, :ta 
khôaøs bỏ, cũa# không kết tội. Tranh luận tập thề phải phối 
hợp với n;hiên cứu cá nhân là phươaếe pháp học tập: chủ 
yếu. Ta chuần bị trước ở nhả, rồi làm bảo cáo ở nhóm, ở hội 
nshï, sau đó bắt đầu traan luận. Các cuộs tranh luận lhôas được 
hở? hợt giả tạo. Mỗi người phải nói rõ những cảm nzhĩ của 
mình về vấn đề nghiên cứu, khôaẽ sợ nói rõ ý ashi của minh. 
Nếu trons bảo cáo, dủ ta chỉ đặt một phân ý kiến cá nhân, tôi 
chắc là tranh luận sẽ sôi nôi. Các cuộc tranh luận như vậy, 
thí dụ như về Púc-kin (3) chẳng hạa, sẽ là một trường học 
tốt về chủ néhĩa Mác — Lâ-nin. Khi ta nói: nshiên cứu chủ 
néhĩa Mác — Lê-nin, rất nhiều khi ta thường chỉ c2a đọc các 
tác điả mác-xít nhừ Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Sia-lin là đủ. 
Nhưng phải có một điều khác nữa: ta phải đọc mỗi cuốn 
sách với tư cácn nøưởi mác.xít, người lê-ain-ni(, người sia» 
lin-nit. Thi dụ như ta đọc Séc-ni-sép-ski, ía có thề đọ: cuốn 


(1Á) Một thỉ sỉ nồi tiếng nhất của nước Nga thể ký thứ ¡9. (Người dịchY 
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đó với những cách khác nhau. Người độc giả tiến bộ nhữa8# 
năm 6U—70 đọc theo cách của người đó; người độc giả phải 
tự do, đọc theo lối của mình ; và chúng ta, những người mác- 
xỉt — lê-nin.nií( chủng ta đọc theo cách của chúns ta. Chủng 
ta hiêu theo một cách khác hẳn. Các đồng chỉ hãy làm một 
bản báo cáo về tác phầm của Séc-nisép-ski; các đông chí hãy 
phân tích các tác phẩm đó, củng nhau tranh luận rẻn điũa nhận 
thức; theo cách đó, các đồng chỉ sẽ thấm nhuần hơn về chủ 
néhĩa Mác — Lê-din. Trong các cuộc tranh luận, cần dùng các 
tiến của minh, cỏ cách nỏi riêns của mìỉnh. Mỗi đồng chí 
đây đều cỏ cách nói riêng của mình, tôi tỉn như vậy. Cân 
thảo luận, không phải giả tao, mà đi vào bề sâu, nghĩa lä thảo 
luận làm sao đề ít ra nếu không tới mức dủng tay chân, thì ít 
ra cũng đi đến những ý kiến xác đáng và nồng nhiệt. Đỏ lả 
cách vấn đê phải được đặt ra. luúc ấy, ta sẽ tham gia các 
nhóm, và học tập. Chính theo cách đó ta thu nhận được nhiều 
hơn vê chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Tôi tưởag các đồag chỉ thuộc tải liệu hơn tôi, tôi cũng 
tin chắc như vậy. Nều chúng ta củné thi với nhau, tôi sẽ 
trượt về tải liệu, chắc chắn tôi sẽ trượt. Nhưng tôi tín chắc 
rằng tôi cỏ thê đề cập vấn đề theo quan điềm mác-xít: giỏi 
hơn các đồng chí, tôi sẽ tìm thấy nhanh hơn phía nhỉn nhận 
vấn đê, vì kinh nghiệm lâu năm, vì công tác thực tiễn được 
các cuộz (ranh lùậa lý thuyết bồi bồ, đã lảm cho điác quan 
của tôi tỉnh tế hơn. Tôi cảm thấy được cải sai của một định 
nghĩa không đúag. Vậy tôi đã có được một giác quan mới, 
một điác quan iạo tronä quá trình các cuộc tranh luận, vả 
tranh đấu về lý thuyết, nó đã dạy cho tôi phải chăm chủ hơn. 
Bởi vậy ta phải lảm cho mọi n#ười quen franh luận chứ 
không sợ tranh luậa. Chỉ bằ; q6 cách đó, tư tưởng và lời nói 
của các đồng chỉ mới được rên rũữa. Khi các đồng chỉ biết 
rằn$ n#ười ta sẽ đem mỗi kết luận sai lạc, mỗi định n#hĩa 
khôn# đúng của các đồng chí ra tranh luận, các đồng chỉ sẽ 
chủ ỷ hơn đe tỉm cách giải quyết đúng. Như vậy, nếu các đồng 
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chí muốa hiều chủ nghĩa Mác — Lê-nin vả năm được lý luận 
đỏ, các bản báo cáo, thuyết trình, tranh luận trên cơ sở hỌc 
vập cá nhân sẽ giúp ích các đồng chí rồi nhiều. Học (tập cá 
nhân phải là cơ sở của việ: nghiên cứu chủ n#hïa Mác—Lê-nin. 


1! NHIỆM VỤ GHÍNH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN - 
LÀ ĐÀO TẠO NÊN MỘT CON NGƯỜI MỚI, MỘT 
NGƯỜI CÔNG DÂN GCÚA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Còn các em bé, các em đó sẽ học ra sao? Liên hệ giữa 
các đồn¿ chí với các em sẽ như thế nào? Có lẽ hôm qua, 
cỏ người đã nói tới. Hôm nay, không cỏ ai nói về vãa đề đó. 
Một đồna chỉ vửa tuyên bố qua như san : « Một tô chức thường 
trực đã được lập tại các. nơi công nhâa ở, đề ngắn trẻ em 
khỏi làm mất trật tự. ». Tôi n¿he đúng chứ, các đồng chí? 
(trong phòng, nhiều tiếng (trỏ lòi: phổi). 

Vậy các đông chí muốa em bẻ phải lả một néưởi ốm yếu 
trẻ em cũng øõống như n#ười-4ỗ tuồi,-dạ dầy đã hỏas à? 
(cười). Hoặc các đồng chí muốn em bẻ eũaé é:ố+3 ÿ như 
các đồng chỉ, là những người đứng tuôi? Nhưng các em 
không thề nảo muốn như vậy được. Nếu tôi là siáo viên, 
và nếu các trẻ em có tỏ ra quá tính nạhị :h, nhưag có phần 
bạo đạn, tôi sẽ làn thể nảo đề khuyến khi:h tỉnh thâa bạo 
dạn đỏ; tôi cũng sẽ mắng các em một chút về (ính tính nzhịch, 
và chỉ làm tới mực‹ đỏ. Tất nhiên phải phân biệt những cái 
tỉnh nghịch không hại và cái tính nghịch xấu. 

Nếu các đồng chỉ hỏi tôi: điều mà n#ười ta đỏ: hỏi 
trước hết ở giáo viên troas lúc nảy, tôi sẽ trả lời đó là đảo 
tạo con người mới. (Chúng ta đã nhắc đi nhắc lại luôn luôa 
điều đó, tôi không nói gì mỗi cả). Ở nước fd; don người 
mới của xö hội xã hội chủ nghĩa đong được tạo nên. Tœ 
phỏi bồi dưỡng cho con người mới đó, những đức tỉnh tốt 
đẹp nhốt của don người. Vì con người, dủ là n#ười mới, 
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ndưởi xã hội chủ nóÌïa, cõng# sẽ khôns phải là nhân vật thiếu 
tịnh cảm con người. Một người là một người; ta phải xuất 
phát tử đó. Vậy cân phải bồi dưỡng những đức tính nhân bản 
nào ? Trước hết đó lò tình yêu, tình yêu dân tôơ mình, tình 
yêu quần chủng lco đông. Người fœ phải biểt yêu người 
đồng loơi. Yêu néười đồng loại, người đó sẽ sung sướng hơn, 
vui vẻ hơn, vi trên thế øiaa khôn# ai khö hơn Íä nđưởi chán 
đời, kê thủ của nhân loại. Đời người đó đáng thương nhất. 
_-_ Tử hơi là lòng irung thực. Phải làm cho trẻ em quen 
tính trunø thực. Tôi n¿hT răng muốn đạt tới mục đích đó, 
điáo viên phải dùng tất cả các phươa# pháp sư phạm một 
cách có hệ thống. Tự mình giáo viên không được nói dối, 
không được lường éat, phải trung (hực. 

Thứ: ba, là tịnh thần dũng cả. Néười xã hội chủ nghĩa 
là người của lao động; người đó muốa chỉnh phục thế giới, 
khôa$ những chỉnh phục trái đất, mả cả vũ (rụ; lý trí của con 
néưởi xã hội chủ nghĩa lâm Íui đới hạn của vũ tru. 

- Thứ tư, là tình bằng hữu. Tình bằng hữu phải có. Phải 
chăng chỉ vì chủns ta đans bị tư bản bao vây, vì bọa tư bản 
mở một chiến dịch nói xâu có hệ thống chống liên bane 
chúng (a, và mỗi tên tư bản nóng lòag chờ đợi điờ phút thuận 
lợi đề đập tan Liên-xô. Chắc chẵa, Íä chúng phải đợi âu lắm ! 
Nhưa4 cần phải cỏ một bức tưởng sắt đề bảo vệ Liên-xô, 
Liên-xô sẽ mạnh hơn nếu con ndtời xã hội chủ ashĩa được 
giáo dục tử nhỏ về tính thần bằng hữu, một tỉnh thầp bằng 
hữu thực sự và mạnh mẽ nøay tử $hể nhà trường. Như vậy, 
ndười đó sẽ dễ dàng, khi ở flông quân hay ở tiền tuyến, cắn 
bỏ làm một với các bạn chiến đấu. Một tỉnh yêu chung T6 
qaổ.¿ xã hội chủ nghĩa đoản kết họ lại. 

Thứ S, là phổi yêu lao động. Không nhữa yêu lao động 
mà còn phổi làm việc một cóch trung thực, luôn luôn nhớ 
rũng di sống vờ ăn mò không ' làm, tức là ăn 'bứm vào sửc 
lao động củo người khác. Nỗi với các đồng chí, tôi không 
cẩn thiết phải nỏi nhiều về điêm nảy. Các đồa§é chí sẽ nói 


24 


nhiều với các học sinh của các đồag chí. Cần đặc biệt nhấn 
mạnh về văn đề lao động. Chủng ta hay nói: « Lao động là 
vinh dự 9. Lãnh tụ của chúng (a đã đưa khẩn hiệu: « Lao động 
là văn đề danh dự », nhưng chỉ nhắc lại khẩu hiệu đó thì thật 
lả quá thiếu sót; không phải theo cách đỏ ta chấp hảnh ý chỉ 
"cửa lãnh tụ Ý chỉ của Đảng và của nhân dân. Phải cho các em 
thấy rõ mội “cách cụ thề rằng lao động Íä vấn đề danh dự. Các 
đồas chí khổng 2 lừa dối được các em nhỏ. Thấy hơi khác điệu; 
các em sẽ không tin các đôns chí nữa. 


Ta có thề tiếp tục kề các đức tính của con ndưởi mới, 
nhưng tôi sẽ dừng lại ở đây. Đỏ là những đức tính của người 
mác-xit, lê-nin-ní(. Nhưng đó cũngs là những đức tính của mỗi 
người lương thiện, biết nshï đúng. Giá trị của lý (huyết của 
chún6 ta, là ở chỗ lý thuyết đó đỏi hỏi ở ta nhữa£ đức tính 
cần có của mội náười lươas thiện, biết.aghï đúng. Kỷ luật 
là một chuyện tự nhiên. Do các đức tính trên, sẽ có tỉnh (hẳn 
„ KỶ luật. Trẻ em thích đâp phá. Trước đây ta chẳng thể sao ? 
Ế Lớn vào vườởa nhà khác lŠ chủas ta rất thích. Ấn một qu 
lấy trộm, chủa# ta như thấy ndon hơn là chúa ta hái quả đó 
tronø vưởn nhà mình, hoặc ta mua về. Nhưng ta cũng p 
nói là phải săn sóc, đỉn điữ mọ: giá trị. Khôn4 những ta chỉ 
cân phá, ta còn cần sóng /qo: tất cả vấn đề là ở đỏ. Chúng 
ta khôné phải chỉ phá cải cũ, chủng ta còn xây dựng cái 
mới nữa. 6 


Tôi nghĩ rằng muốn thực lä một «giéo viên », học đề 
trẻ thảnh giáo viên chưa đủ; còn phải sinh ra đã có bản 
chất điáo viên. Công tác n#ười 6iáo viên có nhiều khó khăn 
và trách nhiệm giáo viên nặng nề. Tất nhiên, trước hết 
người đó phải dạy các môn tron chươag trỉnh; nhưng hơa 
nữa néưởi đó cần nhớ rằng họa sinh thường bắt chước thây. 
Vì vậy tư tưởng người giáo viên, tư cách, đời sống, cách 
nhìn mọi sự việc của người đó, ảnh hưởng theo cách nảy hay 
cách khác, tới mọi học sinh. Thường thưởng, ảnh hưởng ấy 
khônø thấy rỡ. Nhưns thế chưa hết. Ta có thề nói nếu giáo 
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viên có nhiêu uy tín, ảnh hưởng của giáo viên sẽ đề lại dấu 
vết trong tâm hồn trẻ em cả suốt đời em đó. Bởi vậy, người 
điáo viên rãi cần tự gin điữ, cần thấy rõ rằng tư cách vả 
hành động của mình phải có sự kiềm soát khắt khe bậc nhất. 
Hàng chuc cặp mắt trẻ theo dõi giáo viên, và khôn# có 
chăm chú, tỉnh tư 2n, nhận ii nhạnh các màu sắc của đời 
sốn6 iâm lý, c mặt trẻ. Không nên 
quên điều đó. Nhưng các đồng chí đửng do đó mả suy ra 
rằng phải ò bỏ, mất tự nhiên. Gò bó vậy cũng khôn hơn, 
và các đồng chí sẽ lạc đường. Tính tự nhiên vả trung thực 
rãi cần thiết đối với n#uời giáo viên khi giải quyết mọi vẫn 
đề, nhất là các vấn đề liên quan tới trẻ em, như lả khi phạt các 
em, v.v... thi dụ: như mội thiếu nhỉ đánh vỡ cửa kính, hoặc 
l nạt mội thiểu nữ, hay trái lại một thiếu nữ bắt nạat một thiếu 
¡. Không những ta phải xét bản thân sự việc đó, mả phải 
sôi chủ ý tới ảnh hưởng của cách giải quyết vấn đề đối với 
tâm lý trẻ em. Tuyệt đối câa như vậy. Vì các trẻ em cũng có 
một « luậ( danh dự » của chủng. Thí du : như trẻ con đánh nhau, 
một đứa bị đập ïnũi, và đi kêu. Ngay mội đửa bé đúnế# ngöài + 
cưộế cũïñẽ §ẽ trách đửa đó và sẽ nói: « Máy chỉ đả một đứa 
hẻn ; mày: đi đánh nhấu lại còn đi mách.» TT” —==rz 


` 
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Điềm cốt yểu là phổi trung thực với trễ em, phỏi giữ f 
Ÿ lứ, là phổi làm cha trẻ em trỗ thành những người công | 
dân thực sự tối; thực sự xõ hội chủ nghĩa, lương thiện và 
can đảm, dó một tính thồần bằng hữu phút triền mạnh, 
có kỷ luật trong trình độ thỉch hợp với tâm lỷ trễ con, 
đến mức trẻ em cỏ thề đợt được. 


Và sau hết, các đồng chí ạ, cần đề trẻ em giữ được rất 
lầu nhữaø ấn tượng mạnh mẽ, những ẩn tượng tốt nhất vả 
nhữaø kỷ niệm tốt nhất về học đường. Nếu các đồng chí làm 
thể nảo đê các em shi nhớ rằng những năm học bao giờ vẫn 
là những năm đẹp nhất, thi đã là tốt lắm vậy. 


Tôi trởng đó là những điều người ta đòi hỏi ở mội 
điáo viên. 


« ng, 


II. PHÔ BIỂN KIẾN THỨC CÚA MÌNH TRONG 

QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN, THAM GIA NGÀY NÀY 

TIẾP NGÀY KHÁC VÀO ĐỜI SÔNG XÃ HỘI: ĐÓ LÀ 
NHIỆM VỤ CỦA MỖI GIÁO VIÊN 


Tôi dửags lại ở đây về các vấn đề về đời sống xã hội. Ở 
đây, điều cần yếu là mỗi giáo viên phải sát nhân dân, sát thực 
. tế, phải họe đề cũng tự đặt được hướng đi trons các điều kiện 
sinh hoạt nhất định. Tất nhiên điều lý tưởng là tất cả các điáo 
viên của chúng ta, tất cả các cán bộ trí thức của chúng (ta 
nắm vững lý luận Mác—Lâ-nin. Nhưnøé nếu họ ít ra biết các 
nguyên tắc chung, thi đã là khá tốt. Thể đã là tối đối với 
người cộn6 sản và một số người phi đẳng, tôi đảm bảo với 
các đồng chỉ rằng một số asười phi đẳng biết chủ néhĩa Mác— 
Lê-nin hơn là một số đảng viên. Thực sự thì số đó không 
nhiều. đây phải họ: đề đề cập các sự việc trons sinh hoạt 
địa phương với thái độ Mác-xít, và phân tích đúng các sự việc 
đó. Vậy mả, trong các bản báo cáo của các đông chí đọc trước : 
nhân dân, mả các đồng chỉ đã nói iới ở đây, không bản chút 
nảo tới sinh hoạt địa phương, không một đồng chí nảo lên 
phát biều nói lên mỉnh đã lảm một bản báo cáo vê một tỉnh 
hình địa phươaø. Vậy mà có bao việs ndưởi sinh, kẻ chết, bao 
nhiêu đảm cưới, hội hẻ, bao nhiêu các việc xã hội, v.v... Chả 
nhẽ khôn# có 6i đáng nói tới chắng? Ta khôas thề nói về các 
việc đỏ sao ? Các đề tải thiếu chăng ? Côn6 cuộc kiến thiết tập 
the nông trưởng, sự phát triền kinh tế, nhữas điêu đó đánh 
thức tư tưởa# néười nông dân tập thề nôaẽ trường, đắn người 
đó vảo các vấn đề xã hội rộng lớn. Tải liệu cần thiết đề xây 
dựng những báo cáo đặc sắc, thật là quá đây đủ. 

Những nông trường tập (hê đào tạo những người vượt 
n#oài mực bình thường. Những bản báo cáo về những người 
đỏ, nêu các kết luận, phân tích nhữaø người đó với những 
ưu điềm và khuyết điềm của họ, sẽ óây ra nhữa# cuộc tranh 


luận sôi nồi. Một cuộc tranh luận lành mạnh về những, bảo cáo 
loại đó, sẽ nâng cao vai trò xã hội của ndười nông đân rông 
trưở“aø tập (hề, làm cho côađ việc lao động. ở nôa8 frưởag 
(ậo thê được thêm kính trọaẽ. 

Ở nông trưởng bên cạnh người ta đặt được 10, 12, 15 
tạ mội éc-(a, trong khi ở nông trường các đồng chí chỉ được 
có 5, 6 (ạ. Tại sao có sự khác nhau như thế? Đỏ là một vàn 
đề báo cáo cỏ sẵn. 

Tóm lại, nếu các đông chỉ:quan tâm đến đời sốn# nôn6 
thôa, nếu các đồaø chí muốn công tác dân vận, các đồng chí 
hãy làm thể nảo đê liên hệ trực tiếp, chặt chế với đời sống, 
đề cho các bản báo cáo của các đồng chí lảm xúc động lòng 
néười. Rõ rệi là các tỉnh hình xã hội và chính trị của nước 
ta và của ioäa thể giới bao iở' cũng cung cấp những tải liệu 
quá đầy đủ. Sau hết, các bản báo cáo phải được tự do thảo 
luậa và khôa# nên khe khắt về phân hình thức các bản tham 
luận. Điều cố: yếu, là làm thế nảo cho mọi người hiều được 
ý chían của bản báo cáo, và các n#ười dự cuộc (hảo luậa nói 
được ý kiến của mình về bản báo cáo, khôné cầa chủ ý tới 
hình thức, và luôa nhở rằng, hình thức học rồi sẽ có. Điều 
quan frọns, là có những ý kiến của riênđ mỉnh. Trong đời 
sống xi hội, người giáo viên cần phải nói (hẳng thắn ý nghĩ 
của mình, ở bất Kỷ nơi nảo có thề, vả bất kỷ khi nào người 
ta hỏi ý kiến mình. Cần làm cho nông dân trông vào mình, 
kíah trọ1s người éiáo viên, và kính tronø cả con người mỉnh. 
Chớ quên đỏ là một văn đề chính trị. Một vấn đề chính trị 
sầu sắc. Nếu các đồng chí muốn néười giáo viêa được địa vị 
xứas đán của mỉnh, các đồag chỉ hãy sắng làm cho điáo viên 
là n#ười chí cônø vô tư, và khôn4 sọ' trình bảy quan điềm 
của mình về văn đề nảy hay vấn đề nọ Khi phải giải quyết 
những vấn đề có quan hệ với nôaø dân, điáo viên tất nhiên 
có thề giúp ích một phần nảo, vì họ là người côas dân ở địa 
phươaø và tham gi vào đời sốa# kinh tế và chỉnh trị 
địa phương. 
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Nhưng chính tronø lĩnh vực văn hóa mả điáo viên có thê 
điúp nông dân được hơn hết. 

Quan niệm văn hóa rất rộng rãi. Vấn hóa bao øôm tử 
những khái niệm cơ bản nhất về vệ sinh, đến những đỉnh cao 
nhất của tư tưởng nhân loại. Và các đồng chí hãy tw nhủ 
mình là ở đây hơa ở chỗ nảo hết, rất đễ rơi vào cái iểđtởn8 
giả đều tư sản. Bản tay sạch, quần áo điêm đúa, một chủ 
« đủ dễ chịu » tron nhà,v.v... là những biều hiện của trình độ 
văn hóa của nhân dân. Những cuộc hội họp cônø cộng, các 
hội kị:h, các tối nhảy, v.v... lÄä những biều hiện của văn hóa 
xã hội. Những người tộng sản tham đỉa vào những cuộc đó, 
và họ nhận thấy đỏ là những yếu tỐ của sự phát triền văn hóa. 
Nhưnó, những cái đó cũans có thề trở thành một thứ giải trí 
tiêu tư sản. Vả muốn thấy rõ ranh giới điữa cái tiều tư sẳn 
phất phơ với sự phát triền văn hóa châa chính, cần phải có 
nhiều văn hóa, và ý thức chính trị cao. Người mác-xít nhìn 
nhận tất cả những cái đó là một phương tiện, một cái mốc 
mới đánh dấu con đường tiến lên của xã hội. Nhưng với 
n#ười tiêu tư sản, những cái đó tự nó cũn¿ là một mục đích; 
người đó đắng 6iữ chặt cái đà đạt được trở thành nô lệ của 
tìah thể tạo nên, và đặt một luân :ý thích hợp. Với tình thể đó, 
ndười đó ru ndủ (ư tưởng. Chúng ta phải chống lại điều đó. 

Khi hoàn thành một côns tác văn hóa, các đồng chí rất 
nên đưa vào đó những khái niệm về xã hội và Nhả nước, 
nên đưa chính trị vào đó; nếu không văn hóa của các đồng 
chí sẽ mặt: phương hướng và sẽ khoác tính chất «văn hóa 
tháp ngà » sẽ mất liên hệ với nền văn hóa và các như cầu vấn 
hóa quan thiết tới toàn thề quốc đia. - 

Côa3 tác văn hóa, các đồn chí đang hoản thành, các 
đồng chí nên đắn nó với toàn bộ công cuộc kiến thiết xã hội 
chủ nghĩa, đề cho con người khỏi nhỉn các sự việs tách rời 
nhau. Người tiều tư sẵn là một néưởi nghĩ cô độc, tách rời 
các người khác, không sắn bỏ vào đâu, vào aí cá. Đó là một 
nhiệm vụ rất khó khăn. Rất khỏ khăn và tỉnh tế. Vì muốn 
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hoàn thành nhiệm vụ đỏ, tự mình phải có văn hỏa. Cũng đúng 
như lả vê âm nhạc vậy. Một người nhạc sĩ sẽ thấy một cung 
đản søi trons cả một bản hòa âm, trong khi tôi nghe cả một 
#am (âm giai) sai, tôi cũns không thấy øì, vì tôi không hiều 
đi yề âm nhạc. Khi có cung đản sai, thì phải sửa lại. 


IV.— NGƯỜI GIÁO VIÊN PHẢI ĐẶT MỘT 
LINH HỒN, MỘT TƯ TƯỞNG SỐNG VÀO - 
TRONG LỜI NÓI CỦA MÌNH 


Các đồng chỉ l 

Tôi không hiều tỉnh hình phiên họp hôm qua của các 
đồng chí. Nhưng hôm nay, tôi không thấy cỏ một sự trao đồi 
quan điếm nào: mỗi đồng chí chỉ tự thỏa mãn bằng cách báo 
cáo công tác của minh, và một số đồn, chí làm báo cáo cho 
đẹp hơn. Có phải các đồng chí họp mặt ở đây đề làm những 
báo cáo như loại đỏ không ? Nghe các đồng chí nói, trường 
nảo cũng điống như trường nảo vả mọi n#ười đều điống nhau 
hết thầy. Và còn tôi thì tưởng các đồng chí họp ở đây đề 
& đánh nhau 9. 

Tại sao các đồng chí cố dủng những công thức cỏ sẵn. 
Các đồng chí là những øiáo viên, vậy các đồng chí đều biết 
tiếng Na cả chứ: Và các đồng chí có hiều đủng các câu có 
sẵn nghĩa là øì không? Đó có n#hĩa là tư tưởng các đồaé chí 
khôné làm việc, chỉ có làm việc bằng lưỡi thôi. Với những 
cầu có sắn, các đồng chí không đây cho ai một ẩn tượng đi. 
Vị khôn, cần các đồng chí, ai cũng biết những câu có sẵn 
đó rồi. Các đồng chỉ sơ rắn, nếu dủng các (tiếng của mình, 
các đồng chí sẽ nói kém hay đi. Các đồng chí đã lầm. Dùng 
tiếng nói của mình, các đồag chí sẽ làm cho n#ười ta thích 
ndhe hơa, và lời nói của các đồng chí sẽ đạt mục đích hơn. 
Trong đời sống, các đồng chí liên hệ chặt chš với nông dân, 
với nhân dân. Nhưng khi các đồng chí nói tới nhân đân, người 
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ta thấy sự liên hệ đó có vẻ thuần tủy « kỹ thuật». Các đồng 
chí nói : đã tô chức được bao nhiêu cuộc hội họp, bao nhiều 
bưồi nói chuyện, hình như là các đồng chí nói không phải về 
mặt sống mả về mặt « kỹ thuật » của những quan hệ Lên nôn§# 
đân và n#ười giáo viên. Vậy mả các đồa# chí còn đặp nhân 
dân n#oải các cuộc hợp, và các lớp diễn điảng. Phải nói tới 
nội dung của những quan hệ giữa các đồng chí và nhân dân. 

Những quan hệ đó có mặt chính trị mặt tâm lý, vả 
có những mặt khác, thưởng thê hiện tronổ cuộc đời bình 
thường của con người. Tronø bản thuyết trình của các đồng 
chí, không thấy có liên hệ chặt chẽ cơ cấu đó. Có lẽ tôi đã 
điả quá và vì lẽ đó, tôi không thê nắm đượe chăng ? Dủ sao, 
tôi đã không n#he thấy một tiếng nào về tính chất những khó 
khăn các đồng chi đã sặp, về nhữnø điềm nào chưa thônó 
suốt. Các đồnø chí chỉ nhắc đi nhắc lại những câu có sẵn. Do 
đó các diễn văn của các đồng chí có một tính chất hình thức. 
Mỗi người phải cố dùng lời nói riêng của minh, tiếng mẹ đẻ 
đã dạy mình. Tiếng nói hay nhất, là tiếng mẹ đẻ, các đồng 
chí hãy tin ở tôi điều đó. Chúng ta thường nói giáo viên, 
điáo viên; là một giáo viên quả là một việc quan trọnể. Và 
thế là rất đúng. Nhưng nếu điáo viên chỉ có ở miệng những 
câu có sẵn, thì sự thề sẽ ra sao? Như chị vừa phát biều ý 
kiến sau củng, chị làm việc ở nông thôn, và có vẻ thỏa mãn 
với cương vị của mình, nghe chị nói, thấy rõ hiện tại chị rất 
thích đời sống của mình. Nhưng tôi tưởng, nếu người ta đọc 
biên bản tốc ký- ghi diễn văn của chị, người ta sẽ không tin 
lắm điều chị nói Và đó không phải là vì nói khôag đúng, 
không phải thế chút nảo. Đầu tiên người ta sẽ nói : đồng chí 
này hơi khoe khoang. Điều đó lộ ra ở vài chỗ : tôi, tôi đã 
làm cái này, tôi đã làm cái nọ. Khi n#ười ta thấy ai hơi khoe 
khoang một chút và tìm cách nhoi lên trước, người f4 sẽ Siữ 
thẽ thủ. Tôi sẽ nói rõ ràng với các đồng chỉ : các đồng chí 
đã nói nhiều câu đẹp đế, nhưng thiếu tình cảm. Những tiếng 
không có hồn. Tôi không nói như vậy là các đồng chí thiếu 
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tâm hồn. Tuyệt nhiên khôns phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói 
thẻ này : điều đi các đồag chỉ thực sự cảm thấy, các đồng chí 
tìm cách. diễn: đạt bằn4 những câu thông thưởng. Thường thì 
con ađười sống biều hiện những tỉnh cảm sầu sắc của mình 
bằné những chữ riên#, nhữa# chữ đơn giản, không cân đủn# 
đến những côné thức có sẵn. Nếu một n#ười có ít nhiều học 
thức đọc biên bản tốc ký của đồn chí, người ta sẽ n£hĩ: cái 
này điá tạo. Thật đấy, giá tạo. Nó thiếu tỉnh cảm. Những 
chữ, những chữ phấn khởi nói lên rằnđ đồng chí rất bằng 
lòng về công việc của mỉnh, đồng chỉ say mê với công việc ; 
nhưng những chữ đó ít thuyết phụ: được, vì nó khôaø phải 
là của đồng chí, vì đấy là những mẫu có sẵn, Không biết các 
đồag chí có hiều tôi không ? Tôi nói có lý hay không? Phải 
thủ thật rằng các đôaøg chí diễn đại một cách Ít tự nhiên. 
(Trong phòng c2 những tiếng : « Đúng lắm ! ») 

QGác đồa# chí hãy tưởng tượng bây điờ n#ười ta làm một 
bản thuyết trình, một bản báo cáo như thế trước dân chúng. 
Theo ý các đồng chí, sẽ như thế nảo? N#ưởi ta nghe các 
đồng chí, rồi thì người ta bố đi khôn# thèm bỏi một câu; 
hoặc là nếu người ta hỏi, thì ađười ta sẽ hỏi rất ít. 

Bởi thế, điều đầu tiên người ta đòi hồi ở một điáo viên, 
là khi nói, a6ười đó có một lối riên4 của mình, lối văn hấp 
thụ được của mẹ: mình. Các đồng chí hãy học văn phạm đề 
nói một cách đứng đắn, nhưng phải dủng một ngôn ngữ 
giản đị và tự nhiên. 

Tôi bảo rằng công tác của n#ười giáo viên là một tron8 
những công (ác khó khấn nhất. Tôi cho rằng hầu như người 
ta phải có bầm tính riêng đề làm một giáo viên. Tôi nói ở 
đây là nói giáo viên với cái nghĩa chân chính của nó, Có 
những nsười biết một lô những sự việc. Tôi biết rầt nhiều 
hg#ười hoàn toàn nắm được luận đề của mình, vả nếu ta đề cho 
họ làm giáo viên, thì họ bãi lực không thể trình bảy vấn đề 
được. Phải biết luận đề của mình, nhưng còn phải biết trình 
bảy thế nào cho người nóhe thâu nhận được. 
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Bởi vậy riêng tôi, tôi ưa đầu tiên là mộ: ngôn ngữ bình 
thường. Các đồng chí đửnag làm cho các trẻ em quen với 
những cầu sáo, những công thức có sẵn: nhữn6đ cái đó vào 
tai này sẽ qua tai kia, 

Khi các đồng chí nói, hãy dùng cúc tiếng của mình. Các 
tiếng sẽ khác nhau, nhưng nghĩa vẫn là một; và các đồng chí 
sẽ thấy người ta chủ ý nghe các đồag chí hơn. Mỗi tiếng cần 
nói đúng lúc, đúng chỗ, một cách ty nhiên. Trái lại, là cách 
nói như cái máy. Những lời nói của các đồng chí phải khớp 
với nhau một cách cơ cấu (ơä# kùông phỏi mội cúc]: múy 
móc) và điễn đạt đượu tư tưởng của các đồng chí. ị 

Các đồng chí hãy tránh dùng các công thức có sẵn. chỉ 
đựa vào trí nhớ của mình, mà không đăng động não. Tiếng 
nói của các đồng chí dùng đề nói với nhân dân phải giản dị, 

. và thực là tiếng nói của các đông chí; các đồns cñí hãy có 
- cách nói (hành vấn) tự nhiên. Nếu cách nói của các đồng chí 
không tự nhiên, nó sẽ đề lại một dư vị chán nấy. Nhiều đồng 
chí có lẽ còn nhớ (hoặc đúng hơn: là không nhớ ) những bì 
tu sĩ đià đi từ nhà thờ nảy đến trước nhà thờ khác trước 
néày cách mạnø. Nsười nào cũng khẩn đún một cách như 
nhau: « Hði thượng để, đức mẹ. chúa lời đã xét tôi xứng 
đáng được ngắm mặt thánh của người. » Không nên điÖn§ 
những người đó. liếng nói của chủng ta phong phú ; các 
đồng chỉ đửaé lảm hư tiếng nói đỏ, và đạy trẻ em làm như 
thế. Muốn vậy, phải làm cách nào ? Các đồng chí hãy đòi hỏi 
trẻ em n#hĩ trước khi nói, chứ đừng nói trước khi nghĩ. Đó 
là điều cốt yếu. 


Đó lả nhữn4 nhiệm vụ đặt ra trước các giáo viên của 
chúng ta. Nói chung, họ phải có văn hóa hơn nữa. Có văn 
hóa khôn nhữas về môn họ điẳng dạy, mà có văn hóa với 
nghĩa đây đủ của tiếng đó. Họ phải có những nhu cầu văn 
hóa rộng, rãi. Chính bản thân các đồng chí cũng thấy ở thành 
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thị và nông thôn, nhân dân tiến bộ về văn hóa. Với nhữnó 
bước lớn lao, đòi hỏi rất nhiều về lính vực đó. 

Cuộ› đời của chứng ta mỗi nøày trở nên phứe tạp hơn, 
đòi hỏi tất eä các người lao động của chúns ta, irong mọi Íinh 
vực, phải đạt tới một trình độ bao giờ cũng cao hơn. Nếu 
điờ' đây trình độ của người 6iáo viên chẳắng:hạn, eo độ hai 
thước, trình độ đó phải tới hai thước rưỡi. 

Các đồag chí đã nói ở đây về vấn đề thiếu bảo. Hiện 
đang thiếu báo. đồng ý như vậy. Nhưng các đồasé chí muốn 
tôi nói øì với các đồn, chí? Tở báo không đủ øiúp cho các 
đồng chỉ phát triền. Phải có một tờ báo đề cỏ thề tỉn hướng 
về chính trị tronsé mỗi lúc; tờ báo có tác dụng (hông thường. 
Nhưng muốn nâng cao trình độ văn hóa, phải hướng về lịch 
sử văn hóa, và tất cả øia tài vấn hóa của nhân loại. Phải hiều 
biết văn chươagø Nøa, và nhất là vấn nghệ. Điều đó cần thiết. . 
Người giáo viên phải công tác với đôi tượng là nhữaø con 
người rãt trẻ, và cảm giác rất mau lẹ. Văn chương, cho (a 
thấy nhiều loại người phong phủ — ‡t ra, đó là ý kiến của 
tôi. Và tất cả các loại người đó, các đồng chí thấy họ trons 
nhữaøé tinh (hề khác nhau nhất. Bởi vậy có thề nói, học, hiểu 
ván n£hệ là một nhiệm vụ n¿hề nghiệp của các đồas chí. Vì 
vậy, nâng cao trình độ văn hóa, đầu tiên là phải biết văn 
chương. Chính văn chương lảm cho nsười thêm phong phú, 
và theo kính nøhiệm của tôi, điúp cho ñgười có khả năng tiến 
bộ và hiều các n#ười đông loại của mình rõ hơn. 

Đó là những điều tôi muốn nói với các đồng chí. Tôi 
có thề nói, nói mãi, troas lĩnh vực của các đồng chí, có rất 
nhiều vấn đề... 

Điều chính, điều cốt yếu, điều tôi muốn nói với các đồng 
chí, các đồng chí đã nshe. Và nay tôi chúc các đồng chí trở 
về sẽ không quên nhữnøs điều tôi ước moaé ở cá+ đồng chí. 
(Vỗ tay nhiệt liệt). 


ĐIỄN VĂN ĐỌC TRONG BUỔI TỔI 
HOAN NGHÊNH CÁC GIÁO VIÊN CÁC 
TRƯỜNG NÔNG THÔN ĐƯỢC THƯỞNG 
HUẦN CHƯƠNG 
({Noày 8-7-1939) 


Các đồng chí, 

Ai cũnđ hiều rằng việc thưởng huân chương và huy 
chương cho điáo viên có một ý nshĩa chính trị trong đại. Bằng 
cách đó Chính phủ và toàn đân Xô-viết đã đề cao néưởi 
điáo viên. 

Tãi nhiên vấn đề đặt ra là: Tại sao phải đề cao éiúo viên ? 
Giai cấp nông dân và công nhân (nói khác đi là toàn dân) đủ 
năm chính quyền trong tay, muốn 6iữ chính quyên đó, muốn 
xây dựng một cuộc /đời mới, tức là chủ ashïa cộng sảa, muốn 
hết thảy tất cã dân tộc trên thế điới, noi sưỡng Liên-xô về mặt 
đó. Muốn củng cố chỉnh quyền và xây dựng chủ nshïa cộng 
sản, nhân đân cần có những néười trí thức của mình; nhân 
đân cần trở nên những nsười có trí thức,cần xóa bỏ sự đối 
lập và mọi cách biệt øiữa lao động trí óe và lao động chân tay. 
Nhưng khi nào thì lao động trí óc khôns còn phân biệt với 
lao động chân tay nữa ? 

Khi mọi người, khi toàn thề nhân dân trở nên nhữn4 
người có (rí thức, khi chúag ta đã xây dựns được chủ nghĩa 
cộng sản, và chỉ khi đó mới được như vậy. 
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Làm cho tất cả mọi người irons Liên bang Xô-viết rộn$ 
lớn, bao gồm nhiều dân tộc, đều có trí thức, là một trons nhữaø 
nhiệm vụ trọng đại. 


Nhưn, nhân dâa ta có trí thức cũng chưa đủ, chúng ta 
cỏn muốn nhân đân ta được hưởng một nên giáo dục Xô-viết, 
một nền giáo dục cộng sản. Chún# ta muốn nhả trường nước 
ta tiến hành giáo dục cộng sản cho nhân dân. Điều đó aghĩa 
là như thế nảo ? 

Chính tôi muốn nói với các đồng chí vài lời về vấn đề đó. 

Các đồng chí, đã hoàn toàn biết rõ rằng, ở các trưởng sơ 
họe vả cả những trưởng trung học người ta đều không néhiên 
cứu sầu về chủ nghĩa Mác. 

Nhưng khi chúng ta nói về giáo dục cộng sản, chúng ta 
không r:ihằm việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác,néười ta nhằm 
nói về điáo dục. Giữa việc điẳng dạy văn hóa vả giáo dục, có 
một sự khác nhau rất lớn. Tôi cũng có thê dạy được những 
điều sơ bộ về toán họa cho học sinh năm thứ nhất (oơn hô 
vang dậy) nhưng giáo dục lá một vấn đê phức tạp hơn 
nhiều. Ngày xưa người ta nói đia định giáo dục coa người, 
hoàn cảnh siáo dục con nøười, trườaé họa in dâu vết trên 
con néườ', nói như vậy khêas phải là vô căn cứ. Giáo duc là 
một troné những nhiệm vụ khó khăn nhất. Đó là tôi nói về 
6iáo dụ: chân chính, về øiáo dục... theo đúng n#hïa 
của nó. 

Ta hiều øđiáo dục như thế nảo? Giáo dục là một ảnh 
hưởnẽ tới bản chất và cá tính đạo đức của học sinh, ảnh 
hưởng theo một chiều hướng nhất định trong 10 năm người 
đó họa ở nhà trường, nói khác đi là đào tạo học sinh thành 
ndười. Điều đó có nghĩa là đổi xử với học sinh thể nảo, đề 
khi giải quyết những việs hiêu nhầm va chạm rất nhiều và 
không tránh khỏi trons đời sống họa đường, học sinh tin 
được rằng giáo viên đã lâm đúng. Điều đó đề lại một dấu 
vết sâu sắc tron tâm hồn trẻ em. Nếu giáo viên tÔ ra thiên 
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vị đối với một hạc sinh kém vá cho em đó một điềm mả em 
không xứng đáng được, tôi tin chắc rằng hành động thiên vị 
đó sẽ không (hề không đề lại một dấu vết tron tâm lý sác 
học sinh. 


Vi rằng øiáo viên như đứng øiữa vô số những tắm đương, 
vì hảnđ trăm con mắt trễ em đan nhìn ndườởi óiáo viên 
những mắt sắc, mẫu cảm, biết ghi lại cả ưu điềm và khuyết 
điềm của n#ười giáo viên một cách tải tỉnh lạ lùng. 

Cái giáo dục học sinh trước tiên là tư cách của thầy giáo 
ở tronéẻ lớp vá cách đối xử của thầy giáo đổi với học sỉnh. 
Và điều đó làm cho công tác giáo dục thành một việc rất 
khỏ khăn. 

Nhưng các đông chí đửng tưởng rằng tôi không thấy rõ 
sự cần thiết phải dạy các em đầy đủ về văn hóa. Với các 
đồng chí, tãí nhiên đó là việc rất cần thiết phải làm. Cỏa về 
công tác øiáo dục. Cñáo viên thưởng không chú ý tới. Vậy 
mả vai trò công tác điáo dục rất lớn lao tronđ sự đào tạo 
tính cách và đạo đức của trẻ em. Nhiều giáo viên quên rằng 
mỉnh Íà những nhà sư phạm, và một nhả sư phạm là một kỹ 
sử của tâm hồn, tất nhiên phải có những bẳn tính cần thiết 
đề có thề có (ác động tới họ; sinh theo một hướng đã định. 
Nhưaé thế chưa phải là tất cả. Muốn có thề gây một cách 
có ý thức, một ảnh hưởng nhất định, bản thân áiáo viên phải 
là một nđười có vấn hóa cao, và nói thẳng thắn người đó 
phải có học thức rộng. 


Đúng thể, Nhà nước, nhân dân giao phỏ trẻ em cho eáe 
giáo viên, trẻ em là nhữns con n#ười đang tuồi dễ chịu ảnh 
hưởng nhất, Nhà nước và nhân dâa øiao cho giáo viên công 
việc giáo dục, phát triền đảo tạo thể hệ trẻ. — Nói khác đi 
đó lä hy vọng là tương lai của Nhà nước của nhân dân vả 
làm như vậy, Nhà nướ: vả nhân dân tổ ra rất tín nhiệm 
điáo viên, điao cho họ một trách nhiệm lớa lao. Vậy rõ ràng 
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l giáo viên một mặt phải có trình đô văn hỏa cao và một 
niất phải trun# thực như một tấm ương. 

Vì rằng lòas trunø thực, tôi có thề bảo là tư cách cao 
thượng theo nghĩa cao cả của nó, khôdé những lảm cho trẻ 
em kính phục, mà nó còa truyền sang các trẻ em, và đề lại 
một dấu vết sâu xa trong suối cả cuộc đời về sau này của các 
em. Gác đồng chí, như vậy chúng ta muốn rắng con cải chúng 
ta được điáo dục theo tính thân của chủ nghĩa cộng sẵn vả 
được thâm nhuần nhữn6 n#uyên lý cộng sản. Có lẽ các đồng 
chí sẽ hỏi tôi : vậy những n#uyên lý cộng sản là đi? 

Những, nguyên lý cộns sản dưới những hình thức đơn 
điản nhất, là những nđuyên lý của con người tiên bộ, fruns 
thưc có học thức cao độ ; đấy là lòng yêu Tô quốc xã hội 
chủ. nehïa, tỉnh bạn, tỉnh đồng chí, lòn¿ nhân đạo, iònđ chân 
thành, lỗng yêu lao động xã hội chủ nghĩa. và nhiều phầm 
chất vĩ đại khác mà mỗi người đều có thề đạt tới. Giáo dục 
hình thành những nét đặc biệt ấy, nhữnó phầm chất cao quý 
ấy là một yếu tố chủ yếu của sự nghiệp giáo dục cộng sản. 
Ta không thề làm cho trẻ em thẩm nhuần nhữns đức tính 
đó bằng những bài thuyết lý đẹp đẽ, hoặc bằng một thứ tuyên 
truyền trừu tượng. Những đức tính đó chỉ có thề thấm nhuần 
sâu sắc vào trons ý thức trẻ em do một tác độn§ hầu như 
hông cảm thấy, ảnh hưởng (ới cấc em trong suốt cả thời kỷ 
đi học, trên cơ số những quan hệ bạn bẻ. Điều đó tất nhiên 
chỉ có thề làm được, nếu bản thân người giáo viên íïnh thông, 
Ít ra trên nhữn6 nét baơ quát, chủ n#ghĩa Mác—Lê-nin. 

Chún6 ta thườaé nhắc đi nhắc lại: cần phải nắm được 
tỉnh thông chủ nðhĩa Mác--Lê-nin. Do kinh n#hiệm bản thân 
tôi phải nói với các đồng chí rằng: Việc nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin điúp cho ta rất nhiều trons công tác hàng này, 
điúp cho ta điải quyết một cách đúng đản, ¡ất nhiều vấn đề 
đặt ra trong quả trinh côn$8 tác đó. Các óïäo viên của chúng 
ta, phải hoàn thảnh một nhiệm vụ hết sức khỏ khăn tiên 
bảnh giáo dục cộng sản đào tạo cho nhữn6 người xô viết 
có ý thức cộng sẵn chủ nshĩa. Và họ chỉ làm tròn nhiệm vụ 
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đó khí nào họ là những ngưới, khÕốns nhữns có văn hỏa cao, 
mà còn hiều biết vê chủ nghĩa Mác nữa. 

Về mặt này, hoàn cảnh của các đồng chí, cũng điống như 
hoản cảnh của tôi vả các đồng chí ngồi ở bản chủ tọa này. Tôi 
cho rằnø và chắc các đồng chí cũns đồng ý với tôi, nhân đân 
ta đang phát triền với một tốc độ vô củng nhanh chón6, và ý 
thức tư tưởng, học vẩn, văn hóa của nhân dân ta cũng trưởng 
thành đặc biệt nhanh. Điêu đó diễn ra ở khắp nước (a. - 

Ngày nay ở nước ta khôagø còn có những miền «Xa xôi 
hẻo lánh ». Ngảy nay mỗi nơi ở nước ta đều tự coi như là 
một mảnh củng Mạc-tư-khoa. (7Tứn tbành "ầm rộ võ ?ay đời) 

Nhân dân tiến bộ nghĩa lả như thể nào ? Trước hết điều 
đó có nẽhĩa ÍlÄ mỗi năm có thêm gần hai triệu asười có học 
thức. Và nếu chúng ta, những người già không qua trường 
học nóày nay, nếu chúns ta cứ ương bướng không chịu tìm 
cách đề tiến kịp trình độ của họ thỉ chúng ta đần dầu sẽ bị 
sa thải. Bởi vậy 6iáo viên đã học trường học n6ày xưa cũng 
khônø nên bỏ thì giờ trôi qua. Phải trau đồi thêm kiến thức, 
điều đó Íà chắc chẵn. Và phải tr nhủ rằng : điáo viên không 
phải chỉ là người thảy, giáo viên cũng lä một học sinh. 
(Vễ 1y) 

Giáo viên hiến tất cả nghị lực, máu huyết, tất cả những 
cải đi quý báu nhất của mình cho học sinh, cho nhân đân. 
Nhưng các đồng chí ạ,nẽu hôm nay, ngày mai, ngày kia, các 
đồng chí cho hết thấy những øì các đồas chỉ có, mả không 
luôn luôa bôi dưỡng thêm kiến thức, lực lượng néhị lực của 
mình, các đồaø chí sẻ khôn còn øi nữa. (Dấu hiệu tán thành) 
Một mặt giáo viên cho đi, và mặt khác như cái khăn bông, 
điáo viên phải hút vảo tất cả những cái tỉnh tủy nhất của 
nhân dân, của đời sống, của khoa học đề hiển lại cho trẻ em 
(nói to : Rất đúng ! Võ tay) và nếu néưởi øiáo viên Liên-xô 
muốn làm một giáo viên chân chính, một giáo viên tiền tiển, 
néày nay cũn như n#ày mai n§gườởi đó bao điỏ' cũng phải 
tiên bước với bộ phận tiền tiến nhất của nhân dân. Như vậy, 
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dủ sao súc đồag# chi cỏ công hiến ehö cảo em bao nhiều chăng 
nữn, các đỏa# chí cũng vẫn đồi đạo nhựa sống, đề nuôi các 
em, nếu các đồng chí tự mình hấp thu những đặc điem, những 
phầm chất ưu tú nhất của nhân đân. 

Hôm nay, các giáo viên tử mọi nơi ở LJên-xô tới họp 
mặt trons chiếc phòng này. Tôi rãi sung sướng được thây ở 
đây nhữanø đông chí n#ười -cơ-ren, người Giê-oóe di, và 
nhữn6 giáo viên của các nước cộng hòa tự trị. Tôi muối 
rằng các đồng chí sẽ lấy dược ở Mạc-tư-khoa tất cả những 
điều øi có thề lấy được, tôi mong răng việc thưởng huân 
chươaø, lễ trao tặng huân chương, sự tiếp đón các đồng chỉ ở 
Mạc-tư khoa, phải, tất cả những điều đó sẽ mãi mãi đề lại một 
vết (ích sâu sắc trong ký úc các đồng chí. (Vỗ zoy nhiệt liệt) 

Tôi mong răn4 hết thảy những điều đó làm cho các đồng 
chỉ cảm thấy những giây rằng buộ: chặt chẽ, một mối liên hệ 
không øi phá nồi gắn chặt các đồng chí với Trung ương, với 
Mạc-tư-khoa, nói tóm lại, với Chính phủ Xô-viết, với Đảng, 
với đồng chí Sta-lin. 

Và (ôi mong rằng, tỉnh cảm gần gũi Chính phủ, Đăng, 
đồng chỉ S:a.lin ñấy, cúc đồng chí điữ- đu ợc mãi mãi tron6 công 
tác hàng néäy của các đồng chỉ. 

(Toàn phòng hoơn hồ nhiệt liệt Đảng, Chinh phủ, đồng 
chí S/a-lin). 

(Nhiệm vụ của trí thức Xö-viết trang 46—49. 

Nhà xuất bản chính trị quốc lập 4939). 
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BẢN VỀ GIÁO DỤC CỘNG SẲÁN 


Báo cáo đọc trước hội nghị cán bộ tồ chức Đẳng 
ở thành phổ Mạc-tư-khoa- 
(Ngày 2-10-40) 


Các đồng chỉ, 

Cách đây đúng 20 nấm, ngày 2 tháng 10 năm 1920, 
_Lê-nin đọc tại Đại hội lân thứ 3 của Đoàn thanh niên cộng 
sản Nea một bài diễn văn nói về vẫn đề giáo dục cộng sản. 
Hướng về những thanh niên cộa# sản, Lê-nin nói rằ›z thể 

hệ của bọn chúng ta được øiáo dục troné chế độ tư bản, khó 
_lòn mà xây dựng được một xã hội cộné sản, và nhiệm vụ 
này phải do thanh niên gánh vác lấy. 

Và này hôm nay, khi các đồng chỉ hoan hô, tôi lại sực 
nhớ những lời nói ấy và nó nhắc nhớ tôi răng trước mặt tôi 
là những đoản viên thanh niêa cộng sản cũ, là lớp người mã 
trước đây Lê-nin đã căn đặn và hiệa thời họ đã trở thành 
những ngưởi lớn có kinh nghiệm đường đời và đang tích 
cực tham gia cônó cuộc kiếa thiết xã hội chủ nghĩa. lôi củng 
hoan hô với các đồng chí, vả chính tôi hoan hô các đồng chí 
lä nhữagø né#ười đang xây dựng chủ néhĩa xã hội. 

Ở nước ta, người ta rất chú trọng đền việc giáo dục 
cộng sản. Có øì là lạ khi danh từ ¿øiáo dục? được nhắc đến 
luôn trên bảo chí của ta? 

Nhưng, nếu ta định cho danh tử giáo dục nói chuné một 
công thức tương đổi rõ rệt và văn tắt, thì ta sẽ óặp những 
khó khăn lớn. Người ta thường lẫn lộn đáo dục với học 
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vấn. Tuy rằng diáo dục có nhiều điềm tương đồng với họa 
vấn, nhưng khôas phải là đồng nghĩa. Những nhả sư phạm 
chân chính cho rằng quan niệm về giáo dục rộn hơn quan 
niệm về học vân. Giáo dục có những đặc điềm riêng của nó. 

Tôi xin tạm định nghĩa giáo dục là một hành độné có 

quy định, có ý thức và hệ thốns, đề ảnh hưởng đến tâm lý 
của n#ười được siáo dục và làm cho › người đó tiêm nhi nhiễm 
những đức tính mà nhà siáo duc mong muốn. Tôi thiết trởng 
định n#hĩa này (Íẽ tất nhiên (ôi không đám buộc mọi n§ười 
phải theo nó) trong đại thê chứa đựng tất cả những điều mà 
danh {ừử øiáo dục có thề bao hảm: tiêm nhiễm một vũ trụ 
quan, mội đạo đúc và nhữaé quy tắc sinh hoạt xã hội nào 
đấy, đảo luyện một số nét nào đó về tính cách và ý chí, tạo 
nên những sở thích và tập quán nảo đó, phát triền một số đức 
tính cho thề chất, v:v... 

Vẫn đề giáo dục là một trong những vin đề khó khăn 
nhất. Nhữaø nhà sư phạm ưu tủ nhất đều công nhân nó 
không những là một khoa học mà là còn một nghệ thuật. Họ 
thường chú trọng đến việc giáo dục ở nhà trường mà phạm 
vi dĩ nhiên rất hạn chế. Nhưng còn có trưởng đòi, ở đấy 
việc øiáo dục quảng đại quần chúng được tiến hành không 
n§ứng, trong đó nhà giáo dục chính l3 cuộc đỏi, Nhà nước và 
Đẳng, và nhữn6:16ười đã được điáo dục, là hàng triệu n#ưở' 
lớn có kinh n#Riệm đời sống và kinh nghiệm chính trị khác 
nhau. C đây, vấn đề còn phiền phức hơa nhiều. 


Hôm nay, tôi chỉ muốn bản về hình thái ấy của việc giáo 
dục, về văn đề giáo dục đại chúng. 


| 


Trons cuốn chống Ðu-rinh, Ản4-đhen viết : 
«...CÓ ý thức hoặc vô ý thức, rốt cuộc con người rút 
nhữné ÿý trởng đạo đức tử những điều kiện vật chất đã xây 
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dựng hoàn cảnh của điai cấp họ, tử những điều kiện kinh tế 
mà trong đó họ đã sản xuất vả trao đồi những hóa phầm của 
họ... đạo đức tử trước vẫn là đạo đức giai cấp: hoặc nó đã 
chứng mỉnh nền thống trị vả quyền lợi của giai cấp thống trị, 
hoặc nó đã tiêu biều sự quật khởi chốns lại nền thống trị ñy 
và những quyền lợi tươn/ lai của øiai cấp bị trị một khi giai 
cấp này đã trở lên khá mạnh. 

Bởi vậy cho nên, trons một xã hội có siai cấp, chưa hề 
có và không thề nảo có một nền giáo dục ở ngoài hoặc ở 
trên điai cấp. 

Trong xã hội tư sẩn, nền giáo dục đầy điả dõi, đây dãy 
những quyền lợi ích kỷ của giai cấp thống trị, nó mang một 
tính chất mâu thuẫn sâu xa, phản ảnh nhữn& tương phản của 
xã hội tư bản. - 

Lý tưởng của bọn tư bản là làm cho những cô1+6 nhân 
và nông đân thành những tôi tớ ndoan n#oïn chịu đựng gánh 
nặng bóc lột của chủng. Vì lý do ấy, chúng không muốn đẩy 
cho công nhân và nông đân tỉnh thần táo bạo và can đảm, chúng 
khôn muốn họ có học vấn. Vì những người ndu đốt và đân 
độn thì đễ thống trị hơa. Nhưng với nhữn§ hạ1# n#ười như 
thế, thì không th chiến thắng tronø một cuộc chiến trauh xâm 
lược, vả nếu khôn có những kiến thức sơ đẳng (hi họ sẽ 
khôa# thê sử dụng được máy móc. Một mặt, sự cạnh tranh 
tron những điêu kiện kỹ thuật tiên bộ, sự chạy đua vũ 
trang v.v... mặt khác, cuộc đâu tranh đòi quyền lợi học tập 
của công nhân và nông dân buộc 6idi cấp tư sản phải cho 
nhữas nsười lao động đôi chút kiến thức, và những cuộc 
chiến tranh cướp bóc bắt buộc giai cấp tư sản phải đây cho 
công nhân và nôas dân tính thần quả quyết, dũng cảm và nhữn# 
đức tính nguy hiềm cho #iai cấp tư sản. " 

Những mâu thuẫn ấy, khôas một hệ thống 6iáo dục tư 
bẩn nảo có thề tránh khỏi. 

Nhưng mặc đầu những mâu thuẫn äy sẵn liền với xã hội 
tự sản như tôi đã nói, các øiai cấp thống trị hết sửc cố đắng 
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đề nắm vững quần chủng abãa dân và chúng dùng hết thấy 
các thủ đoạn tử sự đản áp công khai cho đến sự lựa bịp 
tỉnh vi nhất. 

Tron4 xã hội (ư sản, người lao động tử khi lọt l6 mẹ 
cho đến lúc xuõné mồ phải luôn luôn chịu ảnh hưởng những 
tư tưởng, nhữaø tình cảm, những tập quản có lợi cho điai 
cấp thống trị. Ảnh hưởng ấy tỏa ra (heo vô số n#ả đườn6 vả 
đôi khi có những hình thức hâu như không thề thấy được. 
Nhà thờ, trường học, nghệ thuật, báo chí, điện ảnh, ca kịch, 
các loại tö chức, tất cả đều có tác dụng tiêm nhiễm cho quân 
chún, một quan niệm vũ trụ, một đạo đức, những tập quản 
tư sản. 

Ta hãy lấy điện ảnh làm tỷ dụ. Đây là câu mả một nhà 
đạo diễn tư sản của các hãn§ phim Mỹ đã viết: « Rất nhiều 
cuða phim hiện đại bầu như chỉ là thứ thuốc ru néủ cho một 
bọn người quá mệt mỏi, đến nỗi chỉ còn một ý muốn: ngôi 
troné shẽ bònh đề người ta lấy củi dỉa bón cho mà ấn). 

Thực chất của nền giáo dục tư sản là như thể đấy. 

X. Đối lại với nền 6iáo dục tư sản đã (từng được xây dựng 
hàng bao thš kỷ nhằm mục đích củng cố địa vị øiai cấp thống 
trị của bọn tư bản, nhằm làm cho nhữns người bị trị vui lòng 
cam chịu cảnh nộ của mình, Đẳng cộng sản, đội tiền phong 
của giai cấp vô sản, nêu ra những nguyên tắc 6iáo dục trướ 
hết có mục đích øiúp vào việc lật đồ giai cấp tư sản, lảm cño 
nền chuyên chính vô sản thăng lợi. 


l 


Nền giáo dục cộng sản khác hẳn nền giáo dục tư sản, 
không nhữnø do ahiệm vụ của nó, đẩy là điêu dĩ nhiên mả còn 
do phươnøé pháp của aó nữa. Nền giáo dục cộng sản đắn chặt 
với sự tiến bộ của ý thức chính trị và văn hóa phô thông, 
với sự nâng cao trình độ trí thức của quân chúng. Vả các 
Đảng cộng sản đêu đang nhằm vào mục đích đó. 
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Mặc đầu mục đích cuối củng của hết thầy các đẳn4 cộng 
sản đều điống nhau, øđiai cấp côn nhân ở lL7ên-xô có những 
điều kiện khác hẳn với các nước tư bản, cho nên nền điáo 
due ở nước ta cững phải thích hợp với hoàn cảnh đặc biệt 
ấy. Ở nước ia điai cñp côn nhân là lực lượng thốn§ trị. 
lãnh đạo, về mặt vật chất cũnó như về mặt tính thần. 

Mác và Ăng-6hen đã viết: 

« Giai cấp nảo nắm những thủ đoạn sỉn xuất vật chất thì 
do đó nắm cả những# thủ đoạn sản xuất tỉnh (thần. 

Những cá nhần họp thành giai cấp thốa+ø trị cũng như 
những néười khác đều có một ý thức; vậy thì họ suy nehĩ; 
tron chừng nực nào mà họ thống trị như là một giai cầp 
và quyết định cả một thời đại lịch sử, thì rõ ràng là họ làm 
như thể troné mọi Íĩah vực, tức là họ thống trị những người 
khác với cương vị nhữn# người suy nghĩ, nhữaø néười sản 
xuất tư tưởns, họ điều chỉnh việc sản xuất và việc phân phối 
tư tưởng của thời đại; bởi lẽ đó tư tưởn4 của họ lả tư 
tưởag thống trị của thời đại. » 


^ˆ 


Chúng ta không thề nói điều này đối với giai cấp công 
nhân ở ngoài Liên-xô. 

Nền giáo dục cộng sản, như chủng ta quan niệm, bao 
điÒ cũng cụ thô. Trond những điều kiện của nước ta, nó 
phải phụ thuộa vào nhữas nhiệm vụ đặt trước mắt Đảng và 
Nhà nước Xô.-viết. Nhiệm vụ đâu tiên và chủ yếu của nền 
điáo dục cộng sản là bồi dưỡng ý muốn hết sức áiúp vào 
cuộc,đẩấu tranh giai cấp của chúnó ta. 

Tôi nhận thấy các đồng chỉ hơi né#ạc nhiên và muốn tìm 
hieu ý nghĩa của câu nói ấy : bồi dưỡng ý muốn hết sức øiúp 
vào cuộc đấu tranh điai sấp tron$ nướz ta khi các giai cấp 
bóc lột đá bị thủ tiêu rồi. Nhưng tôi thiết tưởng phữa# sự 
điải thích đặc biệt ở đây đều là thửa. Tôi chỉ cần nhắc lại câu 
trả lời đáng øhi nhớ mả đồng chí Sta-lin đã đửi cho agười 
thanh niên cộng sẵn l-va.nốp : 
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«..... Song vi chún6 ta không sống điữa một hòn đảo mà 
sống øiữa một «Hệ thốas Nhà nước» mà đại bệ phận thủ 
nöhịch với xã hội chú nöøhĩa do đó øây nên nguy cơ một 
cuộc can thiệp và phục hưng. Cho nên chúng ta nói trắng ra 
tằn6 sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta chưa phải 
là hoàn thành. » 

Những biển cổ năm vừa qua đã thực tế chứng mỉnh bằng 
những sự kiện cụ thê những ý kiến mả đồng chí Sia-lin đã - 
trình bảy troné bức thư trả lời äy. 

Cuộc đấu tranh øiai cấp của chúng ta thực ra có những 
hình thức khác với cuộa đấu tranh giai cấp ở bên ngoài lĩnh 
thô Liên-xô: Tôi có thề nói rằng nó đã tiến lên một trình độ 
cao hơn; những kết quả của nó rõ rệt hơa. Nhưng lẽ đĩ nhiên 
nó cũng phúc tạp hơn rất nhiều. 

Luận cươás này của Mác vả Ẩng-shen: «Tư tưởn4 của 
điai cấp thống trị ở mộ: thời đại lä tư tưởng thống trị», đem 
úp dụng vảo giai cấp công nhân liên-xô. đã đặt cho chúng 
ta một (rách nhiệm lớn. Chúng ta không thê chỉ tự hạn chế 
trons việc chỉ trích chẽ độ tư sản. Điều chủ yếu hiện nay là 
đấu tranh đề có những thành tựu ihựe tế trons hết thấy mọi 
địa hạt chính trị, kinh tẽ, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, v.v... 
lõ rằng là ở nước (a nền điáo dục cộng sản cũné phải đi 
theo con đường ấy. 


TH 


Hiện nay trons địa hạt giáo dục cộng sản những nhiệm 
vụ øi là chủ yếu ? Và thực ra có phải là những nhiệm vụ mới 
hẳn so với những nhiệm vụ mà Lâ-nin đã nói đến cách đây 
20 năm tại đại hội thanh niên cộng sản lần thứ 3 không? 


3 Tất nhiên là hoàn cảnh Liên-xô tử bấy đến nay đã thay 


đồi nhiều lắm. Nhưng những vấn đề điáo dục cộng sẵn mà 


Lê-nin đã đặt cách đây 20 năm vẫn còn là việc hiện tại. - 
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Những n#ười (hưởng hay phác họa hình ảnh của xã hội 
cộn6 sản một cách trừu tượað, hãy nên nhớ lại luôn luôn 
những lời dạy äy. Họ thích « lý luận », thích mơ tưởng « theo 
lối triết đia» về những nét riêng của con agười tương lai, 
kết hợp chủ nóhïa cộné sản với một tương lai suný sướng 
nhưnó mơ hồ, và họ đem tính chất trừu tượng ấy vào trong 
nên óiáo dục cộng sản. Theo tôi, như thế là bói toán chứ 
khôag phải là hiều rõ tương lai. 

Các đồng chí, một tron những nhân tố chủ yếu trons 
việc kiến thiết cộng sản chủ nghĩa, đồng thời là một vũ khí 
hiệu quả trons tay Íao độas Liên-xô đề chống lại chủ nghĩa 
tư bản, ấy là năag suất lao độaø cao độ. Lê-mn nói : « Năng suất 
lao động. rốt 0E cuộc chíah là điều _ quan trọnđ nhất, chủ yếu 
nhất cho sư , thẳng lơi của chế hế độ xã hội mới. Chủ nöhĩa (ư 
bản đã tạo ra một nắng suất lao độn chưa từng có dưới thời kỳ 
nônø nô. Chủ nghĩa tư bản có thề bị thất bại hoản toản, vả 
sẽ bị thất bại hoàn toàn, vì chủ nghĩa xã hội tạo ra một năng 
suất lao động mới, cao hơa nhiêu,.. Chủ n#đhĩa cộng sản bao 
hảm mội năng suất lao động, cao hơa năng suất lao động tư 
bản, của nhữn6 nsười thợ tình nguyện, có ý s¬ã boy có t6 chức, 
biết lợi dụng kỹ thuật tối tân. » 

Các đồng chí xem, đây là điều mà chúng ta cần nghĩ 
đến và cần nói đến ; đây là hướng mà trước tiên chủng ta 
phát triền nền giáo dục cộng sản: ấy là cuộc đấu tranh cho 
một năn6 suất Íao động cao độ. 

Nhưné cách đặt vấn đề như thế, và khuynh hướng thực 
hành Äy của nền giáo dục cộngé sản, có phải là một sự phát 
minh đặc biệt của tôi không ? Không, các đồng chí ạ ! 

Khi tôi sửa soạn bản báo cáo này và khi tôi phác dân bài 
troag óc, tôi đã quay về nguồn 6ðe của nó vả trước tiên là 
quay về hiến pháp của chúng ta mà tronø khoản 12 đã nói : 

&Ở Liên-xô, đối với mọi người công đân có sức lao động 
thì lao động là một n#hïa vụ và một vinh dự theo nguyên tắc 
&ai không làm thì khôns được ăn 9. 
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Ở Liên-xô đang thi hành nguyên tắc của chủ néhĩa xã hội 
«Lâm theo năng lực hưởng theo công việc». Vả chắc các 
đồag chí đã hiều rằng những khoản trons hiến pháp không 
phải chỉ là sự thửa nhận về pháp lý, các quyền hạn và néhĩa 
vụ của n6ữờ” công dân, mà còn là một yếu tố øiáo dục mạnh mẽ. 

Khoản ấy của hiến pháp nêu một cách rõ rệt sự vĩ đạt của 
lao động, và rõ rảng như thể: tử lâu đồng chí Sta-lin đã nhắc 
ta điều này — Một cuộc cách mạng sầu sắc trons quan điềm 
lao độaø đans hoàn thành ở nước ta. Nhờ có thi đua xã hội 
chủ néhĩa, «Lao động mà xưa kia người (a coi như là một 
công việc nặng nhọc, nhục nhã, thì nay đã trở nên một việc 
thuộc phẩm cách, một việc vinh quané, một đững cảm Và 
œnh hùng ?. 

Và điều ấy đã tìm thấy trong hiến pháp một ý nshĩa rực 
rỡ (heo tỉnh thần Sta-lin. : 

Người ta sẽ bảo: Sự vĩ đại của lao động ở nước ta là 
một chuyện; việc đấu tranh cho một nắng suất lao động cao 
độ lại là một chuyện khác. Không phải thế các đồag chí a, 
Côag nhận lao độaé là vĩ đại, tức lả đã chủ trươnø rằng 
phải bằng mọi cách đây mạnh năng suất lao động tiễn tới. 
1ãy là điều chủ yếu. 

Đề làm tròn nhiệm vụ ấy, Đảng và Chính phủ Xô-viễết 
đã thi hành những phương sách thật là quan trọns như việc 
lập ra danh hiệu « Anh hủng lao động xã hội chủ nghĩa ®, 
đặt ra huân chương «Cò' đỏ lao động », các thứ huy chương 
«Lao động dũng cảm » và « Lao động xuất sắc ». Gũae không 
phải là ít những trườag hợp mả Chính phủ Xô-viết và Đảng 
thưởng cho những người đã có những thành tích đặc biệt 
troné công tác bằng cách ban cho họ những danh hiệu cao cả 
nhứ «Huân chương Lê-nin», «8ao đỏ», hoặc «Huy hiệu 
danh dự ». 

Danh hiệu cao quý « Anh hủng lao động xã hội chủ n#hĩa » 
đã kết hợp làm một với đanh hiệu « Anh hủng Liên-xô ». Khi 
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thưởng các danh hiệu, huần chương và huy chươa6 ấy kbổ 1ó 
phải chỉ dựa vào sự khó nhọc của ndười ta, khôag phải chỉ vì 
người ta đã làm việc, mả còn phải đựa vào nhữ-1# chỉ số năng 
suất cao hơn, dựa vào những thành tích đặc biệt đã đạt được 
troä# cuộc đầu tranh cho một năng suất lao động cao hơn. , 
Chính sắc lệnh của chủ tịch đoàn Xô-viết tối cao Liên.xô 
núày 26 tháng 6 năm 1940 cũng nhằm mục đích ấy. 
Mới đâu nhữas cải đó hình như trái nsược hẳn nhau : 
một mặt, néười ta tặng danh hiệu « Anh hùng lao động xã hội 
chủ nghĩa» và các huân chương, tử «Huân chương Liễ-nin » 
"đến các hạng huy chương, mặt khác sắc lệnh lại đưa nhân tố 
-cửỡng bách đề tăng cường kỷ luật lao động. Nhưng thực ra 
đẩy đều là những phương sách củns một loại. Hay. nói cách 
khác, những phương sách ấy đều ởi tới. kết quả như nhau. 

__*Troné khi khích thích và khen .thưởng các đại biều ưu tú 
- nhất của giới lao động xã hội chủ n£hĩa, và trửa# phạt những 
kể phá hoại nền sản xuất, Đảng và Chính phủ Xô-viết vạch 
rõ hướng điáo dục cộng sản cho giới lao động Ì ¿ên-xô. 

Các đồng chí, có lš troag các. đồng chí rất ít: người đã 
tửn¿ làm việc trone nhà máy từ trước cách mạn§. ï nước fa 
nhữaá néười ấy mỗi năm một ít dần đi. Dọ đó có thề bảo 
rằn6 các đồng chỉ ít hiều thái độ của người ta đối với lao 
động. xưa kín, trước cách mạng. "Nhưng khốn nỗi thái độ ấy 
hiện Tuy vẫn tiếp lục. ảnh hưởng rất mạnh đến. chúng. ta. 


Chúng. a, những. người, cách mạng lúc hãy điờ chúng 
tạ, không hề ưa thích những néười chuyên môn điỏi, những 
_n#ười thợ gia đã. làm việc hảng 40 năm tron xưởng máy. 
Mặc dù đấy là. những người lao độnø xuất sắc, hiều, tưởng 
tân nghề mình. Họ tỏ ra là những người tuân thủ kỷ luật lao 
động nhất và không bao giờ họ nghỉ việc. Khi một cuộc bãi 
công, nồ' rá, nhiều lúc phải đuồi bọn họ ra khỏi xưởng 
máy. Họ không hề dám tự động đình chỉ công việđ vì sợ 
mất lòng bọn giám đốc. Xưa kiả chúng ta không ưa những 
hạng thợ như (thể. Vì sao? Vì họ quá sốt sắng với bọn tư bản. 
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Ngày nay dưới chế độ xã bội chủ nghĩa thì khắc bẵn. 
Bây giỏ nhữnøs người nào đã làm việc hàng 40 năm troná 
xưởn/ máy, làm sương mẫu về kỷ luật lao động, rất lành 
nghề vả cung cấp những chỉ số cao nhất về nắng suất, chúng 
ta để cao họ, chúng ta tặn cho họ huy chương, chúng ta 
hoan hồ họ, và tặng thưởng họ vi hợ là những 8#ưởi công 
đần Liên-xô tốt nhất. 

Đây là một trond nhiều tỷ dụ rõ ràng về biện chứng 
pháp. Xưa kía, chúng ta « phủ định » thải độ như thế đối với 
lao động. Néảy nay ta «phủ định» cái « phủ định» ấy. Vậy 
nên, như các đồng chí nhân thấy, chúng ta có một « phủ định ` 
của phủ định » nó là sự kháng định thái độ xã hội chủ nghĩa 
đối với lao động. 

Vi sao cách nhận định của chúng ta đổi với những người 
thọ: ấy đã thay đồi hẳn? Vì sao hiện nay chúng ta nhận định 
họ là những công dân hữu ích nhất và quý báu nhất của 
Liên.xô ? Chỉ vì họ đi tiên phong trong cuộc đẩu tranh điai 
cp, ở' một øiai đoạn phát triền cao hơn. Vì cuộc đấu tranh 
đai cấp không phải chỉ là cuộc đấu tranh ở tiền tuyển có 
võ khí trone tay. Hiện nay cuộc đấu iranh giai cấp có nhiều 
con đường khác. Và cuộc đấu tranh cho một nấng suất lao 
động cao hơn, lúc này là một trons những khu vực chính yếu 
của cuộc đẩu tranh øiai cấp. Xưa kỉa, trước khi thiết lập chế 
độ Xô-viết, nếu người ta làm việc giỏi tức là ngưởi ta đã 
khách quan ủng hộ chủ nghĩa tư bản, người ta đã làm cho 
những xiềng xích cúa mình, và của toàn thề øiai cấp công 
nhân càng thêm chắc hơn. Nhưng n#ày nay, trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, người nảo làm việc giổi tứe là đứng về phía 
chủ nehĩa xã hội, và với những thành tựu của mình không 
những người đỗ mỏ đường đi tới chủ nghía cộng sẵn mà 
còn phá được giây xiẽng cho vô sản thể điới; ngưởi đó là - 
một chiến sĩ hãng hái đấu tranh cho lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa. 
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Chún# ta đã nâng cao được năng suất lao động ở nước 
ta :ên được chưa ; tôi không dám nói chúng ta đã ghi được 
nhiều kết quả lón về mặt này. Về ly luận người ta cho rằng 
năng suất lao động xã hội chủ nghĩa phải vượt qua rất nhiều 
măng suất lao động tư bản chủ nghĩa. Đồng chỉ Séc-ba-eöp () 
đồng chí xem có đúng như thể hay không; Séc-bacốp trả 
lời : « Đúng lắm. » (Cả hội trường sôi nö¡) Nhưng trong thực 
tiến thì sao? Irons thực tiến chúng ta chưa đuồi kịp năng 
suất cao nhất của châu Âu, đấy là chưa nói đến chậu Mỹ. 
Cho nên chúng ta cảng phải nhấn mạnh hơn nữa việc nâng 
eao năng suất lao động. Năng suất lao động được tăng cao 
có thề lảm cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn hình thù của xã 
hội cộng sẵn. 

Nhưng. các đồng chỉ, năng suất lao động cao hơn không 
phải chỉ về số lượng mà cả về phẩm chất của những vật sẵn 
xuất ra. Ở nước tì, nhiều ndười có xu hưởng muốn xem chủ 
nghïa cộng sắn như một cát đì trừu tượng, và không cho nó 
một nội dung cụ thề. Nhưng chủ nghĩa cộng sản nghĩa là gì? 
Nó có nghĩa : Anh hãy cố đăng hết sức đề có được một nền sản 
xuất phẩm chất ưu việt nhất. Ó' đây tôi muốn nói khôns những 
về mặt sản xuất vật chãi mà cả về mặt sản xuất tình thầa nữa; 
về những sản phầm của các kỹ sư, kiến trúc sư, vấn sĩ, giáo 
viên, y sĩ, kịch sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, ca kỹ, v.v... Chủng ta nói 
thẳng ra rằng : chủng ta rất không bằng lòng đối với phầm 
chất của nhiều sản phẩm. Điềm đặc biệt: mỗi một chủng ta 
đều tức điãn khi phải nhận một sản phẩm xấu, những chỉnh 
chúng ta không hề n#hĩ đến những sẵn phầm mả người khác 
nhận được ở chúng ta. Tóm lại, ai cũng muốn có đú thủ và 
nhiều, và cái øì phầm chất cũng tốt. Nhưng lâm thể nào đề 
đạt tới đấy, nếu mỗi người, bất củ ở đầu, không cÕ sắng đạt 
được những chỉ số tốt nhất trong công việc của mình ? Chúng 


(1) Sẻe-ba-cẩp (1901 — 1945) là một trong mhững lân) 1# có tiếu 
của Đẳng Pôfi-sÊE-uicb sà Nhà "óc Xô-ui£!. 
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tạ phải hiều thấu cái chân lý cũ kỹ nảy một lần cuối củng: 
n#ười fa đặt được những cái người ta đã gieo. 

lô) đây cũng thể, trong cuộc đấu tranh cho chất lượng của 
sản phẩm chúag ta không phải chỉ dùng những biện pháp 
khuyến khích. Các đồng chí đã biết sắc lệnh của chủ tịch đoàn 
Xô.-viết tối cao lLiên-xô ra ngày 10 tháng 7 năm 1940 nêu rõ 


€ Sản xuất những: sản phầm kỹ nghệ xấu hoặc dớ đang, và SƯ 


sản xuất những sản paầm khôn đúns theo tiêu chuẩn đã định, 
là có tội đối với Nhà nước, xem ngøanø như phá hoại ». Những 
điám đốc, những kỹ sư trưởng và những phụ trách các ngành 
kiệm soát kỹ thuật của các xí nghiệp kỹ nghệ phạm vảo việc 
sản xuất các đồ xấu hoặc dở dans sẽ bị đưa ra tòa án và eó 
thể bị kết án tử 5 nấm đến 8 năm tủ. 


Không cân nói sắc lệnh ấy đã chạm đến mộtsố người một 
cách rất thẩm thía, đã nghiêm trị kể nào cunø cấp những sản 
phẩm xãu. Nhưnø mặt khác, nó điúp những người phụ trách 
xí nghiệp một vũ khí mạnh mẽ đề đấu tranh chốn6 ảnh hướng 
néuy hại của những người xung quanh. Thưởng thường lập 
luận của nhiều người trong bọn họ như thế nào ? Họ tự bảo: 
có đáng làm cho to chuyện. lảm cho liên hệ của mình đổi 
với các cơ quan Nhà nước, với các đồng chí, v.v.., bị tồn 
thương không ? Một sản phầm đầu không ra gì si9:# sẽ đi lọi. 
Và chíah đã xấy ra như thể. Ở nước ta, thái độ như (thế 


đối với những đồ lâm hồng đã mọc rễ rất sâu tron# nền 


sản xuãt. 


Những rễ ñy phải được cát đứt đi, phải tiễu trừ đi. 
Phải làm như thế vì quyền lợi của xã hội xã hội chủ nghĩa 
và quyền lợi riênđ của mỗi chúng ta. Có một tro1s hai điều : 
hoặc chúng ta xây dựng chủ nghĩa cộng sản, chúng ta nói 
đến chủ asghia cộng sản và đi tới chủ néhĩa cộng sản một 
cách chậm ` chạp, khập khiểng, hay nói một cách khác, vửa 
vươn vai vửa ndáp. Nhưng các đồng chí nên nhớ rằng đi. 
tới chủ nghĩa cộng sản theo kiều ẩy thi rất nóuy hiềm và có 
thê kéo đải các thởi kỷ bước sang chủ nghĩa cộng sản. 
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Nói đến chủ nghĩa cộng sản mà không đăn nó một cách 
cụ thề, một cách vật chất, với những vấn đề nóaø hồi như 
là vân đề phầm chất của sản phẩm, tức là nói suông. 

“Tôi nhớ lại như mới xảy ra néáy hôm qua cách đây 
chửừné 40 năm, ba mươi chín hoặc ba mươi tám cũng được, 
thời kỷ cựu trảo của tôi vảo quãng tứ tuần (Czở/). Trong thời 
kỷ hoạt động bí mật, một cuộc thảo luận đã xảy ra điữa chúng 
tôi về vấn đề nảy: một côas nhân cách mạng có buộc phải 
lảm việc cho tốt khôné? hay nói cách khác: có buộc phải 
chủ ý đến phầm chất của sản phẩm không? Một số chủ 
irương : chúng ta không thề tự tay chủng ta sẵn Xuất mội món 
đồ xấu; điều đó làm cho chúng ta đhê tởm, điều đó hạ thấp 
nhân cách chứng ta. Một số chủ trương ngược lại chúng (a 
không phải lo về phầm chất của sản phầm. Đấy là phần bọn 
tư bản. Chúng ta lâm việc cho chún6 nó. Thể nào chúng cũng 
buộc chúng ta phải làm tốt. Và chúng ta chỉ lâm tốt trong 
chửng mực bọn tư bản bắt buộc chúng ta thôi. Nhưng chúng 
ta không cỏ tội đi tổ ra nhiệt thành và có nhiều sáng kiến, 

Các đồng chí chắc đã nhận thấy rằng néay trước cách 
mạng, dưới chủ nghĩa tư bản, một bộ phận công nhân đấu 
tranh. chống bọn tư bản cũné còn cho rằng phải lảm tốt 
nhữage thứ mình lảm ra, họ tự lấy làm shê tổm hoặc hồ thẹn 
nếu họ lảm khác đi. Nhưng'ở nước ta trong xã hội chủ nghĩa 
mà chún6 ta làm việc cho chủng ta chử không phải lảm cho 
bọn tư bản, có phải hết thảy mọi naười có đều lầy lâm hê 
tổm và hồ theẹn khi sản xuất những sản phầm xâu không? 
Khốn thay, tôi không thề quả quyết được điều đó. Tuy nhiên, 
vẫn cần lâm cho người ta cảng lấy làm ;hồ thẹn hơn và #hê 
tởm hơa lhi cung cấp những sản phầm xấu Ì 

Theo chủng ta. điáo dục cộng sản trước hết nghĩa lä sự 
cần thiết làm cho mỗi néưởï lao động hiều răng họ phải chún# 
tổ một sự chân thành tối thiểu trong công việc. Chúng ta phải 
dạy cho họ hiều rằng, nếu họ muốn làm một người Bôn.sê-vích 
hay chỉ làm một người công dân xô-viết có lương tâm, họ 


Ỷ 
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phái làun việc với một sự chẩn thành tôi thiêu và phải eung 
cấp những sản phẩm phầm chất thích đăng. 


bởi vậy cho nên, cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản 
chỉnh là cuộc đầu tranh cho một nắng suất Íao động. cao hơn vẻ 
sỐ lượng cũng như về phẩm chất của sản phâm. Đẩy ] lä 
nduyên tác thứ: nhất, nguyên tíc căn bản của một: nền điáo 
đục l© cộng sản cho giới lao động Liên-xô. 
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Gác đồag chí, trong khoản 13[ của hiển pháp Liển-xô 
có vIết : 

Mọi côné dâa Liên xô đều có lệnh nhiệm bảo vệ vả 
cỦn# cổ nền sở hữu xi hội xi hội chủ nghĩa, nó l eơ sở 
thần thánh vả bất khả xâm phạm của chẽ độ Xô-viết, lä nguồn 
tải sản và hực lượng của TŠ quốc, nguồn sốn6 suné fủc Yä văn 
hỏa của toản thề những người lao động. 


Những kể: nảo xúc phạm đến nên sở hữu xã hội, xi 
hội chủ n#bĩa, là nhữa# kẻ thủ của nhân đân ». 


Bảo vệ vả củng cõ nền sẵn xuẩt xã hội l4 một vấn đẻ 
mả sự quan trọng thực chất rất lớn lao. liẻt lòng bảo vệ nền 
sở hữu xã hội là một đức tính cộng sản. Tôi thiết tưởng 
trong tất cả lịch sử nhân loại không có xã hội nảo tiết kiệm 
hơn xã hội cộng sản chủ nghĩa. Và điền äy rất ¡im nh*ên vỉ chỉ 
lrons# xã hội cộng sản chủ nghĩa thì bản thân người sản xuất 
mới được lảm chủ vả tiêu dùa4 tất cả mọi tải nguyên, Tôi 
thiết tưởng không cần phải chứng tô ngưởi sản xuất tiết kiệm 


hơn kẻ bóc lột hay nhữn4 kẻ đi chiếm đoạt tải sản của 
ndưởi khác. 


.,. Lịch sử không dạy cho loải người bảo vệ nền sở' hữu xi 
hội ; vả những kể vi phạm nèn sỏ' hữu äy bạo điỏ' cũng khả 
đông. Str hổi lộ là một đặc điềm của hệ thống cai trị cũ; vả 


ngân khổ Nhà nước trước đây là một con bò sữa thực sư đối 
với bọa viên chức. 
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Rö rằng một chẽ độ như thể đã gây nên sẽ không quan 
tâm và xa phi n$ay cả với tài sản cá nhân; việc coi thưởng 
niên sở hữu xã hội rất là phô biến. 

Những sự lãng phí tải sản công cộng và sức lao động 
của loái n§ười tronø quả khứ không thẩm tháp đi đổi với sr 
lấné phí sức lao động của con người mà chúng ta nhận thấy 
trond xã hội tư bản hiện đại. 

Người ta có thề quả quyết rằng hiện nay mỗi ngày hàng 
triệu ngây công bị phung phí đe thủ tiêu những kết quả của 
loo độná tron# quá khứ. Biết bao bảo vật của thiên nhiên mả 
sở lượng văn rất là hạn chế đã bị hủy hoại như thế! Chỉ mội 
tội ác ñy đối với nhần loại, chủ nghĩa tư bản cũng đáng bị 
tiêu trử ngay tức khắc. 

Trongd bản cần đổi chuun# của nền sẵn xuất Nhà nước tiết 
kiệm là một bộ phận của tải sản quốc gia. Và bộ phân ấy 
phải mỗi nắm một táng thêm theo với trình độ văn hóa ngày 
một nầng cao. 

Các đồng chí. khoản 131 của hiển pháp cung cấp một 
nduyên liệu rãi phong phú cho nền điáo dục cộng sản. Nó 
chống quan niệm tư sản nảy: &Nhả tôi là của tôi, tôi không 
cần biết đì nữa cả, và tôi khôagé cho một người nảo vào hầm 
trủ ẩn của tôi». Nó đạt nhiệm vụ bảo vệ nên sở hữu xã hội 
vả đất quyền lợi chung lên trên quyền lợi riêng, quyền lợi cá 
nhân. Vi chỉ có tron# tập thề trong xã hội, xã hội chủ nghĩa 
thì đời sốn¿: của mỗi n#ưởi mới thật được bảo đầm. 

Ngay tử nấm đầu của caính quyền Xô.viết, Lê-nin đã nồi : 

% Hầu săn sóc oà giữ gìn cần thủậa tiền nong của mình, 
dừng lằng phí tiên bạc, đừng lười biếng, dừng ăn cấp, hãy 
tuần theo lj luật lao dọng một cách nghiêm ngặt. Chính 
trước đâu những người 0ô sản cách mạng đã chế diều mỏi 
cách có lự những khầu hiệu này 0ì lúc đó giai cấp tư sản 
dàng những luận điệu äu đề che đậy nền thống trị của giưi 
cấp bóc lộf— Chính những khầu hiệu ÿ ngày na sau khì 
giai cấp tư sản bị lật đồ trở thành những khầu hiệu chính. » 
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Đối với bọn ăn trộm, bọa lãng phí tải sản của xã hội, 
bọn. ấn cắp và « bọn bảo tồn những truyềa thống của chủ nghĩa 
tr bản» chúng ta cầa phải thí hành những phương sách 
cưỡng bách. Chính vị nhắm mục đích äy nên mới có nsh† 
quyết của Bam Chấp hành trun6 ương và của Hội đồns ủy viên 
nhân dân Liện-xô ndày 7 tháng 8 năm 1932 « đề bảo vệ tải sản 
các xí n#hiệp quốc 6ía, các tập thê nôn6.trưởng và các hợp 
tác xã, và đề củng cố nên sở hữu xã hội (xä hội chủ nghĩa) », 
vả mới có sắc lệnh của Chủ tịch đoàn Xô-viết tối cao Liên-xô 
néày 10-8-1940 «về sự trửng trì những kể ăn cắp vặt troø 
nên sản xuất và những kẻ thiểu tư cóch ». 

Bởi vậy cho nên, các đồng chí ạ, trước hết chủn4 ta cẩn 
phải học làm việc tủy theo năng lực của mình, học bảo vệ 
tài sản công cộng: và khi chúng ta đã sản xuãt được đầy đủ 
và và biết cách tiết kiêm kết quả.lao độnø của mình, lúc ấy chúng 
ta, có thề cung cấp cho mọi người (heo như cầu của họ. Đây 
là điềm thứ nhì HÔNG nền điáo dục cộng sản. 


V 


Một nhãn tổ cần thiết của nên điáo dục cộng sản là lỏng 
yêu Tô quốc. 18: Lũ quốc xã hội chủ n£hĩa : ấy là chú Vy t ái 


quố: Xô.viết, : 

-_ Chữ «ái quốc ® dã # đới lân đầu tiên trong pIớc cách 
mạng Pháp 1789—-1793. Hồi ấy người ta gọi là ải quốc nhữnế 
n#ưởi nào đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân, bão vệ nền 
cộng hỏa, trái nstợ: với bọn phản quốc và bọn phần bội 
(huộa phái bảo hoàng. 

Nhưng sau đó chữ ấy bị bọn phản động vả các diai cấp 
thốn¿ trị sử dụng với mục đích ích kỷ của chúng. Điều này 
giải thích (ại sao ở Âu châu cũng như ở nước Nsa của Náa 
hoàng, những người chân thực nhất, tha thiết nhất đối với 
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quyền lợi của nhân dân. đều luôn luôn néhí nđở' danh tử & chủ 
n#hĩa ái quốc» vì tronø đó họ thấy bao hảm ý nghĩa quốc 
gia hẹp hỏi vả sự ngạo nöhễ của điai cấp thống trị. Cuối củng 
bọn quan lại của Néa hoảng tun$ nó ra nỉ một n#dọn cờ khi 
chủng đi cướp bóc các dân tộz bị xâm lược. 


-Bọn Trăm đen chiếm lấy độc quyền về « chủ néhïa 
ảï quốc». Chủag bïều dương. «tinh cảm ải quốc » của chúng 
bằng cách tö chức nhữnø vụ thẩm sát, đánh giết công nhân, 
trí thức v4 người lo-thái. Vóm lại cái thử « chủ nghĩa ái quốc » 
ãy liên hiệp tất cả các hạng phần tử ám muội và phiêu lưu 
thuộc những cặn bã của xã hội hồi bấy điờ. 

Trước mất nhân dân, danh tử «chủ nghĩa ải quốc » đã 
bị hoen ố. Mội người chân thực không thê tự xưng lả ái quốc. 

Và lẽ dí nhiên, các dân tộc bị lệ thuộc vào mước Nữa 
luôn luôa bị áp bức, bóe lột, bị cướp phá và bị lâm nhụ: bởi 
họn quan lại và bọa thực dân đêu căm thủ Nhà nước N# Ỗ 

Chống lại «chủ nghĩa ái quốc » của bọn hiệp sĩ chuyên 
đánh n¿ưởi, phong trảo tiến bộ luôn luôn phát triền với một 


tốc độ không ngửng †ăng cao vả mũi nhọn của _nó chĩa vảo 
_bọa chuyên chẽ. 


Lúc đầu, những lực lượng tiến bộ đấu tranh chống bọn 
phản động irong văn học, âm nhạc, hội họa, ở đẩy người 
ta có thê ít nhất, bằng cách ém chỉ, biều lộ sự bất bình đối 
với thực tể, lúc bấy giờ. Dân dần các tầng lớp dân chủ tham 
đỉn vào cuộc đấu tranh ấy làm cho nó ngày cảng có tính chất 
triệt đề hơn. 


Quá trình đó đã phiỄt triến và tập họp những kẻ thủ 
néhịch với nền chuyên chế, nhữas kể thủ n“hịch với cái mả 
người ta đội là nước Nø+ chính thức, và nó (tạo ra cho dân 
tộc vĩ đại của chủng ta mội thảnh (rì quốc gia biên hiện ở 
những đại biều ưu tú nhật của nó. Lúc đó người ta thấy 
xuất hiện mộ! loạt vấn sĩ, phê bình gia và ký giả có tải, họ đã 
nâng cao siá trị của nềa văn học của ta rất nh'ều, làm cho 
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nó nồi tiếng và làm cho thể giới phải clni ý đến nó. Ấm nhạc, 
hội họa, khoa học Nga cũng có nhữag đại biều xuất sắc, 
họ là những nhà ải quốc chấa chỉnh của nền văn hóa quốc øïa. 

Vị muốn bao iồn danh dự, nhân cách, tiếng tím của mình, 
họ cương quyết tây trử «chủ nghĩa ái quốc» chính thức thô 
bí ấy. Trước hết họ chú trọng phục vụ nhân dân và khêu đợi 
trons lòng nhần dân chú néhïa ái quốc chân chính, vả họ công 
hiển hết thầy sức lực, tải nắng của họ cho mục đích vĩ đại 
đó. Nhữagé người củng thời đại với họ và những thể hệ kể 
tiếp đã được đảo luyện theo môn phải của họ, đã noi gương 
họ, đã theo quan điềm ải quốc cao quý của họ. Hành động 
yêu nước sầu sắc của nhữaẽ nđưởi ay đã đề lại biết bao tran# 
cảm động trong lịch sử nhân dân Nøa. Nếu họ không được 
nước sa chính thức cỏ cảm tỉnh thì ít nhất họ đa được 
nhầa đâần kính mến đời đời ghi nhớ tên tuổi của họ. 

Chỉnh quả trình đấu tranh ấy của những lực lượng tiền 
bộ chồng lại những lực lượng phản động. Chỉnh quả trỉnh 
trưởng thành và củng cố các lực lượng văn hóổa ït ra cũng 
đã cho phép một số nhữnđ phần tử điic ngộ nhất của các 
đân tộc bị áp bức thấy được một nước Nga khác, một nước 
Nẹa độ lượng, tha thiết với tư do, thủ ghét mọi sự áp bức 
mội mưóc Nựa có vấn hỏa, đầy tải năng vả điúp đỡ việc 
phô biến cáa kiến thức trong quảng đại quần chủng nhân dân. 
Phon$ trào cách mạn$ côn nhân đang tiến triền đã đất nhiệm 
yụ khẩn thiết ấy vào chương trinh nghị sự: Tập hợp thực 
sự những người vô sản và những nđười lao động của cúc 
dân tộc (rons để quốc Nữa trong cuộc đấu tranh chông chủ 
nghĩa Nea hoảng và chủ nghĩa từ bản. Những eổ đăn6 của 
lê-nin và Sta-lin đe thành lập một đẳng của giai e cấp công 
nhần cho toàn nước Nóa, đẳng mà nếu khôn6 cö nó thì SƯ 
điải phóad của nhân dân ÍNéa và các dân tộc bị áp bức đã 
không thề thực biện được; một sự tuyên truyền khôn mệt 
mỏi cho chính sách dân tộc của Lê-nin, Sta- lim; cuộc đần 
tranh của nhữas người Bôn-sê-vích chống mọi biều hiện của 
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chủ ndhia đại Nga và chủ nghĩa quốc gia địa phương, tẤC eä 
những điều ấy đã làm cho các dân tộc bị áp bức và nhân dân 
Néa sân đũi, đã thúc đây những phần tủ' giác nöộ nhất của 
họ làm quen với văn học, nghệ thuật và khoa học Nga với 
những chiến sĩ cách mạng Nøa và do đó, đã làm cho họ tiếp 
xúc với nên vấn học Nga, đã làm cho họ thành những kẻ 
tham địa cuộc chiến đấu chung, hòa nhịp nghĩa lä trở nên 
nhữn6 n#ưởi mà tư tưởng bao trủm eä nước Nga. 

Người ta không the truyền bá chủ nghĩa ái quốc xô-viết 
và lại cô lập nó, tách rời nó ra khỏi quá khứ của nhân 
đần ta. 

Trái lại phải có cái kiêu hãnh ái quốc về tất cả những 
việc mả nhân dân ta đã làm được. Vi chủ nghĩa ái quốs xô- 
viết là kẻ kể thửa trực tiếp sự nghiệp của fÖ tiên ta, lả những 
người đá đưa nhần dân ta tiễn lên trên con đường tiến bộ. 

Điều tôi vửa nói, đời sống xô-viết đã minh họa một cách 
rực rỡ. Tôi chỉ đưa ra đây một tỷ du: ấy là sự việc các 
đâầa tộc vửa thoát khỏi xiềng xích đang lâm sống lại một 
cách nhiệt thành những bộ mặt vĩ đại của các vị anh hủng tronø 
thị ca và lịch sử của họ. Họ đã giới thiệu những bộ mặt ấy 
trong các sắng tác néhệ thuật hay nhất mà họ vửa đưa ra trình 
bày ở Mạc -tư -khoa, quả tím của các xứ Cộng hờa Xô- 
viết, ở đây, mỗi dân lộc hìna nhữ muốn nói với tất cả các. 
dân tộc khác của Liển-xô rằng: Các bạn hãy xem, sở: dĩ tôi 
được lảm một hội viên của cái fö chức vĩ đại gôm các dân 
tộc chủng ta, äy là vì tôi xứng đáng như thế, vi nguồn đốc 
của tôi khônø mơ hồ và tối tấm; đấy là gia hệ của tôi, 
tôi rất lấy làm kiêu hãnh và muốn cho các bạn của tôi chiềm 
aøgưỡns, — các anh chị em lao động của tôi, — nhữa# ngưỏi 
dané củng tôi bảo vệ những Íý tưởng tốt đẹp nhất của 
nhâa loại. 


Vậy thì chủ nghĩa ải quốc xô-viẽt bắt nguồn tử tron# quá 
khứ xa xôi thuộc sử thi của nhân dân, nó thâm nhuần tất cả. 
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rlưữn3 cái ái 1 tốt nhất mà nhân dân đã lạo ra, và nó coi việc 
bảo vệ tất cả những cái đã thu hoạch được là một vĩnh dự 
Œ+o QUÝ. 

Cuộc đại cách mạng vô sản khôn những đã kéo theo 
nhữn§ sự hủy hoại lớn; nó còn vạch rõ khởi điềm của một 
côné trình sáng tạo chưa tửng có. Hơn nữa nó như cơn 
điông tð mãnh liệt đã lọc những bộ óc của hảng chục triệu 
người đem lại cho họ tính thầu lạc quan vả lòng tin tưởng ở 
lực lượng bản thâä. Do đó, họ tự cảm thấy trở nên những 
anh hủng có đủ sức chiến thắng hết thấy kẻ thủ của quản 
chúng lao động. , 


__ Bản anh hủn& ca xô-viết đã phát sinh như thể, nó đã nối 
liên với truyền thống những sự nghiệp của nhân đân tron6 
quá khử xa xôi, truyền thống ấy đã bị chủ nghĩa tư bản phá 
hoại, vỉ chúng chống lại ngảnh hoạt động tính thần này. 

_Troné khi phát triên, quá trình kiến thiết xã hội chủ 
nahïa trong xã hội đã nêu ra rất nhiều đề tải phons phú và 
thú vị, xứng đáng với ngòi bút của những họa sĩ có tải. Và 
nhần dân rút được những cái øì tính tủy nhất .ở tron# đó. 
đần dần phác họa ta những bài thơ hủng trắng nói về thời 
đại ví đại của chúng ta và các nhân vật ví đại của nó như 
.Lênin và Sta-lin. Các văn sĩ và nghệ sí có tải của chúng ta 
lkhôn§ nên lủi lại đàng sau. Chưa bao giờ họ đã từng có nhiều 
.n#euyên liệu phong phú như ndảy nay. Chỉnh bây giò họ mới 
cỏ những khả năn6 vô hạn đề phục vụ nhần dân và tiêm 
nhiễm cho quần chúng một tỉnh thần ái quốc sâu sắc, cán cứ 
vào sự nø#hiệp vĩ đại mả các thế hệ hiện nay đang xây đắp. 

-_ Tôi tìm thấy ở May-a - cốp - ski một tấm #ương huy hoảng 
của mội nghệ sĩ biết phục vụ nhân dân xô-viết. May-a-cðp-ski 
lự coi minh là một chiến sĩ của cách mạng, mà đúng, như thể, 
nh thần của tất cả sự nghiệp của thi sĩ đã chứng mình điều 
đó. May-a-cØpski tha thiết hòa lãn vào nhân dân cách 
mạng khôn những nội dunø mà cả hình thức của mình tác 
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phẩm của mình, vả chắc chấp rằng những sử đia tương lai 
sẽ nói rằng các tác phầm của May-a-cốp-ski thuộc về một thời 
lkỳ vĩ đại hoản toàn thay đôi mỗi quan hệ điữa loài người, 
Bởi vậy cho nên tôi cho rằng May-a-cốp-ski có quyền nói với 
các thế hệ tương lai như sau: 

Tôi sẽ đển cùng các bạn 

Trong chấn xa xăm cộng sản. 

Không phải như một chàng quuền quú ngâm nga trong lâu đài. 

Lời thơ tôi sẽ băng qua đỉnh đầu muôn thế hủ. 

Vượt lên trên đầu các thi sĩ, các chính quuền 

Lài thơ tôi sẽ tiển lên 

Không như một mũi lên lệ thuộc theo trò chơi thần tình ái. 

Cũng không như một đồng tiền cồ lọt oào tau nhà Rhảo cô 

Mà cũng không như ánh sao tắt lịm 

Lời thơ tôi, 
Với sức lao động 
Sẽ xé tan hổi thời gian 
Và sẽ hiện hình 
Năng nề 
Tàn nhẫn 
Cụ thề 
Như giữa ngàu nau 
Xuất ủiện cầu dẫn nước. 

Mà những đoàn nô lệ La-mä ngàu trước 

Đã xâu dựng 0ững 0ằng- 

Trong những lời kiêu hãnh ấy, chúng ta nghe thấy tiếng 
nói vĩ đại của thời đại chủné ta, của các thế hệ chún6 t4, 
hiện đang cải tạo thế giới trên những cơ sở mới. 

Các đồng chí, lịch sử đã đái lên vai { sứ mạn# 
đầy trách nhiệm và làm viah dự cho chúng ta: Trách nhiệm 


.._ ` ^ PQ =.. ni SU2vc¿ : . + 
tiền hành cuộc đấu (ranh siaï cấp cho đến tháng lợi hoàn toàn 
của chủ nghĩa cộng sản. 


«Chúng ta phải tiến lên phía trước thế nào đề cho giai 
cấp công nhân thế giới khi nhìn vảo ta có thê nói rằng: đây 
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là đội tiền phong của chúng tôi, đây là đội xung kích của 
chúng tôi, đây là chính quyền công nhân của chúng tôi, đầy 
là T6 quốc của chủng tôi ». (Sta-lin) 

Và vì mục đích ấy, chủng ta phải giáo dục toàn thê lao 
đông Liên.xô theo một tình thần ái quốc nồng nhiệt, một 
tính yêu T6 quốc không bò' bấn. Khôns phải một tình yêu 
trửu. tượng, lý thuyết, mả một tình yêu böng bột, tích cực, 
tha thiết, không cái gøì cỏ the phá vỡ được, một tình yếu: 
không chú( tiếc thương kẻ địch và không lài bước trước một 
sự hy sinh nảo vì T6 tưỚt cY 20) 05 gấp: TÔẠT rạt T ý từng 


Đẩy là nhiệm vụ cắn bản thứ ba của nền giáo dục cộng 


sản cho lao động Luiên-xô. 


VỊ 


Tôi thiết trởng còn cần phải nói đến một vấn đề, vấn đề 
tính thần tập thề. Không cần phải chứng mỉnh dài dòng rằng 
tính thần tập thê là một nhân tố chủ yếu của nền giáo dục 
cộng sản. Ở đây tôi không muốn nói đến nhữn# nguyên tắc 
lý luận của chủ nghĩa tập thê mả chí muốa nói đến Sự Gần 
thiết phải øây những tập quán xã hội trong nền sản xuất, trone 
phong tục đời sống hàng nóày ; phải tạo những điều kiện nd 
tron# đó tỉnh thần tập thề là một bộ phận mật thiết của các 
tập quán vả các quy tắc xử: thế của chúng ta, khôaø những khi 
chúng ta hành động một cách có ý thức, có suy nghĩ mà cả 
khi chúng ta hành động theo bản năng, một cách cơ thê. Tôi 
xin minh họa ý nghĩ của tôi bằn$ nhiều tỷ dụ. 

Trong các đồng chỉ những ai đã đọc (Nước Mỹ không 
nhà lầu» của Ip và Pê-tœ-rốp chắc còn nhớ một nhận Xét lý 
thú của họ trong cuộc du lịch. 

Nếu mội người đi đường bị tại nạn thì những người đi 
qua sẵn sản tự nguyên cứu diúp ndười đó. Điều đáng chú ý 
là tuy những người Mỹ nêu ra tiêu néữ « Thì giỏ là tiền bạg » 
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ahưnø tronø những trưởng họ'p đó lại không tính toán đến thì 
điờ họ đã phí mất. Sw cần thiết phải siúp đỡ hoàn toàn như 
thế được coi là một nghĩa vụ xã hội. 

Một tỷ dụ khác. Ngảy xưa, ở thôn quê nước Nga, giữa 
néày mứửa mả ai nấy đều Ío đặt hải cho xong, các anh nông dân 
sau khi đã xoas việc thưởng lại điúp đỡ một chị gặt hái chậm 
chạp nảo đó, thưởng lä một n#ưởi đàn bà bận nhiều con mọn 
và chỉ có một mình làm việc được. Trong trường hợp Ấy, 
n#ưởi ta đến điúp đố tập thề cho người này một cách rất 
tự nhiên. 

Các đồng chí 4, chính tôi hiều sự giáo dục iinh thần tập 
thề theo hướng ấy và coi nó là một tập quán thông thưở»ný, 
nđày xưa nhữn¿ tập quản như thế thưởng phát sinh một cách 
tự nhiên. 

Và tôi thấy nên vun trồn# nhữn# tập quản đó một cách 
có ý thức tron# nhần dân. 

Khôns nên lẫn lộn tỉnh thần tâp thề với tính thần đồng 
bọn. Này xưa khi một đám đông đân quê đánh quy, một 
nđười ăn trộm ngựa hoặc khi những người khách của một 
nhà ngân hàng bị phá sản điện đữ đến đập vỡ cửa kính, theo 
tôi thì đấy không phải là biều hiện tỉnh thần tập thê. 

Những hành động như thế còn ghi dấu của tính thần 
đồng bọn. Còa tỉnh thần tập thê thì bao øiỏ' cũng đây nên 
hành động hợp lý. - 

Trong đời sống thực tiến của xã hội ta, tính thầu tập 
thê đỏn£ một vai trò rất lớn lao vì cơ sở của nó lả chủ n#hĩa 
tập thề. Đối lập với xã hội tư bẩn, chúng ta đưa ra chủ nghĩa 
tập thề, chủ nghĩa cộnẽ sản, tia chắc rằng những cái đó cao 
hơn xã hội tư bản nhiều lắm. Đưa được những tập quán tập 
thề vào sản xuất, vào trong đời số+ø xã hội và tronø phong 
tục là bảo đảm được phần lớn sự thành công của côn cuộc 
kiến thiết công sản chủ nghĩa. 

Lao động tập thề, sự hợp tác là cơ sở của nền sản xuất 
đối với nền kỹ nghệ xã hội chủ nghĩa thì không cần phải 
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chứng mỉnh điều nảy nữa. Nó rất dĩ nhiên đổi với nhữ 1ó 
công nhân hoặc những ai lảm việc troné nhà máy. Nếu troa£ 
xã hội tư bản, lao động của người vô sản mất hẳn cá tí+h; 
nếu một khi được vật chất hóa trong sản phầm, nó đã vượt. 
ra néoài tầm con mắt khô+ø những của nóười thợ: mà của cả 
người chủ nhà máy thườnag chỉ nghĩ đến lời, thì ở nước ta 
n#ười thơ thấy lao động của mình được vật chât- hóa tronẻ 

nhà máy và troaø cả việc tiêu thụ và việc sử dụaø. Néay cả 
một n$ười sẵn xuất mà nhãn quang chật hẹp cũnó-có thê hiểu 
được những kết quả của công việc mình làm. Tuy nh!ên, 
chúng ta phải lấy công tác điáo dục đề giúp cho mỗi người 
thợ có một ý thức rộng hơn và sâu hơn về sự tham đỉa cá 
nhầu vào côn# cuộc lao động công cộng, tập thề.. 


Nhưng chúng ta đặc biệt chú trọng đến sự điáo dục, JM 
thần tập thê ở ông thôn troné những nông trườas tập thê. 
Những nơi này hiện giờ đang trải qua một cuộc huấn luyện 
ve chủ nghĩa tập thề, ỏ đấy, tập quán lao động tập thê trước 
kia hầu như không có. Trước kia nếu thỉnh thoảng người ta 
có nói đến những tiếng «xã hội», «quyền lợi xã hội» trong 
các cuộc họp ở làng, thì nội dung cũng. chẳng có đì là tập 
thề: những tiếng « quyền lợi xã hội», «xã hội? đã :bị, “bọn 
phú nông lợi dụns lảm bình phon$ đề cho chúng giải. quyết 
nhữns lợi riênó của chúng. Cu 

Bước sanø thời kỷ tập thề hóa, nông dân có những nhiệm 
vụ khó khăn đặt ra trước mắt : lảm trái lại quá khứ, phá hủy 
tâm lý của họ, hay nói cho đúng là cho họ một phươnð hướng 
ndược hẳn lại tử chỗ lao động cho mình chuyền sans lao động 
cho mọi người. Đẩy là một quá trình khó khăn, nó chỉ có thề 
phát triên có kết quả nhờ ở một áp lực mạnh mẽ và VỚt sự 
điúp đỡ của Nhà nước. 

Việc chuyền tử lao động đơn giản, cá thề sang lao động 
tập thề, một hình thức cao và phiền phức hơn, đòi hỏi ở con 
người những khả năng t6 chức lớn hơa nhiều. Và chừng nảo 
người đân: cảy trong tập thề nông trường càng cởi bỏ. được 
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những bản chất tư hữu đề (thâu thái lấy nhữaø tập quản tập 
thề, thì kinh nghiệm f6 chức của y cũng càng tắns tiến thêm 
trohø khi y biết áp dụng những phương pháp tập thỀ. vào 
cồnó việc. 

Việc #iáo dục cộng sản ở thôn quê phải được tiến hành 
trong những điêu kiện như thế. 

Rõ ràng là khôn, thề chỉ kêu øọi suông mọi nữ” tham đia 
công tác tập thê, cö động suông rằng lao động tập thề có lợi 
hơn lao độn, cá thề. Neườ? tuyên truyền viên, người cô động 
viên, người huấn luyện còn cần chỉ vẽ cho những người Xã 
viên nông trườnø tập thê những phương pháp lầm việc hiệu 
nghiệm nhất, hoặc ít ra, cũng cho họ nhữas tỷ dụ cụ thề về 
cách làm việc có hiệu nghiêm và phần tách những lý do 
quyết định hiệu quả ãäy. 

Như vậy thì một việc phức tạp như việc giáo dục tính 
thần tấp thề muốn có được kết quả tốt cũng phải thícb ứng 
với công tác thực tiễn. Nói một cách chắc việc giáo dục tỉnh 
thần tập thề phải dược tiếa hành một cách cụ thề. Khi trình 
bày những lợi ích của một quả trình thực tiễn nào đó, người 
huấn luyện viên phải có những tài liệu thực tiễn đề lâm xài È, ) 
sự phát triền lý luận của bản thân cảng thêm phoas phú. Tiên A 
đây có thề nói qua rằng đây là một tỷ dụ cụ thề của sự thống 


nhất điữa Í ;ä thưc tiễn. Đấy là nhân tố thứ tư của 
sk⁄x 424 ` 56 St: (` (la... 
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Văn hóa là một yếu tổ øiúp cho mọi công tắc cụ †hỆ có 
kết quả tối. Công việc càng phức iạp thi lại cảng tỉnh vị và C€) 
cảng đòi hỏi một trình độ văn hóa cao hơn, Văn hóa đối với 
chúng ta cũng cäo yếu như không khí: tất cả nền văn hóa tử 
loại trình độ sơ đẳng cần yếu cho mỗi neưởi đến loại mả 
néười ta sọi là văn hóa cao đẳng. 
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Nsưởi ta thưởng nói: một ngưởi trỉnh độ văn hóa cao. 
“Văn hỏa là một chỉ số của trình độ phát triền của mỗi 
+... = 


người. Và vì một người có trình độ văn hóa cao bao. TBiờ 
TH ƯỚI, 


cũng, được mọi n#ưởi chủ ý, nên có kẻ thưởng hay quan tâm 
đến việc bắt chước những hình thúc bề ngoải của văn hóa. 
Theo lệ chung, người ta đọi những kể ấy lä những con sáo 
mượn lông công. Nhưng theo tôi, lập luận như thế cũng lả 
sai, và có hại cho sự phát triền văn hóa. Chắe chắn rằng, đa 
số người ta lúc đầu chỉ mới học được những hình thức bề 
nøoài. Nhưng nếu con nđưởi cố săng thầu thái được _những 
hình ỉnh thức © bề ngoài của văn hóa, thì ngược lại những cái - đó. 
sẽ đóp phần vảo việc nâng cao trỉnh độ văn hóa tông quật 
củn ủa y. 

Vì sao hiện nay chúng. fa cảm thấy đặc biệt cần thiết 
phải nầng cao trình độ văn hóa chunẻ? Vì trong 23 năm 
dưới chế độ xô-viết nền kinh tế của chúng ta đã thực hiện 
được những tiến bộ vĩ đại. Trình độ kỹ thuật của nền sẵn 
xuất đã cao hơn trước nhiều lắm. Những máy lớn và máy 
bé phức tạp hơn bắt buộc những người điều khiên phải chăm 
chú hơn vả hiều biết hơn. 


Nếu chúng ta đi thăm qua một lượt các ngành kỹ nghệ 
thì ở đâu chúng ta cũng sẽ thấy nhắc đi nhắc lại điều này, 
chúng ta phải có những nöười Íao động trình độ văn hóa cao 
hơn trước. Và người ta hiều rằng do đỏ mà nhiều xí nshiỆp 
đã nêu thêm nhiều điều kiện hơn trước. 

Đến lượt các nông trường tập thề cũné yêu cầu rất 
nhiều n#ười có trình độ văn hóa. Ngoài việc hiều biết nghề 
néhiệp, người lái máy kéo, hoặc máy đặt đập, neười thơ máy, 
n#ười kỹ sư canh nồn#, n#ười chuyên gia về chăn nuôi phải 
có ít nhất một trình độ văn hóa sơ đẳng. Ta hãy nói đến các 
néhề khác như nghề chăn ngựa chẳng hạn. Đối với một 
người nông dân làm chăn ngựa tương đối dễ khi chỉ cÓ một 
hai con. 
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Nhưng khi chuồné ngựa cỏ đến hàng 20 hoặc 40 con thì 
phải có một số kinh nghiệm tö chức nảo đó và một trình độ 
văn hóa nảo đó. 

Đổi với các ngành khác trong nền kính tế tập thề nông 
trườas đều như thế cả. Văn hỏa rất cần thiết cho sự tiến n bộ. 

Nýöoài ra, nhắc đến _nhữn6. nhu cầu của côn6 cuộc _quốc 
phòn& không phải là thửa. a. Trong địa hạ hạt này, những sự đời 
hỏi về văn hóa tăng lên không những hàng ngày mà 
hàng điờ. và Ì 

Nøoải tất cả những việc ấy, văn. hóa là sự sạch sẽ ở 
xưởng máy và ở nhà riêng. : 

Các đồng chí hãy tưởng tượng một kỹ sư, một kỹ sư 
giỏi y đã n¿hiên cứu rất nhiều, y là một người học rộn8; y 
đứng đầu xưởng máy và người ta coi y là một néười lao độn§ 
quý øi4. Nhưng vào được xưởng máy của „ thì đến quỷ sứ 
cũng không lân ra được. (Cười) - 

Tron# những điều kiện ấy có thề nỏi đến văn hóa được 
không ? Sở đĩ n#ười kỹ sư kia không chú ý đến tỉnh trạng 
ấy lả vì y thiếu hẳn một trinh độ văn hóa sơ đẳng nhất, vì 
thực ra y không (ha thiết đối với xưởng máy, đến sẵn xuất. 

Ở đây. tôi nói đến cuộc đấu tranh cho vấn hóa theo 
nghĩa rộng nhất của nó. Nó phải lấy những việc như thế này 
làm đối tượng, như đừng đề cho vòi nước chảy phí ra ngoài, 
đừng đề cho các nhà-ở Mạc-tư-khoa còn rệp, v.v... Có rệp là 
một điều không thề tha thứ được! Một việc đáng thẹn. 

Nhưng đáng lẽ phải lo trừ rệp thì người ta lại hỏi nhau 
loài n#ười sau này dưới chế độ cộng sản sẽ như thế nảo vả 
những đặc tính của nó sẽ ra sao? (Cười) Troné khi lo diễn 
thuyết về giáo dục nhi đồng thì người ta đề cho nhả cửa biến 
thành tô rệp. Như thế nghĩa là øi? Có thề đọi nhữan# người 
ấy là những người có văn hóa khônø? Không, đấy ra những 
con người quý phái yếu đuối, những rơm rác của xã hội. 
Néa cũ. (Cười) 
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Các đồng chỉ, lế ra tôi còn có thề nỏi nhiều vẫn đề liên 
quan đến nền điáo dục cộng sản, tị như về vai trò của Đẳng.- 
của công đoàn, của đoàn thanh niên cộnế sản, của các t6 chức 
thề thao, của các trường cao đẳng, của nhả trườn6, của văn 
họe, của nghệ thuật, của ca kịch, của điện ảnh, của øia đình, 
v.v... Nhưng làm như thế thi chúng ta sẽ đi quá xa và sẽ không 
thấy điều chủ yếu, nó đang quyết định nhiệm vụ và nội dung 
việc giáo dục cộn# sản cho giới lao động Liên-xô trons đỉai 
đoạn hiện tại của cuộc đấu tranh 6iai cấp. 

Tôi monø rằng các fÖ chức và cơ quan của chúng ta, 
tất cả những ai trực tiếp quan (âm đến nên siáo dục cộng 
sản sẽ quan niệm việc giáo dục cộng sản theo những nguyên 
tác căn bản mà tôi đã trình bày. Họ cần phải siải quyết mọi 
vãa đề thực tiễn theo quan điềm của nội dung căn bản vả 
mue đích chủ yếu của nền điáo dục cộng, sản. 

Nếu nền siáo dục của chủng ta bề ngoải rất hay nhưn 
lại trửu tượn6, nghĩa là nếu nó khônø đắn liền một cách vật 
chất, một cách cụ thề với cuộc chiến đấu đang diễn ra đê 
bảo đảm sự phát triền về sau của Nhà nước xã hội ch 'nøhĩa 

và sư củng cố địa vị của nó trong cuộc đấu tranh øiai cñp 
hiện tại, thì nó cũn# chỉ lả một nền điáo dục điả tạo mà thôi. 

Trong tình hình thê điớ: phức tạp như nóày nay, nhân 
dân chúng ta cần phải tÔ rõ tỉnh thần cảnh điác mạnh mẽ và 
lúc nảo cũné phải tỉnh táo, cũns phải sẵn sàng đề cho Nhà 
nước xã hội chủ nghia chủng ta có thê đương đầu với tất 
cả mọi bất néờ, mọi biến cố. Sự cố đắng của hết thảy các tô 
chức xã hội, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, ca kịch, v.v... 
phải hướng về phía ấy. Các đồng chí ạ, có thể chúng ta mới 
thực sự lâm theo ý chí của lảaø, theo chỉ thị của đồng chí 
Sta-lin và theo huấn thị của Lê-nin về việc giáo dục cộng sản 
cho quần chúng trong thời kỷ lịch sử hiện tại. 

(Toàn thề hội trường đứng dậy và võ tay nhiệt liệt). 


Bàn 0Ề giáo dục công sản, Nhà xvuẩt bản chính trị 
quốc lập bên cạnh Ban Chấp hành trung tơng Đẳng 
cộng sản Liền xô năm 1940.. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC 
QUẦN CHÚNG CỦA ĐẲNG 


Diễn oăn đọc tại hội nghị cán bộ chỉ đạo các tồ 
chức của Đảng trong các #í nghiệp ở Mạc-tu-khou 
(Ngày 14-1942) 


Các đông chỉ, 

Tôi không có ý định lắm một bản báo cảo hưởng dẫn, 
tôi chỉ bàn đến một số văn đề côñ# tác quần chúng của Đẳng. 

Người ta đã bàn nhiều về công tác quần chúng của Đảng. 
Tất cả mọi người đều nói đến nổ, nhưng nhìn cho kỹ thi 
chúng ta thấy rằng nhiều người còn chưa thật am hiệu một 
cách rõ rànø và chính xắc, chưa có một nhận thức cụ thẻ về 
vấn đề nảy. Tronø những điều kiện thật là phức tạp của 
cuộc chiến tranh hiến tại, hàng nghìn cán bộ mới được đề 
bạt lên cương vị chỉ đạo trong các fŠ chức của Đảng tại các 
xi nghiệp và các cơ quan đã trở thảnh tuyên truyền viên và 
cô động viên, chúng ta phải xử dụné hợp lý kinh nghiệm rñt 
phonø phú của Đẳng tronø cách quan niệm và tiền hành côn 
tác chỉnh trì tron#ø quản chủng. | 

Công tác quần cBủng của Đảng lả đì? Tiếp xúc với 
quần chủag n¿hía là óì? Chỉnh chủng ta đặc biệt chú trọng 
đến những điều ấy trons công tác chính trị của chúng ta. 

Trước hết chúng ta nhận rằng sự tiếp xúc với quần chúné 
cỏ thề có rãi nhiều hình thức, 
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Như thể ngưởi ta cỏ thê cỏ rất nhiều n#ười quen n£ưởi 
này đến thăm người kia ; khi người ta đến thăm nhau, lẽ tất 
nhiên n#ưởi ta biết được một số sự Việc Xảy ra trong nhả máy, 
tronø anh em công nhân, trons bản giấy. Đẩy là một cách tiếp 
xúc với quần chúng. 

Lại cũng cỏ cách thân mật với ønh em công nhân. Đồng 
chí bí thư tồ chức Đảng hoặc tô chức công đoản đi vào trong 
Xưởn8, võ vai anh em công nhân, và có khi đọi cả tên anh 
em. Nhưng đồng chí ấy không đi sâu vào công việc ; đồng 
chỉ ấy không làm cho anh em công nhân biết những khuyết 
điềm đề tránh. Đối với một ngưởi bí thư Đẳng ủy như thể 
có khỉ người ta bảo: « Đẩy anh xem, đồng chí ấy đi sát quần 
chúns như thể đẩy, đồng chí ấy võ vai anh em công nhân, biết 
cả tên anh em nữa. Tay ấy cử thật!» : 

Đi theo đuôi quần chúng, đẩy cũng là « tiếp xúc » với quần 
chủng. Có những người đến phản nản về chuyện nảy chuyện 
khác, anh đồng ý với họ, anh kêu ea theo họ. Anh nghe họ 
kêu nải và anh phụ họa với họ: « Đúng đấy ở đây không cỏ 
ảnh sáng, ở đây rét lãm, ở đây tiếp tế tồi quả ». Nếu ở xí 
nghiệp hoặc ở bản điẩy có việc đi không chạy thì anh nói đi 
nói lại: « Gái bọn quan liêu ma bắt ấy chúné nó đầy người ta 
vào tỉnh trạng bể tắc như thể này ? » Người ía lắng nghe 
anh nói, và có thề lúc đầu điều ấy làm vui lòng một số 
néưò! nảo đó. ˆ 

Chúng ta, những người Bôn-sê-vích có phải chủng ta 
nìon6 có mội sự tiếp xúc với quần chúng như vậy không? 
Lễ tất nhiên không! Đi theo đuôi quần chúng, có khi còn bị 
những phần tử lạc hậu lôi cuốn, đấy là đi theo đường lõi 
Men-sê-vích. Đường, lối của Bôn-sê-vich của chúas ta là hướng 
dẫn quần chủng, mà không phải là đỡ đầu cho họ, trải lại lä 
lãnh đạo họ đi tới. đi theo đội liền phong giác ngộ. 

Nhưng chúng ta phải lãnh đạo quần chúng như thế nảo ? 

““Trướa khi trả lời tôi xin hỏi các đồnø chí một câu này : 
&Ài cỏ thề lãnh đạo quần chủng? Nhữags néưởi cộng sản ! 


70 


Đẳng cộng sản lãnh đạo quần chủng, và lãnh đạo rất khả. Có 
thề chứng minh điều ấy bằng rất nhiều tỷ dụ. Tỷ dụ thứ nhất 
jä chiến tranh. Mặc dầu những thất bại tronø những tháng đầu 
đây nên trước hết do sự bất ngờ, do sự xâm lược bất thỉnh 
linh nhưng ta có thề nói chắc chắn rằng không có mệt phút. 
nảo sự tín nhiệm của nhân dân đối với Chính phủ, tức là đối 
với Đảng bị lung lay. Đấy là một sự thật. 

Các đồng chí cán bộ chỉ đạo các t6 chức của Đẳng đanđ 
tập họp tại đây dù muốn hay không muốa, các đồng chí là 
những người lãnh đạo của quần chủng. Có thề nảo lại khác 
đi được? Và người bí thư-Đẳng ủy sẻ ra sao nếu nhân dân 
không cảm thấy đồng chí ấy là một người chỉ đạo chính trị? 
Người bí thư Đẳng ủy phải đấm đang những trách nhiệm 
quan trọné troné xí nghiệp cơ quan, troné các khu vực 
hành chỉnh. 

Nhưng n#ưởi bí thư của một tô chức Đảng phải cổ 
nhữns tự cách øi đề có the có ảnh hưởng thực sự đổi với 
quân chúng đề họ lắng nghẹ tiếng nói của đồng chí ấy vả tỉn 
nhiệm đồng chỉ ấy ? Dĩ nhiên người chỉ đạo của một t6 chức 
Đẳng. người tuyên truyền viên, n#ười cô độn6/ viên phải là 
một néười có lập trường tư tưởng vững. hết sức trung thành, 
tận tụy với Đảng cộng sản, người đó phải hiều biết lịch sử 
của Đảng, ít nhất tron những nét đại cươaö, vả phải hiều 
những nhiệm vụ mả Đảng nêu ra cho giai câp cônó nhân, cho 
nhân dân. Về (rình độ chính trị, người chỉ đạo của một tô 
chức Đảng, người tuyên truyền viên không thề nảo thấp kém: 
hơn n#ười khác được; và tốt nhất là đông chí đó có một số 
kiến thức phồ thông nào đó. 

Người chỉ đạo một t6 chức Đẳng phải nói với quân 
chủng như thế nảo ? 

Điều thứ nhất — Kinh nghiệm lâu năm đã dạy cho tôi, 
người chỉ đạo một tô chức Đảng không được đánh øiá mình 
quá cao, không được tự phụ. Nói chuyện với anh em công 


ñ 


nhân hoặc những người đáng viên thường nếu đồng chỉ lự 
cho mình thông minh hơn họ hoặc hiều biết hơa họ dầu chỉ 
{Ö ra bằng một cử chỉ, một giọn§ nói, một câu nói vô nghĩa 
và hình như là vô tỉnh đi nữa, thì đông chí cũng sẽ thất bại. 
Nsưởi cônø nhân, n#ười bình thườnø không ưa những kẻ 
muốn đặt mình cao hơn họ. Nsười ta sẽ không chịu nghe 
những người đó và sẽ đến lúc họ sẽ nói thắng như thế. Bởi 
vậy, những ñøườ'i cộng sản trước hết phải trảnh tự phụ, tránh 
đừng tự đánh giá mỉnh quá cao, phải nhớ những lời sau đây 
của đòng chí Sta-Ílin nói trong cuộc hội néhị những chiến sĩ Sta- 
kha-nô-vít hồi tháng 1Í nấm 1935: 


& Bởi pậu cho nên chúng ta những người chỉ: dạo của 
đẳng nè của Chính phủ không những phúi huấn luyện cho 
anh em công nhân mà còn phải học tập ở họ nữa. Các đồng 
chỉ, những thành niên của cuộc hội nghị này, chắc các dồng 
chí học tập dược ít nhiều ở những người chỉ đạo của Chính 
_phủ ta ở ngay tại cuộc hội nghị nài+ điệu đó tôi không dam 
_phủ nhận nhưng người ta cũng KHôI1g thề phủ nhận rằng 
ciững tôi, những người chỉ dạo của Chính phủ, dã học tắp 
điược rất nhiều ở các đồng chỉ, những chiến sĩ SIa-kha-nô-uÍt› ˆ 
thành uiên của cuộc hội nghị này. Các đồng chỉ, chúng tôi 

“cảm on những bài học của các dồng chỉ, cắm ơn lắm lắm. 
' “Thẽ nêa chúng ta đi đến kết luận này: người cô động 
viên phải khiêm tốn; đây là một đức tính mả người nào nắm 
quyên hành chính trons Đẳng phải có trước hết: nớười bíthư 
một t6 chức Đảng. Nếu đồng chí qy rmnuốữn cho anh em côn8 
nhân yêu mến mình thì đồnø chí ấy phải trau đồi sự khiêm 
tốn, và không tự đánh giá mình quá cao. Điều tôi nói đó có 
đúng không ạ? (Nhiều tiếng đứp: * Đúng, đúng. ”) Ai muốn 
| lắm người chỉ đạo phải tự kiềm điềm mình. 

Điêu thủ hai — Khi một tuyên truyền viên, một người chỉ 
đạo nói chuyện với quầa chún4, người ấy không nên làm ra 
tx dạy người (a. Các các dòng chí cũng đã nhận thấy rằng 
khi một diễn si4 lắp đi lắp lại: Cân phải làm điều này, cần 
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|pbi làm điều khác, chủng ta phải, chủas ta buộc phải, thì 
ndười ta nghe có một cảm giác khó chịu. Khitôi viết một bải, 
hếễ trong tư tưởanø nảy ra hai chữ «phải lảm » thì những chữ, 
äy cũng làm cho tôi không băng lòng và (ôi nhất quyết tìm 
một lời lẽ khác. Vấn đề sẽ khác hẳn khi người ta tỏ bảy một 
ý nghĩ, một lòi kêu sọi, một bản hiệu triệu bằng con đường 
lập luận, phân tách, caửng giải sự cần thiết của biện pháp nảy 
hoặc biện pháp khác. Người ta có thề nói chuyện với thính 
địa bằng cách xin ý kiến của họ: «Nếu làm như vậy các đồng 
chí thấy có được không?» « Tôi thiết nøhĩ nên giải quyết 
vân đề theo cách này »; « Trons trưởng hợp ấy tôi sẽ lâm như 
ti này. » Như thể thì những Íòi“nói của các đông chí sẽ được 
hoan nehênh khác hẳn. 

Nhân đây, tôi nói về các bải nói trong cäc cuộc họp 
nhỏ. troné các cuộc hội nghi sản xuất, tron# những cuộc 
mạn đảm. ]£ tA( nhiêa Kìi người ta phải nói chuyện với hàng 
ndhìn người thì hình thức của bài diễn văn phải khác, môi 
Hài phải ndän và rõ rằng; cho nên rất khó theo hình thức 
hội đảm. Nhưng trons công tác hàng ngây, các đồng chí thường. 
hay củný với anh em công nhân tranh luận, chuyện trò, vả 
nhữné công thức như là: « Anh nghĩ ra sao?. Anh thấy thể 
nảo ?» Sẽ thích hợp hơa. Việc động viên công chúnẻ, khuyến 
khích họ trao đồi ý kiến, làm cho họ nói lä một điều vô củng 
quan trọns. Vì như thế, cuộc hội họp sẽ sôi nồi, anh em công 
nhân vui vẻ phát biềa ý kiến, và cuộc hội họp nhất định sẽ 
có tác dụng. Nhưng cũng có khi người ta đi dự cuộc họp như 
nédày xưa đi cầu kính: điển giá ở một nơi, thính giả ó một 
nẻo ; ngưởi ía ở đây trong thỏi đian cần ihiết, rôi n#ười ta 
đi về. 

Các đồng chỉ đửaế so' mình đi cách xa dàn bải của bài 
diễn văn hoặc của cuộc hội đảm. Các đồa6 chỉ đan nói về 
sản xuất hoặc chiến tranh nhưa# nếu có một vấn đề khác đặt 
ra mả nhiều người quan tầm đến, càng tốt, các đồng chí không 
nên bỏ qua vấn đề ấy: một vải nđười sẽ ruae chuyên vả 
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hưởng ứng; lúc đỏ mọi n#ưởi sẽ lắng nghe đông chí và sẽ 
thảo luận về các vấn đề mà đồng chỉ đề ra. nà 

Điều chủ yếu là đửng nên tránh các vấn đề sốt dẻo, như 
một số diễn giả thưởng làm. Các đồng chí đừng bao giỏ' lâm 
như thế, đửng tử chối giải đáp vẫn đề, đửng bỏ qua vấn đề. 
Nếu các đồng chí không thề trả lời neay được thì cứ thành 
thực nói rõ: « Vấn đề này rất hay và quan trọng, tôi sẽ vui 
lòng giải đáp; nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp suy 
nghĩ, tôi chưa thề phát biều ý kiến được. Tôi sẽ suy nghĩ, sẽ 
thăm dò ý kiến các đồng chí khác, sau đó tôi sẽ trả lời các 
đồng chí. Nhưng có khi trone các đồn chỉ có đồng chí nảo 
điải đáp được vẫn đề này chăng ?» Đây là cách chúng ta phải 
làm. Nhưng chúns ta nhiều lúc cũn6 muốn tránh các vẫn đề 
sốt đẻo hoặc irả lời theo lối làm cho n#ười khác không hiều 
đì hết, và không thề có được một câu trả lời trực tiếp, 
chính xác. 

Người chỉ đạo một tö chức của Đảng phải hết sức trunổ 
thực đối với kẻ khác. Người bí thư t6 chức của Đảng là con 
mắt của Đảng: tôi không hiều các đồng chí đã nhận rõ như 
thế chưa ? Bởi vậy cân phải gác một bên mối thiện cảm và ác 
cảm cá nhân. Nếu có những người vì lý do này hoặc vì lý do 
khác, các đồng chỉ không có thiện cảm lắm thi cần phải chôn sâu 
điều đó đề cho không ai có thề đoán biết được. Nêu đề cho 
n#ười ta thấy các đồng chỉ thiên vị troné mối quan hệ đối với 
quần chúng thì thật là điều không hay. 

Cũng có trưởng hợp một ndười nói ít và sốnø tách riêng 
nhưng làm việc tốt, trons lúc đó có ndưởi khác làm việc khả 
tồi, nhưng lại thườas hay đến cấp ủy Đảng, đến Ban chấp 
hảnh Công hội, đến Đoàn thanh niên cộng sản; ở đâu y cũng 
đứng ra phía trước vả người ta đề bạt y. Như thể không tốt. 
Nếu người bí thư cấp ủy Đẳng muốn có uy tín thì không 

,được phạm sai lầm trước mặt quần chúng. Như thể không có 
néhĩa rằng cá nhân đồng chí đó không được có những mối 
quan hệ mật thiết hơn đối với một số người nảo đó. Lễ tất 
nhiên không phải như thế. Nhưng troné quan hệ xã hội, đổi 
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với bất luận người nảo đồng chỉ đỏ cũng phải đối xử như 
nhau. Đồng chí đó phải nói như thể này : « Anh lả bạn tôi, 
tốt lắm, nhưng nếu anh bề trễ công việc, nếu anh nghỉ việc, 
nếu anh không làm hết bồn phận ở' trong nhà máy, tôi đòi 
hỏi Ở anh còn nhiều hơn là người hhác và tôi sẽ phạt anh 
nặnã hơn. » Đẩy, người bí thư một tö chức Đảng phải xử sự 
như thể đỏ. : 

Các đồng chí cần luôn luôn lảm cho những n6ưởi xunø 
quanh cảm thấy mình trung thực và thật thà. Sự giả dõi không 
thẻ nảo qua được mắt quần chủng; các đồng chỉ cần phải 
hết sức tránh điều đó. Không thề lửa dối được quần chúng; 
vị nếu họ thấy nđười nào giả dối thì khôaø bao điờ họ tín 
nhiệm nớưởời đõ. 

Nều chúng ta phát huy nhữns đức tính mà tôi vừa trình 
bảy thì chủng ta sẽ công tác được dễ dàng. 

Và bây giỏ phải làm thế nào đề đi vào công iắc quần 
chủnø, làm thể nào đề tiến hành côa¿ tác đó, làm thế nảo đề 
đặt vấn đề này hoặc vấn đề khác trước quầa chúng ? Chúng 
ta phải đặt tất cả mọi vẩn đề một cách cộng sản, nhận xét 
mọi sự việc theo quan riệm người cộng sản. 

Tỷ như việc ngưởi ta mua công trái. Rõ ràng là hiện - 
nay mỗi người đóng: #óp một số tiền bằn6 tiên lương một 
tháng. Nếu tôi là người cồ động viên tôi sẽ nói rõ với anh 
em công nhân rằng: « Ngảy nay, cả những néưởi ăn lương 
ít cũng đóng đóp một tháng tiền lương. Vì anh em đã biết 
hiện nay nước ta đang ở vào tỉnh thể như thể nào rồi. Chúng 
ta có một đội quân vĩ đại, những khoản chỉ phí không lò, . 
Nhà nước cần tiền và phải kiếm cho ra số tiền ấy. Hoặc lả 
chúng ta điải quyết bằng lạm phát, hoặc là chúng ta điúp đỡ 
Nhà nước và cung cấp tiền cho Nhà nước dưới hình thức 
côn4 trái. Chỉ có cách ấy chúng ta mới có thề lảm chiến tranh, 
không thề có lối thoát nảo khác được». Nói như thể người 
ta có thề trả lởi:« Paải, nhưng đời sống khó khăn lắm l» 
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«Nếu đời sống khỏ khăn, nếu bảnh mi bị hạn chẽ, đấy lả vì 
chiến tranh. Nếu có nhiều bánh mì, có nhiều vải lụa, quân ảo, 
điầy dép và các hàng hóa khác thì chủng ta đã không phải 
bán công trái, chúng ta sẽ mở các cửa hảng, chún6 ta sẽ chất 
đây hảns hóa và tiền sẽ vào như nước chảấy. Nếu chúng tôi 
mỏi anh em mua côn, trái, đây là vì thiểu tiền cũaø như thiểu 
hóa phẩm; đấy lä vì người ta phải chế tạo đạn đại bác, vũ khi, 
và các hàng hóa phải đem cưng cấp cho nhu cầu của quân đội, 
nhu cầu của chiến tranh. » 

Không những nước ta thiếu hảng hỏa, mả néày nhiều 
nước khác cũng thế, nhất lả các nước phát xít hoặc các 
nước mả bọn phát xít Đức chiếm đóng. Các đồng chỉ nên 
phát triền cải ý nảy : nếu chúng ta bị tấn công, điều đó không 
piải lỗi tại ta; chúng ta phải cắt nghĩa bản chất để quốc của 
cuộc chiến tranh do nước Đức Hl-le gây nên và hỏi thẳng 
anh em côaø nhần một câu: « Phể anh em muốn chúng ta bị 
thua sao?» Tôi biết các đồng chí sọ không đám nói câu ấy. 
Nhưng đổi với tôi sẽ nhắc kẻ nảo đóng góp tồi : « Thế anh 
muốn chúng ta bị thua sao?» Chí có một tronø hai cách :, 
hoặc chúng ta bị thưa, hoặc là chủng ta phải cố sáng. Hãy 
lắy đồng bảo l.ê-nin-sờ-rái làm (ý dụ : họ phải chịu đựng biết 
bao gian khô và họ đã cầm cự anh dũng biết nhường nảo ! 
Cân đặt vấn đề trước anh em lao độaé theo. cách ấy; Đảng 
đã đại vấn đề theo cách như thế. 

Nói chuyện với anh em công nhân một nhà máy lớn, tôi 
đã trình bày thành thực rằng Nhà nước buộc chún6 ta phải 
gđiảm bớt tiêu thụ vả tăng thêm sản xuất; tôi đã đặt vấn đề 
một cách (häng thắn, và đã giải thích rằng không phải chủng 
ta không muốn chơ công nhân vả công chức án không đủ no, 
mà chỉ vì hiện nay chúng ta có ít hàng hóa hơn, nhu cầu ở 
tiền tuyển lại rất to lớn, và kẻ địch thúc bách chúng ta. 
Đừng sọ: đặt thẳng vấn đề, chỉ cốt đặt văn đề cho đúng nhự 
một đảng viên phải đặt vấn đề. 
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Nếu ở nhả máy quần chủng biết đồng chỉ không ưa giả 
ði. đồng chí không lẫn tránh người ta, đồng chỉ khôns tự 
ánh điá mình quá cao, thì lời nói của đông chí sẽ thâm nhập | 

“vào (rong tâm trí của mỗi ndười. Nếu khôn$, nsười (da sẽ | 
không tin đồns chỉ và người ta sẽ nói: «Chúng tôi biết anh 
rồi; anh khuyên chúng tôi một đường và anh lại nđhĩ một 
nẻo ; anh không làm theo lời anh nói». Có lẽ n6ười ta sẽ 
không nói thẳn, vào mặt anh, nhưn4 n#ười ta sẽ nói thầm 
như thế. 

Hiện nay nhiệm vụ tuyên truyền cô động của Đẳng là øì ? 

Lä làm cho quần chúng lúc nảo cũng nhận thấy Đảng không 
có những lợi ích riêng biệt, Đảng bênh vực quyền lợi của 
điai cấp công nhân, của toản thề nhân dân. Chính chúag ta 
đang trải qua một thòi kỷ mà việc đặt quyền lợi chuag lên 
trên quyền lợi riêng đã biều hiện thật rõ ràng và hiền nhiên; 
mọi người đều hiều rõ như thế, n$ay e1 a6ười ít học thức,. 
nday cả (rẻ em. Mọi người đều hiều rõ hiện nay quyền lợi 
của nhâầa dân phải được đặt trên quyền lợi riêng hoặc quyền 
lợi của một nhóm, 

_- Ghiến tranh thật là tàn khốc ; bọn phát xí øầy nên những 
tội ác tầy trời. Cần phải nói lên những điều đó. cần phải hỏi 
mọi người nghĩ như thể nảo và họ định tham gia vào công 

là chung ra sao. «Đây là điều mà xã hội đòi hỏi ở anh, 
Đẳng đòi hỏi ở anh.-Nếu chúng ta đánh bại kẻ địch, anh sẽ 
có tất cả; nếu chúns ta không đánh bại được chúa, anh sẽ 
bị tiêu diệt, anh và cả những người khác nữa. Nhưng muốn đánh 
bại chúng, chúng ta phải ném tất cả lực lượng của chúng 
ta vào chiến tranh, cả sức nđườởi và sức của.» Nếu chúng ta 
nói chuyện như thể trước bất luận một cuộc hội họp nảo, 
nẽu chủng ta trình bày nhữns điều đó một cách chân thật, tôi 
cam đoan rằng 99%, nều không phải là 1004 thính giả 
sẽ thửa nhận sự cần thiết phải chịu đựng hết thảy mọi sự 
hy sinh đề đánh bại kẻ địch. Có thề sẽ có một kẻ khốn nạn 
nảo đỏ phản đổi : kẻ địch vẫn còn, nhưng đấy là nhữaø phân 
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tử đơn lẻ, những kể phẩn phúc, những cặn bã của chế độ 
cũ. Chúng ta cần gđiải thích cho mọi néưởi toàn tâm toàn ý 
phục vụ xã hội. Đây là nhiệm vụ hiện nay của những người 
côný sản. 

Lúc nảy có một hiện tượng rất quan trọ+ó: sự kết nạp 
vào Đẳng nhiều hơa lúc thời bình ; ở tiền tuyến nhiều hơn ở 
hậu phương, ở những vủng đần tiền tuyến nhiều hơn những 
vủn§ xa tiền tuyến. (Có fiếng nói : « Đúng đấy ›) Vì sao vậy : ? 
Vì mọi người đều cảm thấy phải củng cố Đẳng. Mọi nóườ”i 
đều biết rằng Đẳng lãnh đạo chúng ta, và chỉ có Đảng, mạnh 
mẽ, hủng hậu mới có thề đảm bảo thắng lợi cho nhân dân. Và 
khi người lính Hồng quân thấy cuộc chiển đấu sẽ #ay øo, thì 
anh xin øia nhập Đẳng, vì anh muốn làm n#ười cộn§ sản lúc 
anh ra chiến đấu. Đấy là lực lượng lớn lao của Đảng chúng. 
ta, của Nhà nước Xô-viết. Quần chủng đã hiều rõ ràng con 
đường của họ cũng là con đường của Đảng. 

Ở nước Đức phát xít cũng có những tô chức quần chúng. 
Hit-le đã lửa gạt quần chúng, chà đạp họ, hạ thấp họ, trái 
lại chúng ta phát triền họ, nâng cao sự điác ngộ của họ. 

Ở đây người ta bảo có những tuyên truyền viên và những 
c6 động viên rất quan tâm đến việc thỏa mãn những yêu cầu 
của một số công nhân và thường giúp đỡ họ cảng tốt. Tôi cần 
phải nói rằng khi h#ười ta có điều kiện giúp đỡ và người ía 
điúp đỡ kẻ khác, như thế là làm điều rất tốt, đấy là một đức tính 
tốt. Và phụ nữ lảm như thể có kết quả hơn nam điới. Nhưng 
ở đây cững cần giải thích thêm một lần nữa sự liên hệ đfữa 
nhữns nhu cầu riêng và những¿ nhiệm vụ chunø của chúng ta. 
Khi có một người yêu cầu ta đïiúp đỡ, ta cần giúp đỡ họ 
nhưng phải bảo họ : « Tô chức Đẳng hoặc Công đoàn øiúp đỡ 
anh lảm nhữaé #ì họ có thề làm, nhưữag về phía anh chúng tôi 
mon6 khi nảo người ta cần đến anh thì anh đửng đứng tách 
riêng ra, mà củng mọi người lảm việc cho sự n#hiệp chung. » 
Đấy là đường lõi của chúng ta, chúng ta cần phải chú ý đến 
nó troné toàn bộ công tác quần chúng. 
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Ở đây nđười ta đã nói đến việc đọc báo; néười ta bảo 
việc đọc báo ỉu lắm. Phải thừa nhận rằng đây thường khôn6 
phải là đọc báo mà lả một thủ đỡ đầu cho anh em công 
nhân. Theo ý tôi thì việc chỉ định người đọc thường xuyên 
khôné phải lúc nào cũns thích hợp và bồ í:h. Nếu tôi là bí 
thư của tÖ chức Đẳng troné một nhà máy, tôi sẽ làm như thế 
này : tôi sẽ đi tìm anh em côns nhân trong øiở' ăn sắng và tôi 
sẽ hổi họ có muốn nghe đọc báo không ? Chắc chăn lả có một 
số người muốn nghe. Lúc đỏ tôi sẽ bảo họ: « Ai,muốn đọc to 
não ?» Có rất nhiều người đọc được báo ; một người nảo đó 
se tỉnh nguyện đọc. Tuy thể tôi cứ cử đến nhóm công nhân 
ấy, một anh côné nhân có trình độ văn hóa cao hơn, có ít nhiều 
kinh néhiệm, đề sợi mạn đảm và giải thích những bài bảo 
đưa ra đọc. Nhờ cách làm tự nhiên ấy, người ta có thê biết 
được rõ hơn những øi anh em công nhân ưa thích. Tất nhiên, 
cần phải chọn một nø#ười có văn hóa và lịch thiệp đề lảm 
việc ấy. Tôi cam đoan rằng lảm như thế các buôi đọc báo sẽ 
sôi nöi hơa.và sẽ có kết quả tốt. 

Cách đây 4U năm, chính tôi đã làm việc đọc báo ấy. Nhóm: 
bỉ mật mả tôi phụ trách gồm có 15 người. Nếu tôi chỉ đọc báo 
không mà thôi thì đã không có kết quả. Chỉ việc đọc đã mất 
tử 15 đến 20 phút, sau đó thì thảo luận. Tôi đặt câu hỏi: 
«Nào anh em đã hiều rõ vấn đề này vấn đề kia chưa.— 
«Chưa, chúng tôi chưa hiều ». « Thế thì chúng ta hãy thảo luận 
đi». Cuộc mạn đảm bắt đầu, có khi trong một điờ, có khi 
một điờ rưỡi, có khi hơn. Trons lú: tôi đọc những người 
néhe rất chăm chủ vì họ biết rằng sau khi đọc xong thì sẽ có 
thảo luận. Đấy các đồng chí xem, làm một néười c6 động viên 
không phải lúc nào cũng dễ dàns đâu. Và việc đọc báo cũng 
gần như là công tác của người tuyên truyền viên, cần phải tô 
chức một cách thông minh và chín chắn. Nếu người điều 
khiền cuộc mạn đảm và việc đọc báo không biết hấp dẫn 
nhữné người n#he và họ lại biết rắn các đồng chí có chuẩn 
bị trước, thì lâm thế nảo mà đặt vấn đề tzao đồi ý kiến được ? 
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Đối với họ, nhữas buồi đọc báo eũná sẽ như bải học ở nhả 
trưởn#, cũng như kinh (thánh trước kia vậy. Trong mỗi bài 
báo đều có thê tìm thấy một khổi điềm đề hướng, cuộc mạn 
đảm về những vấn đề chính trị chung. Và theo ý tôi, tốt nhất 
là đề cho một tron# những anh em côns nhân đọc, hoặc tốt hơn 
nữa là đề cho anh em cônø nhân luân phiên đọc, còn những 
anh em mà chúng ta cử đến thám dự các nhóm thì cần điúp 
đỡ việc hướng dẫn mạn đàm và giải thích những điều 
khó hiều. 

, Sau khi aghe các đồng chí phát biều ý kiến tại đây, tôi 
không có cảm tưởng rằng các đồng chí đã phát huy sáng kiến 
và các đồng chỉ đa chú irọns các vấn đề sản xuất. Có lẽ các 
đồng chí n#ai chăng ? 

Nhữns nhiệm vụ chúng ta phải lảm trọn về mặt sẵn 
xuất, n8oài những nhiệm vụ chưn6 mà các đồng chí đã 
biết rõ là øì? Theo ý tôi, một tron những nhiệm vụ quan 
trọng Íà thu thập sắt vụn. Khôns phải thu thập ở trong các 
nhả máy và trong các gia đỉnh. Khu vực Mạc-tư-khoa đầy 
nhữna# mảnh đạn đại bác rải rác khắp nơi. Tại sao lại không 
giao cho đoàa viên thanh niên cộng sản ở Miac-tư-khoa đi 
#om øóp tất cả sắt vun äy lại? Trên các cánh đồng và các 
khu rửns của kuu vực Mạc4ư-khoa có những máy bay bị phá 
hủy và nhiều đống kim khí khác. Tôi ước lượng người ta 
có thề thu được ft ra là 10.000 tấn một cách dễ dàng, và đấy 
là tôi nói thấp thôi đấy ! Việc làm ấy có tác dụng lớn lắm. 
Nhưng Íẽ tất nhiên trước hết phải tiến hành việc eồ động cần 
thiết; cần phải giải thích cho thanh niên hiều nước nhà đang 
cần có kim khí đến mức nảo, làm thế nảo đề #om góp sắt 
lại và đem nộp sắt vụn cho ai. Thực ra, cũng chẳng phải cô 
động vi những điều đó rất lả rõ rằng. Chỉ cần biết tö chức 
công việc một cách thiết thực thì mọi việc sẽ có kết quả tốt. 

Tôi lại muốn bàn đến vấn đề các vườn rau. Trong các 
diễn giá khôa¿ có đồas chỉ nào nói đến vấn đề này; nhưng 
đấy chính là một vấn đề quan trọng. Một người cồ động viện 
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khôag những phải tuyên truyền cho các vườn rau mà còa phải 
óiúp đỡ việc t6 chức cäc vườn rau, tránh tỉnh trạng cứ người 
đến các vườn rau tập thề một cách chiếu lệ, đấm bảo mỗi 
ngày côn tác có hiệu suất đều đặn. Những người chỉ đạo các 
t6 chức Đẳng và công đoàn cũng như những cán bộ chỉnh 
quyền, đều có một côns tắc fö chức rất lớn đê tiên hành 
trong địa hạt này. 

Có một điều làm cho tôi rất nöạc nhiên tron cuộc hội 
nghị này. Trên báo chí ndày nào cũng nói đến vẫn đề thi 
đua; thế mà những đồng chí bí thư tô chức Đẳng có mặt tại 
đây, troné số đỏ, đã có nhữns đồng chỉ đã báo cáo hết (hoặc 
đần hết) mọi hoạt động của mình. — hôn mội ai nói đến 
cuộc vận động thi đua Šta-kha-nô-vit cả.. ` 

Người ta đã quên hẳn cuộc vận động ñy. Tôi thiết nghĩ 
đây khôas phải là tỉnh cờ. Trong các bài báo nói về cuộc 
vận động Sta-kha-nô-vít không phải người ta đã luôn luôn 


nhấn mạnh vào nhữns điềm cần nhãn mạnh. Gác báo chí nói 


đến nhữné côns nhân đã đạt mức 1.000 hoặc 2.000% ; nhưng 
những néười này có nhiều không ? Ây chính vì thể mà các 
đồnø chí khôns nói đến cuộc vận động 5ta-kha-nô-vít. Có lẽ 
trons các tò' báo tường của các đồng chí cũnø thường chỉ nỏi 
đến nhữaø n#ười đạt mức 1.0004 mà thôi ? 

Vả lại đây là một vẫn đê mà người ta có (hề nhận định 
về hai phương diện khác nhau. Thật vậy, n#ười ta có thê nói 
như thế này : Giám đốc, kỹ sư trưởng và toàn thê ban quản 
trị công xưởas hoặc nhà máy của đồns chỉ thật không hiều 
biết một tý øì cả vì côaø nhân trons bấy lâu nay chỉ đạt một 
mức mà một n#ưởi biết điều và chân thực cũng có thê vượt 
quá mứe đó, tới 1.000%4 ư? Rõ rằng là cho đến nay người ta 
ilảm việc quá tồi hoặc người ta không làm si cả. Nếu một 
côn nhân tăné năng suất sñp 10 lần mả không cần có phát 
minh và không cần có công cu mới, thì phải truy tỐ các người 
giám đốc và kỹ sư trưởng, vì troné nhà máy ãy người ta lắng 


đi 


phí tiền của Nhà nước. Chính tôi cũng đã lửng lảm thơ tiên 
ở nhà máy troné 25 hoặc 27 năm, và các đồng chỉ cũng thế. 
các đồné chí cũng ở trong các nhà máy, các đồng chí đã hiều 
đạt mức 1.000%⁄ nghĩa lả thế mào. 

Người công nhân đạt được mức 1.000% chỉ khi nảo họ 
có một sự cải tiến kỹ thuật trong quá trình lao tác. Tỷ dụ, 
nều trước kia anh đơm cúc bằng tay, và nếu bây giờ anh 
đơm cúc bằng máy, thì đĩ nhiên sự sản xuất phải tăng lên 
đấp nhiều lần. Hoặc lả: quá trỉnh lao động của anh đã được 
cải biến nhở một biện pháp hợp lý hóa : lúc đó mức sản xuãi 
lên rãt nhanh. Cuộc vận độn£ Sta-kha-nô-vít sẽ không có nghĩa 
lý óì nếu không có sự hợp lý hóa tron# quá trình lao động. 
Nhưng điều đó, người ta lại không nói đến, người ta lại 
không nêu rõ ra. 

Khi người ta nói đến nhữn§ ndười đã được mức 
1.000%, thì phải nói rằng một nsười nảo đó tron# nhà máy 
nảo đó có một đề nóéhi tốt đề hợp lý hóa côné việc, điều đó 
đã điúp cho đạt được kết quả như thế nảo đẩy trong sản 
xuất, Nói rõ làm thế nảo đề đạt được kết quả ấy quan trọn# 
hơn nhiều việc lắp lại những tiếng « đạt mức 1.0003%⁄». Phải 
làm thể nảo đề mỗi người troa# nhả máy đều chờ đợi mọi 
phát minh, đề nó, có thề thâm nhập vào tron# những côn8 
xưởng khác nữa. Nếu người hợp lý hỏa là một thơ nguội, 
một thợ tiện hoặc một người thợ nào khác, thì phải đặt câu 
hỏi nảy : những người kỹ sư tron nhà máy đã 6iúp đỡ họ 
được những đì? Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng người 
ta chưa đặt vấn đề rất quan trọng ấy đề tuyên truyền như 
đáng ra người ta phải đặt, đối với việc hợp lý hỏa, những 
phát minh, sự phát triền thi đua. Nếu viết nhữn§ bài báo về 
nhữné người đã đại mức 1.000% theo cách tôi vừa trình 
bày thì ngưởi ta sẽ điúp cho công cuộa hợp lý hóa được 
đễ dàng hơn nhiều. 


Nhưng khuyết điêm lớn nhất của chúng ta là øì? L.ả quên 
mất người thợ trung bình, bình thường. Các đồng chí hãy 
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nói cho tôi biểt: nếu hết thấy anh em côn# nhân chữa đạt 
được mức, thực hiện được mức sản xuất thỉ sẵn uất sẽ 
táng lên được bao nhiêu ? Các đồng chí hấy trả lời Hi, các 
đồng chí là những người có kinh nghiệm. (Có tiếng đáp: 
« 10—15—20% ») Đãy các đồng chí xem Nêu mà chúng ta 
thành côngé tron việc tăng hiệu suất lao động của hết thảy 
côn# nhân, — tôi nhắc lại: của hết thủy cônø nhân, — chỉ 10% 
thôi, thì điều đó sẽ ích lợi biết bao, và nên sản xuất kỹ nghệ 
sẽ được tăng tiến biết bao! Nhưng điều đó lại càng khó hợa 
là đoạt được vải ba kỷ lục. Làm được một phát minh nhỏ, 
đề nshị một số biện pháp hợp lý hóa, điều đỏ rất quan trọng, 
nhưne điều đố chưa phải là tất cả và chưa phải là việc khó 
nhất. Ví như một cái máy tiện sứ duns bằng tay nóữỜi ta có 
thê sẵản xuất 20 đính ốc, nhưng với máy tự động néười ta có 
tnẻ sản xuất những 5.000 cái. Nhưng điều này không phải 
là quyết định. 

Cuộc vận động Sta-kha-nô-vít bao hảm sự cải tiến phươa6 
pháp làm việc, sự giản đơa hóa công việc bằng những cải 
tiến kỹ thuật. Sự phát minh ấy không thề ai cũng lảm được, 
nó còn tủy theo rất nhiều ó mỗi n8ười, tủy theo nhữas năng 
khiếu cá nhân, tủy theo tải khéo léo của họ. Tuy vậy cũng 
cần phải khuyển khích và phát triền cái hình thức ấy của tỉnh 
thần phát minh, đây chính là việc của các kỹ sư tại các xưởnổ, 
đó là phận sự của họ. 


Tuy nhiên cuộc vận động Sta-kha-n6-vít không nên VUẬ: lấp 


và điảm nhẹ vai rò của việc thi đua xã hội chủ nghĩa điữa 
những n#ưởi lao động bình thường, vì sự thi đưa ấy có thê 
đem lại rất nhiều lợi ích: trong việc sản xuất những nđười 
quyết định thắng lợi, chính là những người trung bình, những 
n#ười tron đảm đông. Các đồng chí ạ, tôi xin thảnh thực nói 
với các đồng chí rằng các đồng chí coi nhẹ những người 
trone đám đông quá. Các đồng chí hãy luôn luôn nhớ rằng 
nân# cao hiệu suất lao động 103%⁄ là làm môt việc rất lớn, và 
muốn làm được thế các đồng chí cần tiến hảnh cô động 
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thưởng xuyên hảnø ngày. Cần làm cho các kỹ sư chú ý đến 
điều nảy, nhất là các kỹ sư đảng viên, họ rất đông ở các 
thành phố lớn như Mạc-tư-khoa. Cần nêu cuộc vận động Sta- 
kha-nô-vít lên trên báo chí một cách đúng đắn. Cần Tphải tán 
dương những biện pháp hợp lý hóa, lảm cho mọi n#ười biết 
những biện pháp ấy, và nhất là đem những biện pháp ấy áp 
dùng vảo sản xuẩt; nhưns những biện pháp ấy không được 
làm cho chúng ta quên rằng: việc tranh thủ hơn nữa người 
thợ trung bình quan trọn# đến bựe nào. Người côný nhân 
trunø bình tăn6 hiệu suất Íao động mà không phải thay đồi øì 
qua trình kỹ thuật, họ phát triền cường độ, tốc độ, sự khéo 
léo tronẻ công việc. Cầa họp những ndười công nhân trunổ 
bình đó 'ại, nhất là những người đứng tưồi, những ngưởi đã 
làm việc lâu năm và cùng họ nghiên cứu mội lần cho xoig 
vấn đề tắn mức sẵn xuất. Điều đó sẽ có ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến sự sản xuất toàn bộ của nhà máy và kết quả sẽ rãi 
lớn lao. 

Tôi tha thiết khuyên các đồng chí quan tâm hơn nữa đến 
những cônø nhần trung bình, đề cao họ lên, nói đến công 
việc của họ trên báo tường của nhà máy. Tỷ dụ: một người 
công nhân trong hai nấm chỉ đạt được 80— 00% của mức, 
và trons thòi kỷ chiến tranh đã đạt được 100 — 1053%⁄. Cần đề 
cao người đỏ lện; cần nêu rõ người đó đã làm việc như thế 
nảo. Vị sao? Virăng nhữn# người cônø nhân như anh ta có đến 
hàng nghìn. Các đồng chí sẽ khen ndợi nóười công nhâần trung 
bình đã tiến bộ, người công nhận trong đám đôns đã vượt 
kể hoạch từ 3 đến 53⁄4 một cách đều đặn. Đồng chí dành cho 
anh ta một bài báo nhỏ trên báo tường, đồng chí lại nên dán 
anh anh ta vào đấy. Tức thì n$ười công nhân làm việc ở cạnh 
ndười đó sẽ tự bảo: « Ta có kém y không? Ta cũng rất có 
thê tăng tử 3 đến 5%, và ta cũnøsẽ được đăng ảnh trên bảo. » 

Như thế việc thỉ đua sẽ tiến triền tron quần chúng vì tất 
cả mọi n#ười đều làm được và điều đó sẽ giúp ích rất nhiều 
cho nền sản xuất. Thường thường n#ười ta đọi công việc này là 
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cuộc vận động Sta-kha-nỏ-vit, những về cản bản thì đấy là 
cuộc thi đua xã hội chủ n9hĩa, đấy lả công tác xuné phongø mả 
người ta không bao giỏ được coi nhẹ, mà trải lại phải biết lợi 
dụng. Tôi rất mong về phần các đồng chí, các đồng chí sẽ rút 
được lợi ích và phát triềa cuộc vận độagø ấy. Cần nhin mọi 
việc với eon mắt thực tế ; chúng fa khôag câa khua chuông 6Ö 
mỡ, chủng ta muốn cái øÌ có tác dụng thiết thực đổi với 
chúng ta; hay nói một cách khác, cần nâng cao mức trunế 
-bình của nên sản xuất lên. 


ở đây, người ta có nói đến côas tác phải tiển hành đổi 
với những nớười côn nhân mới. Đây là một công tác rất 
quan trọng và rất khổ khăn. Khó khấn ở' chỗ nào ? 

Trước hết khi một người công nhân lần đầu tiên đến nhả 
máy, — hiện nay phân nhiều là phụ nữ đến tham øia việc sản 
xuất, — bưồi đầu họ sợ sệt và đần như kính hoảng ở một nơi mả 
họ chưa quen. Vả chỉ sau khi đã làm việc được chứng sáu 
tháng thì họ mới bắt đâu yêu mền nhà máy cúa mình, Đấy là 
trường hợp của tôi néày trước, tôi còn nhớ rÕ. Ở nhà máy 
œó kỷ luậi; và lúc ở nhả chúng ta thường quen tự do phỏng 
khoáng, nhãt Íä khi chủng ta còn ít tuôi. Cần giúp đỡ những 
công nhân mới tham dự vảo nên sản xuất, làm quen với kỷ 
luật và nội quy của nhà máy, mặt khác cần giải thích, cần làm 
cho họ hiều rằng lúc đầu tuy gian khö nhưng về sau họ nhải 
định họ sẽ yêu mến nhà máy của họ và khôa# muối xa rởi nó 
nữa. Cần phải lảm mọi cách đề nøưởi mởi đến yêu mến công 
việc của họ trong nhả máy, cố đắng học nghề và nân6 cao điá 
trị chuyên môa của mỉnh. Bởi vậy cho nên.,tôi nhận thấy rất 
cần giúp đỡ về kỹ thuật cho các công nhân trẻ tuôi đang tham 
địa sản xuất ; các tö chức Đảng và Công đoàn cân chủ ý đến 
họ với mức độ cần thiết, đặng luyện tập cho họ và giúp họ 
hàng néày quen sống tập thề. Việc hiều biết người thợ rất 
quan tronø, phải hiều rõ lớp người nảo mới vào nhận việc 
tronø nhà máy, và do đó tôö chức việc làm cho họ. 
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Hiện nay ta sẵn cỏ một lý lẽ đặc biệt đẽ thuyết phục 
người nghe: chiến tranh. Cần giải thích cho thanh niền đến 
¡nhà máy hieu rằng không phải họ đến đây đề chơi đủa mà đề 
(có một cương vị tronø một trận tuyến chiến đấu thực sự, nó 
lđần điống như trận tuyển quân sự. Đây lả một tronø những 
lý lẽ mạnh mẽ nhất của chủng ta. Khônø những người đoản 
viên thanh niên cộng sản mả nøay cả những tö chức của Đẳng 
đều phải công tác những lớp công nhân trẻ tuôồi mới váo tronø 
các xi nghiệp. 

Trong những điều kiện khỏ khăn hiện nay, rất nhiều việc 
- phụ thuộc vảo các cản bộ công nhân mới, vào phụ nữ, thanh 
niên. Cần giáo dục cho họ kỷ luật, làm cho họ có ý thức về 
quyền lọi chunø của giai cấp vô sản. Đổi với họ, Đảng, cần 
phải tiến hành công tác quân chúa8 ngày này qua ngày khác 
và một cách thông mịnh. Nhưng không nên chỉ dùng lỗi khiền 
trách đổi với họ mà cũng cần phải làm cho họ thích hú yả 
lôi cuốn họ vào công tác xã hội. 

Nói thực ra, đây là tất cả những điều tôi cần nỏi với các 
đồaø chí. Các đồa£ chí cho phép tôi moaø rằng cuộc nỏi 
chuyện của chúng tôi có thề điúp đỡ các đồng chỉ một phần 
nảo, đầu phần đỏ rất khiêm tốn, trong công tác của các 
đòag chí. (Tiếng võ tay káo dài) 

® 


Tạp cht xây dựnz Đảng sổ ở, 1942 


MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ CÔ ĐỘNG 
VÀ TUYẾN TRUYỀỂỀN 


_— Diễn oăn dọc ở hội nghị cản bộ phụ trách công 

tác tuyên truyền thuộc các ban chấp hành Đoàn 

thanh niên cộng sản các miền, kể 
(Ngày 28-9-1942) 


Các đồng chí, 

Tôi sẽ không đề cập tới những vấn đề về (ö chúc trons 
khi nói về công tác của Đoàn thanh niên cộné sản với các 
đồng chí. Việc đó lả việc của các đồng chí, chính tự cúc 
dòng chỉ phải tìm thấy hình thức côn6 tác nảo thích hợp với 


mình hơa cả. Về phần (ôi, tôi bàn về những hình thức cần. 


thiết cho việc cô động và tuyên truyền hiện nay. 

Tôi nhận xét các đoàn viên thanh niên cộng sản hơi khác 
trước chiến tranh, bởi vì trước đây tôi thấy họ là một tuôi 
(hanh niên chưa có kinh nghiệm, thích vui chơi, thích điải trí 
và khôns thích đảm nhiệm những vấn đề cao xa lắm ; một tuồi 
thanh niên câa được phát triềa vả tắng cường về thê chất 
đề chóng trưởng thành vả chậm điả yếu. 

Nhưng chiến tranh đã búa nô Ngày nay, rõ ràng là 
những đoàn viên thanh niên cộn8 sản, cũng như những người 
khác đã hấp thụ kinh nghiệm cuộc sôn¿ nhanh chóng hơn. 
Bởi vậy, nên các đoản viên thanh niên cộng sản của chúng 
ta chắc chắn là chín chắn hơa thanh niên cộng sản các nước 
khác và họ đã giả dặn hơn tuồi của họ. Thật vậy. hiện nay 
những thanh niên 17 tuồi đã phải chuần bị nhập néñ. Tôi nói 
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tổ: họ chuẩn bị. Khi nảo thi họ nhập nsũ ? Đẩy lá một việc 
khác ; nhưng họ đã n¿hĩ ngay tới ngày họ øia nhập Hồng quần. 

Và tất cả khôns khí xunø quanh ra sao ? Bởi vì việc eồ 
động phải thích ứnø với điều kiện của hoàn cảnh. Giỏ' phút 
„này, troag nước ta và nhất là ở nông thôn, Đoàn thanh niên 
cộn, sản là một tô chức xã hội rất mạnh. Ngày nay, rõ rản6 
là Đoàn đóng một vai trò lớn lao hơn nhiều trons đởi sống 
xã hội, chính trị. kinh tế vã vấn hóa nước ta, và nhất là Đoàn 
tham gia rất đông đảo vào chiến tranh và lẽ đương nhiên 
cũng tham đia rất đôns đảo vào việs cô độn vả tuyên truyền. 
Không phải chỉ đối với điới thanh niên mả đổi với cả toản 
dân. Như vậy các đồnø chí thấy rằng vai trỏ chính trị của 
Toản thanh niên cộng sẵn lớn lao hơn trước chiến tranh nhiều, 
Bởi vậy, Đoản phải tiến hành một côag tác lớn lao về cổ 
động và tuyên truyền vả phải nắm được những hỉnh thức 
tuyên truyền vững hơn trước. 

Mỗi giai đoạn lịch sử đòi hỏi một hinh thức cö động và 
tuyên truyền thích hợp. Lúc nảy chắc chăn răng những 
hình thức cồ động ở nước (ta không thề giống như cách đây 
hai năm. Và đấy là lẽ tất nhiên. Nếu ngày nay chúng ta đến 
với quần chủng mả còn dủng những hinh thức cö độn6 tuyên 
truyền neảy trước, nhữas hình thức nấy sẽ ít hiệu quả, nó sẽ 
khôné có tác dụng /đổi với đân chúng như hồi trước chiến 
tranh. Ví dụ như chúng ta đến một cuộc họp ở nông trường, 
tại một làng lớn, và chúng ta đọc một bài diễn vấn điềm 
thêm những đoạn tán rộa#, nhữnø mầu chuyện, hay đọ: một 
bải diễn vấn đại cả sa; cách đây hai nấm ngưởi ta còn có thề 
vưi lỏng nghe và những người thích ỷ sẽ cưởi và võ tay hoan 
nghênh. Nhưng ngày nay, có thề đọc một bải điễn văn thuộc 
loại ñy không ? Chắc chắn là không: hiện nay nhân đân ta đã 
được thử thách nặng nề, rất nhiều người đã mất ahững kẻ 
thân yêu của họ; dân chúng phải lảm việc rất nhiều và đian 
khô, và họ chỉ có thê thỏa mãn nhu cầu của mình trons mội 
phạm vi thậi hạn chế. Quộc sống trỏ nên khó khăn. Con người 
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rất tận rộn và căng thắn“. Việc eồ động vả tuyên truyền phải 
phủ hợp với hoàn cảnh hiệa nay, với trạné thái tỉnh thần hiện tại, 

Vậy nhữnód hình thức cô động vả tuyên truyền phải 
như thể nào ? Muốn cô động và tuyên truyền, nhữa6 người 
chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng, sản phải tìm nhữn/£ hình thức 
ấy ở đâu ? Phải, tìm ở đâu, học tập những #ươaä nảo ? 

Có thê nỏi rằng cho đến bây giờ, bảo chỉ của chúng ta 
chưa có nhiều những, hỉnh thứ: cồ động tuyên truyền mới, 
báo chí mới chỉ là bắt đầu tìm thấy, và tỉm thấy mỗi ngày 
một nhiều hơn. Vậy thì học ở đâu, nấu không phải là trons 
báo chí, ở đấy đáng bài của nhiều nhân vật có tải năng viết 
bải. Hiền nhiên rằng lúc nảy, tải liệu tốt nhất của những cô 
động viên chính là những bải viết về chiến tranh. Đấy là le 
'dï nhiên: vì néäy nay không có cuộc sốn6 nảo đứng, ngoài 
chiến tranh. Vả tất cả cái 6i mà dân chúng phải chịu đựas trên 
một mức độ nào đấy đều có liên quan đến chiến tranh, đến 
những thắng lợi và thất bại của chiến tranh. Chính cũnš‡ vì 
vậy mà trước hết các đồn# chí, những néười chỉ đạo tuyên 
truyền trong thanh niên, các đồng chí phải khơi từ nhữag 
n$uồn ấy đề cö động và tuyên truyền. : 

Nhưng. khả nắnz ấy có thực đề cho các đồng chỉ sử dụng 
không ? Có những kiều mẫu nảo cỏ thê đủng vào công tác cô 
động được không? k 

Tôi nghĩ rằng có, những hãy còn ít. Mặc dâu người ta 
thấy trong báo chí xuất hiện những bài ngày cảng chín chắn, 
ở đấy có thề rút ra những tải liệu mả néười ta có thề bắt 
chước tronø một mức độ nào đó; ở đầy có một cái øi đẩy có 
thề họa tập được. Tất nhiên khi tôi nói: bát chướ», không 
phải là bắí chước máy móc: biện pháp ấy ít hiệu quả. Gần 
phải bắt chước, nhưng, phải biết chẽ biển nó, căn cứ vào những 
điều kiện địa phương, vào tửng loại dân chúng, vào tính chất 
của thính giả. 

Tôi cho rằng, những bài của Ti-khô-nốp và của Ximô- 
nốp chẳng hạn, là những bài viết về chiến tranh rất hay. 
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Người cô động viên có thê lấy tải liệu troag những báo chí 
của quân sự. Tãi cả các đồng chí đều muốn đến Mạc-tư-khoa 
đề được sự giúp đỡ, được chỉ dẫn cách c6 độas. Nhưae khó 
mà giúp đượ, lâm thế nảo người ta có thê vạch ra và định 
néhĩa những hỉnh thích cô độn được? Mỗi người có mội 
cách của họ. Tôi cho rằng trước hết n#ười ta phải đọc báo 
đề có thề học được cách cô động và tuyên truyền. Tôi không 
nói đšn những bải chính thức quy định rõ nội duné vả đường 
lõi chỉnh trị chụng của việ: tuyên truyền, và vạch rõ phạm 
vi những vấn đê đặt ra (rước mặt chúng ta; tôi chỉ muốn - 
chỉ rõ những hình thức mới xuất hiện trong bảo chí chúný ta. 
Tôi không biết các đò+s chí đã đọc bải «Những ngày vả 
đêm » vừa qua của Xi-mô-nốp chưa? Tôi phải nỏi rằng bải 
đó viết rất hay. , 
Bằaé một cách bao quảt, nhữné bải ấy phẩn ảnh trunó: 
thực các cuộc chiến đấu. Trong bài nảy, các đoạn viết đều cân. 
đối và giản dị. Thoại đầu người ta cho nó là một bài thời 
sự khô khan, như sự thực cñính là tác phâm của một nghệ 
sỉ, một hình ảnh mả azười ta khôné thê chóa£ quên đượs. 
Phải thửa nhận răng Xi-mô nốp lả người đầu tiên nói 
đến cuộc đấu tranh của côa# nhân ở Sta-lia-geò-rát, nhất là 
những công nhân xưởng máy kéo, mà cái đó có một tâm 
quan trọaế lớn laô về xã hội và chính trị. Tôi xin dẫn 
một đoạn : ' 
Hiện giờ khôa+g có nhữas cư dân thưởng trons 
thành phố. những néười ở lại là nhữn# người bảo vệ 
_nỏ. Mặc dầu tình hình ra sao, dâu số lượng máy móc đã 
di chuyền đi, xưởaø máy vẫn còn là:xưởng máy. Và 
¡nhữae người cộng nhân giả đã cổag hiến những nấm 
tươi đẹp của đởi mình cho nhà máy, giờ đây họ (hức 
+ lên phút cuối củng, đến mức độ mả con người không 
th§ thứa được nữa, troné những căn nhà có nhữa& (ảm 
kinh vỡ, ở' đấy còn n#ửi thấy mủi khói của những đám 
cháy vừa tắt. 
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— Ở đây ghì không được đủ. Người giảm đỗ: 

bát đầu chỉ vào bức tranh nói. Và ông kề lại trước 
đấy mấy ngày, chiến xa địch đã chọc thủng một điềm 
trên tuyển phòng n#ự và tiển về phía nhà máy. Nhà 
máy đã biết được tín ẩy. Lập tức phải hành động, hảnh 
động trước ban đêm đê gøiủp đỡ các chiến sĩ và bịt 
nơi bị chọc thủng. Người siám đốc đã øọi n#ười quản 
đốc xưởng sửa chữa máy móc và ra lệnh lập tức chữa 
cho xoné số chiến xa đan chữa đổ sần xong. Rồi 
nhữa# người đã chữa xongø những chiến xa, troaé lúc 
thật nguy cấp ấy, phải tự ra cầm lái lấy. _ 
NÓ đây cũng vậy, tron lòné nhả máy, côné nhân và 
dân quân tự nguyện tô chức thảnh nhiều toán: họ lên 
chiến xa và-băng qua sân váng điữa những tiếng rầm 
rầm của xích sắt, họ đã vượi qua côaø lớn của nhả 
máy và tiến lên mặt trận. Họ là những, néười đầu tiên 
chắn đường quân Đứ‹ khi chúng tiến đến cái câu đá 
bắc qua con sông nhỏ. Hai bên cách nhau bởi một cải 
hảo lớn, chiến xa chỉ có thề vượt qua hảo bằng cách 
đi qua câu. Và chính trên cái cầu này, các côné£ nhân 
nhà máy đã chặn được đoản chiến xa Đức, 

Một cuộc giao chiến ác liệt của pháo binh diễn ra, 
và quân Đức vừợt qua hảo. Đề chống lại bộ binh địch, 
nhà máy đã huy động bộ binh của mỉnh: đấy là 2 đội 
dân quân đang tiến dưới lòng hảo. Một đội do Gốt-di- 
ủí-sen-cô, vị tư lệnh dân quân thảnh phổ và Pát-chen.cô 
vị khoa trưởng Viện cơ khí học chỉ huy; đội khác do 
-Pô-pốp, đốc côn xưởng lảm dụng cụ và Cở*ri-vư-lin, 
n#ười thọ đúc siả chỉ huy, cuộc chiến đấu bát đầu trên 
những thành dốc của chiến hảo; nhiêu lần trở thành 
một cuộc đánh giáp lá cả. Côngø-đo-ra-chi-ép, l-va-nốp, 
Vô-lô địn, Xi-mô-nốp, Mô-mô-tốp, Phô-min, vả những 
công nhân giả khác tronø nhà máy mả người ta thường 
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nhl› đến tên ở đây, đều chết trond những cuộc chiến 
đầu äy. : À 

"Ngấy hôm đó, vủn6 ranh giới của khu phổ lao 
độa¿ đã hoản toàn thay đồi bộ mặt. Trong các đường 
phố thông ra chiến hảo n#ười ta dựng những chướng 
nớại vật : n£ườï ta dủng đủ các thú : mảnh tôn nồi 
xúp-de, những tầm sắt bọc xe thiết điáp, nhữa# khung 
xe tăng tháo ra. Giống như những ngày nội chiến, các 
vợ mang đạn đến cho chồng, các chị nữ thanh niên 
rởi bố xưởng máy ra tiền tuyển, vả sau khi đã băng 
bỏ những người bị thương, các chị man¿ họ về hậu 
tuyển. Rất nhiều người chết trong nøày hôm Äy, nhưaé 
chính nhờ cái giả đất đó mà công nhần vả quân độ 
đã có the chặn bước quân Đức cho tới bạn đêm, 
tới lúc nhữa6 đơn vị mới kịp đến địa điềm bị chọc | 
thủng. » 

Có phải bức tranh phản ảnh trung thực những cuộc chiến 
đầu ở Sta-lin-gỏ-rát äy tả rất hay không ? 

Các sân nhả máy đều vắng vẻ. Gió thồi {roné 
những khung cửa sồ bị vỡ kính. Và khi một quả mìỉn 
nồ #ần đẩy, nhữn6# mảnh kính bay như mưa khắp 
nơi trên đường nhựa. Tuy vậy, nhả máy chiến đấu 
như toản thành phổ, vả nếu người ta có thề quen với 
bom, min, đạn, tóm lại là quen với nguy hiềm, rồi thi 
người ta sẽ quen với những cái đỏ ở đây cũng như 
ở mọi nơi khắc. » 

Cũng trong bải nảy đồn¿ chỉ Xi-m6.nốp đã tả những tinh 
tầm của con người. Đây là đoạn tả chị nữ y tả vúng :Đỏ-ni.ép. 
Dở"-rê-pê-tở-rốp, chị theo đoàn vận chuyền thương binh trên 
s61# Vôõn-g6a : 

&Nzôi cạnh tôi, bên mé eái bẻ là chị y tá Viích-tô.. 
ria Sê-pê-ni-a, một ngưởi Uy-cỏ.ren trả, mới 20 tuồi, 
Đây là lần thứ: tư hay lần thứ năm, chị trở lại Sta-lin: 
sơ-rát. Bè shé bở. 


— Khi xuống, thưởng là đáng sợ một chút, Vịch- 
tô-ri.a bất thình lình nói : Đây nảy, tôi đã bị thương 2 
lần, một lân rất nặng; nhưng tôi khôné bao điờ' tôi 
néhĩ rằng tôi có thề chết được, bởi vì tôi chưa sống 
được bao năm vả cuộc đời chưa đem lại cho tôi được 
mãy tý. Như vậy tôi chết lầm sao được ? Tôi nhìn 
thấy hai mắt mở to lộ vẻ buồn của chị vả tôi hiều lä 


- chị nổi thực. Quả đáng sợ thật khi chị mới có 20 tuôi ` 
đâu mà đã 2 lần bị thương, đã tham gia chiến tranh l5 ‹ 


tháng và đã trở lại Sta-lin-#ò-rát lần thứ năm. Nsườòi ta 
đan có bao nhiêu triền vonä: tất cả cuộc đời, tỉnh 
yêu và biết đâu là cả cái hôn đầu tiên nữa. Đêm tối. 
Tiếng huyên náo đữ đội, thành phố đang bốc cháy, 
trước mắt các bạn một nữ thanh niên 20 tuôi, đến đấy 
lần thứ năm. Chị phải trở vào đó mặc dầu việc nảy rất 
đhê rợn. lronø 15 phút nữa, chị sẽ xuyên qua điữa 
những nhà đang cháy, và tron một đường phố điữa 
những đô vật nđồn ngang, troné tiếng rít của những 
mảnh bom đạn vỡ, chị sẽ thu nhặt thương binh đề đem 
họ về hậu phương. Và nếu chị đưa họ ra được thì chị 
sẽ còn trở vào lần thú: sáu nữa ». 

Nhà văn đã chỉ cho chúng ta thấy một tronø những 


ndười nữ thanh niên quả cảm, không hề biết sợ hãi và hoài 
nghỉ, như người ta thường tả ở nước ta, nhưng nhà vấn đã 
mô tả những tình cảm của con n#ưởi, những cảm tưởng của 
con người. Bức tranh ấy cung cấp một tài liệu quý cho cô 
độngø viên và tuyên truyền viên. 


Các đồng chí cũng cần chú trọng cách đặt vấn đề vinh 


dự và anh hùng ở đầy., Và so sánh với cách mà Các nhà viết 
báo khác đã dùng. 


Xi-mô-nốp viết: 

« Thực thể, ở đây (ở Sta-lin-eờ-rát), thật khổ sống 
và cũng không thề nào sống mả khôns hoạt động được. 
Nhưng sống trong chiến đấu, sống đề điết bọn phát xít, 
_ điều đó người ta có thê làm được và phải làm, vả 
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chính vì thể mà chúng tôi sống trong khỏi lửa vả trons 
máu đề bảo vệ thành phố nảy. Nếu cái chết lượn trên 
đau chúng tôi, thì vinh quané đané ở cạnh chúng tôi: 
đối với chúng tôi, vinh quanø là một bả phước giữa 
những căn nhà bị hỏné và những tiếng khóc của trẻ 
mồ côi.» 

Cô độas viên và tuyên truyền viên phải biết tìm trons 
tư tưởng vả troné văn kiện N#a cái chất nuôi dường, đề 
man lại cho nhân dân. 

Xi-mộ-nốp chỉ cho chúng ta thấy, bằnø một bức tranh đây 
lý thú, tả một người lính tronø quân đội chúné ta chiến 
đầu trons các đường phố ở Sfa-lin-sờ-rát: Pi-ốt — Bô-lô+ô, 
một tron 4 người đã chặn đường một đoàn 30 chiến xa và 
đñ bắa hỏng 15 chiếc bằng súng chống chiến xa. 

« Nhớ tại cuộs chiến đấu, tron# đó họ đã phá hủy- 
15 chiếz chiến xa, anh ta vửa cười vừa nói: 

— Khi tôi trông thấy cái chiến xa đầu tiên tiến về 
phía tôi, tôi nghĩ răng đời tôi đã hết. Tôi nói thực đấy ! 
Nó đến sân và nó bốc lứa. Và như thế là hết, nhưng 
không phải là hết đổi với tôi: mà hết đối với nó ! Trons 
cuộc chiến đấu nảy, tôi đã cuốn ít ra là 5 điểu thuốc 
và (ôi đã hút cho đến hết. Có thề là chưa hết, tôi không 
nói dõi-các đồng chỉ, nhưng dầu sao tôi đã cuộn 5 điểu. 
-Tronø khi đánh nhau, thì như thế đấy : agười ta nhích 
khẩu súng ra một tý và đốt một điếu thuốc khi có cơ 
hội. Người ta có thề hút thuốc, nhưng khôná thề bắn 
sai đích. Đổi: vì n#ười nào bắn sai, thì sẽ không bao 

°__ điờ được hút thuốc nữa. Chính như vậy... 

Piốt Bô-lô-tô có nụ cười rộn6 rãi và tronø sáng 
của một nsưởi biết mình nói óì và hiều rõ cuộc đời 
lính của mình, cuộc đòi đó đôi lúc cho phép nghỉ và 

-hút một điểu thuốc, nhưng bắn không ưu đích lại 

: là một điều không tốt ». 

Ở đẩy có những tài liệu cho tuyên tniybm viên và cồ 
động viên không? Tôi nehï rằng ở đấy sẵn có và có những 


_ 94 


thứ rất quý gi. Chỉ cần đọc, suy nhĩ và biết nói như với 
thính giả. Tắt nhiên các thông (ín viên không phải luôn luôn 
có những bài hay như thế. Và thường thường, chúng ta đọa2 
những bài điốn6 như bải « Trên bỏ' sông Tê-rếch ». Báo chỉ 
của chúng ta thưởng có những bải thuộc loại này : 

« Đến chiều, Túc cuộc chiến đấu bắt đầu ngớt, hằng 
trăm xác lính Đứa n#ồn nøan6 trong thuns lũng, những 
chiến xa Đức hết bốc cháy và kẻ thủ đưa về hậâu phương 
những cỗ pháo, người ta được tin người đội trưởng 
Ra-khan-sky, sau khi nguy trang khẩu đại liên đã n6 
súng dữ dội vào những toán quân Đức đang khỏi thế 
tần công và đã hạ 50 tên. Vĩnh dự và quanó vĩnh thay 
cho viên đội trưởné Ra-khan-sky Ì 

Nsười: ta được tín đội trưởng Tu-põt-sen-cô coi 
thường cải chết, đã cướp được tronø tay quân phát 
xít bốn chiến sĩ bị thương và man6 họ ra xa khỏi mặt 
trận. Vinh dự và vinh quang thay cho đội trưởng 
Tu-pốt-sen-cô Ï 

Người ta được tín n&ười lính hông quân Di-en-cô 
đánh giáp lá cà hạ được 6 tên Đức. Vinh dự và vỉsh 
quans thay người lính hồng quân Di.en-cô! » : 


Đấy là một cách khác hẳn đề trình bảy sự việc. Tôi không 
khuyên các đồng chí bắt chước như thế. Tác giả như mội 
nhà trọe phú đang say rượu, trons lúc say sưa chè chén đang 
phân phát vinh dự và vinh qưans như người ta phái kẹo 
(cười). Thật là thiếu kính trọng đổi với những nsười đã tô ra 
thực sự dũng cảm như thế, và chính cũng là thiếu kính trọng cả. 
đối với độc giả. Đối vì tác giả không nêu lên được nhữn$ con 
nøười đan# hoạt động. Tác giá đã kề ra những tình hình công 
tác : neười này và neười kia đã làm cái này và eái kia và tác ø!á 
đã thêm vào hai cầu : « Vinh dự vả vinh quang ». Tại sao lại 
kêu « Vinh dự và vinh quanẽ, vinh dự vả vinh quang Ì » như 
thế ? Không nên đủa với vinh quané neười Hồng quân băn 
súnø trưởng, súng đại liên, đánh lui cuộc tấn côné của quân 
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Đức và giết chủng ; họ phải lâm như vậy, như tất cả binh línk 
khi có chiến tranh. 

Thông tấn xã xô.viết, cơ quan của Chính phủ, mỗi khi 
k§ những hành động anh hủng của một số binh sĩ và võ quan 
không hề phân phát vinh dự và vinh quang như một số thông 
tín viên chúng ta đã làm. Tôi có cảm tưởng những người này 
dủng tiếng Néa không đúas nghĩa. Họ không hiều rằng vinh 
quan# không thê đem ra phần phát được mà phải chỉnh phục 
lấy nó. Sta-lin-gò-rát cái thành phố lớn có những truyền thống 
quân sự lịch sử ấy, trong hai tháng nay, bằng một cuộc chiến 
đấu khốc liệt đã chặn đường những bây quần địch và làm 
cho chúng tồn thất nặng nề đến mức làm các nơi khác của 
mặt trận ồn định hẳn. Ở đây chủ nghĩa anh hủng biều hiện 
hàn# ngảy. Cần phải nêu lên bằng sự việc, không phải bằng 
lời nói bóng bảy hoặc những câu thật kêu. Gác chiến sĩ của 
| chủng ta không cần những lòi khen n#ợi của một phóng, viên : 
'eách tốt nhất đề khen nøọi họ [ä kề lại truns thực những 
|hành động của họ. 

_Trons việc cồ động và tuyển truyền, nhất thiết phải tránh 
nhữaø danh tử to lớn. Thời kỷ làm nhữns bài diễn văn câu 

ỷ, bóng bảy, dạy đòi đã qua rồi. Hiện nay làm như thể 
không có tác dun6 nữa. Nếu ngày nay một người nào đứng 
điễn thuyết dài dòng, dạy đời trước một cuộc họp của công 
nhần hay của nônđ dân tập thê, ndười đó sẽ được n#be nỏi : 
« Đồng chí lảm øi mà thuyết chủng tôi thể ! » Điều cần thiết giò' 
đây là phải giải thích những việc xảy ra một cách kiên nhắn 

- |yà lâm sao cho người ta hieu được; chính là phải thắng thắn 
nói rõ những khó khăn mả chúng ta đang trải qua. 

Nếu đồng chí đọc những bài diễn văn động viên và tuyền 
truyền khôné có những chữ cốt cho thật kêu, không dủng 
những câu bóng bảy hoặc dạy đời thì chắc chắn sẽ có kết 
quả. — Tôi biết rằn# như thế đôi lúc cũng khó khăn đấy. 

Những bải của Êrăng.bua chiếm một địa vị đặc biệt 
troné văn chương eồ động của chúns ta. Tôi nshï rằns người 
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ta có thề học ông ta, vì như thấ-rất có lợi cho việc cô. động. 
Cần nhận xét các bài của Ê.răng-bua như thể nào? Ê.răng- 
bua chiến đấu 6điấp lá cà với quân Đức, tả xung hữu đội, 
đấy là một cuộc tấn công vũ bão. Ôa# xôa# vào quân Đức 
với bất cứ khi øiới đì troaẽ tay : ông giơ súđ bắn và khi đạn 
dược đã cạn, ông dủaø bán sún3 phan$ vào đần, vào bất 
cứ chỗ nảo. Và chính đấy là công lao chủ yêu của Ôn$ tronế 
cuộc chiến (ranh nảy. | F 

Cô động viên và tuyên truyền viên có thề rút" r1 a những 
tài liệu tốt ở những, bải học ấy không? Không còn nhi nđờ 
đì nữa. Tất nhiên, không phải là lấy một bài một, cách.tinh cờ 
mà lấy ba bốa hoặc năm bải, suy nghĩ và áp dụng vào các 
hoàn cảnh. Khôns phải là tự bằn# lòng đi chấp những cái 
ndười ta đã nói mà phải chế biến những cải đỏ. 


Các đồas chí đã thấy dầu sao qdười ta cũng tìm được nhiều 
tải liệu trons báo chí xế chủng ta, có những bải nói yề chiến 
tranh khôns phải lä đổ, nhất là trong tÒ' « Bao đỏ » mả chủng ta 
có thề lợi dụng được rất tối. Những bài ấy viết rất hay và 
có ích lợi cho nđười cô độ 16 viên và (uyên truyền viên, 
nhất là asười đó lại là một đoàn viên thanh niên cộnổ sản, 


Tôi khuyên các đồng chí, tron việc cô động và tuyên 
truyền nên tránh những chữ kêu. Đôi khi người ta thích dùng 
những chữ äy. Do đó n#ười ta thường đặp những tử 
.n8ữ' này trong báo chí của chúng ta : « Một xạ kích siêu chưần 
xác ». Một số ndười am hiều néô1 nóữ Nga đã hỏi tôi : «Người 
đó bắn như thẻ nào ? Quá đích, chắc thế?» Câu hỏi thật 
là độc địa. Tôi đồas ý như thế. Mội người nào đó đã 
đủn6 tử ngữ nảy một lần và tất cá báo chí hàn ndày đều 
đửng theo. Nhưng tử néữ đó không có n#hĩa rõ rệt. Bởi 
vì nếu người (a bảo một người đi săn điỏi là siêu. chuẩn xác 
thì n#eười đó sẽ,buồn cười. Thế thi siêu chuẩn xác néhïa lả 

đì? Vượt quá kế hoạch chăng? Đạt kế hoạch quá 100% 
chăng? Vả lại chúng ta khôas quân rằng nói như thể chính 
là không biết thể nảo là chuần xác, chính là đủag một câu sai 
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về mặ! n#ôn nđữ và sai về căa bản. Nói điển đơa thì là mội 
câu có hại. Tại sao lại có bại? Bởi vì một người xạ kích 
siêu chua xác ÍŠ néười bảa 100 phát trúng đích cả 100. Vị 
không còn cách nảo làm hơn thế nữa có phải không? Nhưng 
như thế thì nsười xạ kích chuẩn xác là người bắn trúng đích 
80 bay 90% nsười xạ kích tố: sẽ bắn trúng đích 70% và 
néeười xạ kích trun§ bình thì bắn Vòng 60%. Đấy người ta 
đi tới kết luận như thể đỏ. Và tất cả cái đó là vì người ta 
không chú ý đến nghĩa của danh tử. Dàng những chữ như 
«siêu chuẩn xác » chỉ có nghĩa là tìm những chữ cho kêu và 
làm cho dẫn đến chỗ vô n£hĩa. Những cô động viên và tuyên 
truyền viên phải tránh dòng những câu cầu kỷ : những câu ấy 
không đi đếa đâu cả. 


Trường hợp báo chỉ phóng đại những lởi ca tụná không 
phải là ít. Vừa rồi trong một tờ báo tôi đọc một bải 
một trận chiến đấu, trong đó kề chuyện một trung úy chỉ 
huy một đại đội đã biết sử dụa# hết khả năng của đại 
đội mìuh đề chiếm lĩnh mộ: địa điềm. Sau khi tả tất cả 
.các điai đoạn chiến đấu, người phóng viên viết thâm rẳn6 
ns#ười trung úy đã chiếm địa điềm ấy theo phương pháp của 
Xu-vô.rốp. Trong trưởng hợp nảy câu nói có thích hợp 
không? Có thê. Tuy nhiên, phải dủn# câu nói một cách thật 
thận trọaø Nếu chúng ta áp dụnø câu nói ấy vào mọi hoạt 
độa# tương đổi nhỏ của một trun4 đội hay một đại đội, chúng 
ta số hạ tầm quan trọng của câu nói ấy. N#ười phóng viên 
đem so sánh nhữn/ hoạt độn của Xu-vôrõp, một tướng vĩ 
đại đã nồi tiếng vì đã chỉ đạo một cách tài tình nhiều chiến dịch 
liên tiếp với một cuộc chiấn đấu tuy quan trọn nhưn6 quy 
mô tương đổi hạn chế. Các trung ủy phải cố đắng tiến bằng 
-Xuvô-rốp nhưns chủng ta không nền so sánh họ với Xu-vô. 
rốp Nay tử đầu, lú: họ mới chỉ có một lần (ác chiến thắng 
lợi «theo kiều Xu-vô-rốp ». Nói như thể, có vẻ hay lắm, thật 
là đọn và nghe kêu lắm, nhưng bản thân câu ấy không chắc 
đâu đã lảm cho ‹Hính éiá hài lòn4. Phải dùng những chữ cho 
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cổ kết quả; những câu nói các đồng chí dủn§ đồ đánh điá 
những hảnh độn# của mội nsưởi cần phải khiêm tốn hơn đê 
cho những n#ười nghe các đồng chí nói cắm thấy lời nói của 
các đồng chỉ khôn£ phải là do cao hứng mả là có suy nghĩ 
kỹ cảng. 

Tôi còn muốn các đồng chí chủ ý đến một tử néữ mả 
các phóag viên thường hay dùng. Vi chúnø ta thường bắt 
6đặp nó hảnế nóàäy nên nó ấn sâu vào (rong trí nhớ nhưng 
thực ra nó không hoàn toàn đúng vả có thề gây ra sự nhầm 
lẫn. Các phóng viên bảo tin rằng đơn vị nảo đó không lủi 
một bước. Cầu nói được dủas một lần, hai lần và nó trở 
thành phô biến. Nhưng n#ười ta đọc tronø những bài khác tử 
tiền tuyển gửi về nói đơa vị nào đó đã điữ vững vị trí và 
người ta néhï : báo không nói đơa vị khôagø lủi một bước ; như 
thế có thề là đơn vị đó đã lủi rồi (cá tiếng cười). Gác đồn¿ 
chí ạ, vậy thì khi các đồng chỉ nói hay viết, nhất là khi viết, 
-_ chả cần các đồng chí nắm được sự kiện nảy sự kiện khác, 
_ nếu các đồng chí làm cho nhữnø người khác hiêu lầm nó. Vả 
lại, khầu hiệu: « Không lủi một: bước » cỏ một nghĩa rất mạnh, 
vì rằné điều nsuy hiềm là bước lùi đầu tiên mà những bước 
khác tất nhiên sẽ theo bước đó. 

“Phải rất chú ý đến danh tử, coi thườag cầu văn chính 
lả làm giảm ảnh hưởng của cồ động. viên và tuyên truyền viên. 

Vừa rồi, tôi chỉ nói đến công tác tuyên truyền quân sự. 
Còn việc c6 động và tuyên truyền của chúng ta ở hậu phương 
thì sao? _ 

Trong số báo &8ao đổ» đã đăng bài của Xi-mô-nốp mà 
chủng ta đã nói đến, ở đẩy cũng côn một bài của K. Phin 
nhan đề: «Phụ nữ I-va-nô-vô ». Phải thú nhận rằng hiện nay 
ý nehĩ và cảm tưởng của chúng ta đều nặng về tiền tuyến, 
chún4 ta thường không đọc những bài nói về sinh hoạt vả 
công tác ở hậu phương. Tuy nhiên, đều này rất tốt. Tất 
nhiên như tất cả mọi sự trons cuộc sống chúns ía, nó nổi liền 
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hậu phương và tiền tuyến. Tác giả đã đặp một người đản bả 
trạc 30 tuổi ở tron một cônó viên; bả ta đã kê nỗi đau 
thương của mình với tác giả, nói bà đau.xót như thể nảo khi 
biết tin đó và bà ta đã lâm thể nảo đê có thê chịu đựng được. 
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— Chính chiều hôm qua (ôi nhận được tin chồng 
tôi đã chết ở mặt trận. Bức thư ¿ửi đến vào buôi chiều. 


- Tôi đi làm về.. 


Bả ta đã s lGaš với chồnđ 12 nấm không có điều 


tiếng øi. Vọ' chồné không có con. 


— Vị thể anh äy vửa Ílả chồng tôi vửa là con tôi. 
Tôi yêu chôné tôi bằng một tỉnh yêu thật đầy đủ, nếu 
ôn, hiều chồng (ôi. : 

Bà tá khôn4 thê nói hšt câu: « Chồng tôi lả người 
như thế nảo. » Tránh câu đó, là vì bà sợ nhắc đến nó 


- không khác 6 sợ nói đến chồn4 như nói đến một người 


còn sống. Bằng ahữné câu nói nức nở, đián đoạn, 
điốn6 như những tiến kêu, nhưnó6 .khôn#` một điọt 
nước mắt, bà ta kề cho tôi nghe là bà đã ngât đi khi 
đọc bức thư. Rồi bả ta tỉnh đậy và chạy vụt ra khỏi nhà, 
Đi đâu? Bả ta khôn4 biết nữa. Bà ta đi lanø thang qua 
các phố đen n#òm ở I-va-nô-vô, qua thành phổ mà bả 
ta sinh trưởng ở đó, mà bà ta biết tửng cải nhà.. từn4 
viên đá. Trời tối đen, nhưng bả ta nhân ra tất cả những 
nơi trước kia bả ta đã đi với chồn#, bà ta nhớ lại chồng 
đã nói những øì ở sóc phố Xối-xi-a-lít-sét.cai.a, hay 
ở trên tấm 6hẽ nhỏ tại côn$ viên trước rạp hát. Và 
trond một lát bà có cảm tưởng, không có việc 6ì xây ta, 


- không có chiến tranh, và Vát-xi-a của bà ta vẫn còn sÕn§, 


ông ta vẫn còn ở với bà. Nhưng rồi bà lại chìm đám 
tron# đau thương. 


k4 


— Nhưns hiện nay, tôi đã ở tron nhà máy dệt, 


tôi làm việc kéo sợi. Tôi sợ không làm tròn côn§-việc,. 


sọ không đủ sức đề làm. Tôi tự giày vò mình. Tôi tự 
bảo: « Này, Ma-rủt-xi-a, hãy vì chồng, vì Vát-xi-a mả 


làm việc. Ann ấy sẽ hoan nghênh việc cô làm ». Hôm 
nay troné khi lầm việc, tôi có cảm tưởas là chông tôi 
ở đấy, bên cạnh tôi. Các bạn tôi nhin (ôi như không có 
việc 6Ì xảy ra cả, nhưng họ khỏe thầm. Bây điờ tôi đi 
làm về. Anh hãy tưởng tượng rằng iôi sợ phải đi qua 
những nơi tôi đã đi với Vát-xi-a đến mức nảo... » 

Ở đoạn khác, tác giả kề lại việc tiếp xúc ¿iữa các chiến 
pháo binh và các nữ đoàn viên thanh niên cộng sản 
l:va-nô-vô : 

« Đu-xi.a Lê-bê-đi-ê-va, củnđ với nhữađ nữ công 
nhân lcháe, ra tiền tuyển đem tặné phẩm cho binh lính 
và sĩ quan, chị lả khách của các đôns chỉ pháo bính. 

— Những thanh niên rất dễ thương, và rất trẻ, vả 
lanh lợi nữa : họ lãm việc giỏi quá lắm Ì Khi tôi ở đãy, 
họ đã phá hủy được một cái bếp lưu độn, và giết mười 
hai tên Đức. Họ nói với tôi : « Chị Đu-xi-a, đấy là một 
món quả vĩ đại mửng chị đẩy!» Và điêu làm cho tôi 
nóac nhiên nhất là sự sạch sẽ: các nòa6 súns bóng như 
eó ai liễm vào đây. Người ta cảm thấy rõ ở tone ,? 
pháo binh mọi thứ đều rất có trật tự”. 

: Đu-xi-a liền nghĩ rằng có lẽ chị ta và các nữ thanh 
 niền troná kíp của chị phải kết một mối tỉnh bạn chân 
thành giữa họ và các đồng chí pháo binh. Những chỉ không 
đám nói với các đồng chỉ pháo bính. Khi trở về Ï.va- 
nô-vô, chị hỏi ý kiến các chị bạn và viết thư cho các 
đồng chỉ pháo binh, chị đề nshị thi đua củng các đồng 
chỉ ẩy: « Các đồng chí giết bọa Đức, còn chủng tôi sẽ 

vượt mức kể hoạch. » ị 
- Có phải nhữnø điều viết trên đây: có vẻ thực, và như 
thẻ là viết rãt hay không ? Điều cối yếu là biết. sử dụné nó. 

Đấy thật là tìm được một vật quý đối với người cô 

độn, viên. : : 

Đoạn sau tác giả kề lại việc liên lạc bằng fhư tử giữa chị 
nữ thanh niên và các đồng chí pháo binh: không nhận được 
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thư tử gi của (hân thích cá. Néười e9 độn viên phải nhớ 
rõ việ+ nảy, rãt quan trọn (roas thời kỳ chiến tranh. 
& Một hôm, các chị nữ thanh niên nhận được một 
'bứe thư của đồng chỉ Man-xép, chính ủy mới của đơn 
vị pháo binh. Bứe thư kết thúc như thế nảy : «Còn 
tmột lời thÌnh cầu nữa (nhưng đề nöhị điữ bí mật cho 
_ nhẻ) Ở đây có nhữn4 bính sĩ, những (hanh niên dễ 
thươas chữa bao siò' nhận được thư ở nhà, các chị 
chắc hiều rõ vì sao. Họ buôn nhất Ílà khi nười. của 
bưu cục đến mà khôaø có đì cho họ. -Thật là gian 
khö, Đu-xi‹a, tôi. yêu cầu chị néh1 đến Việc nảy về 
_#ử' eho tôi một số địa chỉ của các bạn đái của chị, đầu 
chỉ là ba bốn cái. Tôi sẽ đam cho các đồng chỉ binh sĩ 
của tôi và tránh cho họ một sự chờ đợi đau khô. Chị 
đừng cho là tô: làm một việc thô: lễ mà 'hiều cho đây 
là một lời thỉnh cầu, vỉ quyên lợi chung mà tôi đề đạt 
với chị. Các đồng chỉ ấy sẽ tự hiệu họ phải, viết thư 
theo hướng nào.» ˆ 


ĐÐu-xi.a đã gửi nhiều địa chỉ đến. Hai bên đã viết 
thư que lại vớ) nhau. Và hiện nay, khi nười của bưu 
ceue đến đơn vị pháo bình thì vó cả thư cho những 
người mà đia đình làn mạc đã bị quần địch bỉ ôi 
tàn phả. : 

Chắc chšằ rằng các đồng chỉ trong « TH vị phảo 
bình của chúa tôi», như Íởi các chị nữ thanh niên 
miền Ï-va.nô.vô xa xôi thường nói cũng luôn luôa nhắc 
đẩn các chị troaø nhữa§ điờ nghỉ và cũúý gợi các 
chị là: « Các cai nữ thanh niên của chúaé tôi.» 

Rồi tác giả còn kề lại những siai đoạn sinh hoạt của nữ 
côn nhân l-va-nô-vô. Tác giả trình bảy họ troné khi làm 
việc và những lúc khác. Thật Ïà cụ th, thật là hiện thực. Một 
đoạn. đời thực. Khô+# có chỗ nảo cường điệu, khôas có 
chỗ nào phóns đại. Đây là một bải có Ích cho người tuyên 
truyền. viên, và nhất là cho cô độae viên. Gác đông chỉ cho 
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6 (ôi không tự 
thê cuná cíp 
dải ấy đã cua#£ cấp, nếu 


(ôi là một cô động viên » k?n 
thấy như thế (czở¡), tuy nœ { 
cho các đồng chí ta điều .^ các 
các đồng chí đợa và suy n¿h ân 

Nhữns bải bảo như thế tất cả cái đì mới mê mả trong 
các báo, tất cả nhữag thứ Ay (tôi cho ÍÄ quý báu vả mới mẻ, 
tron đó được xây đựagø nhữn4 hình thức c6 độnø hiệu quả 
nhất tron# (thời kỷ nảy, phần nhiều đều được viết troné các 
báo quân sự. Lẽ (ẩt nhiên các báo chí quân sự sắn với những 
việc có liên quan đềa tiền tuyến hơn cả. 


C 
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Các đồng chí a, đấy lä những điều tôi muốa nói với các 
đồn: chí. 

Đề kết luận, chúng (a tóm tắt: Bảo chí của chủng fa cung 
cấp khá nhiều tài liệu, chỉ cần biết sử dụng. Chúná ta có 
những tác siả có khả năng. Tôi chỉ nỏi đốn những bài báo 
viết dần đây. Tôi cũag không nói đến vở kịch của Coóz-nêề- 
Í-súc nhan đề: « Tiền tuyến 9, một tác phẩm có øiá trị lớn 
vì nó điải quyết được nhiều vấn đề và cunø cấp được nhiều 
tài liệu đán, cho ta suy nghi. Chủng ta đans sống những néäy 
khắc khö nhất. Như tôi đã nói dân chủún2 phải lắm một 
công việc rất lớn thu húi tất cả sức lực của họ. Đồng thời 
sinh hoạt vật chất, những điều kiện sinh sống trở nên kém 
hơn. Nhân dân t9 có biết bao nhiêu ương anh hủng, đũná 
cảm, kiên n£hị, nên khôag cần phải .siả (ạo vả cưởng điệu 
sự thật; chỉ cần rút troad cuộc sốn4 của nhân dân vả quân 
đội và nói thắng nhữag khó khán raä nhân dân đang trải qua 
và sự cân thiết phải đánh bại quần thủ rmmặc dâu với bất cử 
một điả nảo. 

*Gác đồng chỉ hãy đi đến quần chủns với những vật liệu 
ấy, tôi cam đoan rằng phương thứ: cö động ñy sẽ có hị 
quả nhất, sẽ có ảnh hưởng nhiêu nhất. (Võ £ơy) 


(Tẹp chí 'Eôn-sẽ-oick sổ 17—18, 1942), 


VÀI: LÒI vỀ TUYÊN TRUYỀN VÀ CÔ ĐỘNG 


Diễn păn đọc tại hội nghị các bỉ thư các tô chứt 
Đẳng của thành phổ Mạc-tu-khoa.- 
(Ngày 12-1-1944) 


.*® 


Các đồn chỉ 


_ Chúng ta đã được nghe sáu điễn điả và tôi thiết tưởng 
tất cả các đồaé chí bí thư khác của tô chức Đảng có mặt tại 
đây cũag sẽ phát biều củng một lỗi øần điống nhau cả. 

Cái gì phân biệt các bí thư của ahữns (6ö chức cơ sở của 
Đảng ? Sự thực tiến của họ. Các đồns chỉ đã nhận thấy (ất cả 
các đồng chỉ lên điễn đàn đều đã nêu ra nhữné vấn đề thuộc 
linh vực thực tiễn. Đây là mội điềm không đáng trách. Chủ 
nghĩa Bôn- sê-viah khôaé bao øiở" quên mặt thực tiễn. Đầu óc 
thực tiễn là một đức đính tích cực của n#ười phụ trách. Nhưng 
tôi nghĩ rằng những người bí thư mả thực chỉ biết có mặt 
thự tiễn thì ít ôi quá; họ cũné cần nhìa mọi sự việc tron 
toàn bộ của nó. Cân phải học tập cách nhỉn mọi sự việc trond 
toàn bộ. 

"Liệt kê ,và xây dựng một bản tông kết, tất nhiên đây là 
mộit cô i6 việc cần thiết, nhưng dầu sao đẩy cũng chỉ là mội bộ 
phậa côné tác. 

,Nhữns néưởi cộng sản khác mọi người ở chỗ họ nhỉn toản 
diện các vẫn đề (hựa tiễn, các nhiệm vụ thực tiễn, và quy tất 
cả vào một mối. 


Nhưng nếu n#ười ta đem những hoạt động của các đồng 
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chỉ ra đề nhận xét toản bộ của nó, thi hỉah như các đồ+¿ chỉ 
tách công tác Đẳng, công tác xã hội ra nđoải công tác sẵn xuất. 
Hinh như các đồag chỉ cho rằng một n$ười đầu là một người 
lao động giỏi, một đẳn4 viên cộng sẵn (ận tụy, cũng sẽ khônø 
lảm trỏn cônó tác xã hội nếu néười đỏ khôagé tham #ia vào 
một nhóm hoạt động, không diễn “huyết tronđ các cuộc họp 
và không đi cô động. 


Gái lối tách rởi cônó tác xã hội ra khỏi côaø tác sản xuất 
côa£ tác làm cho Nhà nước, theo tôi, riên4 tôi (tôi nhãn mạnh 
cá nhân tôi) thật là không thích hợp với những nhiệm vụ sản 
xuất vả tính chất của Nhà nước chúng ta. Cái quan niệm ấy 
chính ra là quan niệm của nhữn£ người cộng sản néấy trước. 
Vi sao? Vì rằng (rước cách mạn4 chủng ta sản xuất cho bọn 
tư bản, tron¿ lúc đó việa c6 động của chủng ta hoàn toản 
chốné chủas. Nhữn4 ngày nay, chúng ta sản xuất tức là chúng 
ta làm tròn một tron những nhiệm vụ chủ yếu đối với Nhà 
nước và xã hội. Ngày nay công tác quan iron# nhất là công 
tás sản Xuất. 

Các đồng chỉ nên thầy rắng trước * khi lắm + việc ở > nhà 
mày Pu-ii-lốp, tôi đã đóp thêm sức cho bọa tư bản, cho nên 
hồi đó chủng ta có quyền tách rời hẳn công tác sản xuất ra 
khổi công tác Đảng. Nếu tronz thời kỷ ấy tôi vượt mức sản 
xuất, các đồng chỉ của:tôi sẽ cỏ quyền nói với tôi răng: « Anh 
kiểm được nhiều tiền đấy, anh lảm việc cả ban đêm, anh ủná hộ 
cho bọn tư bản, nên anh chị khôns đi khai hội, anh lơ là côná 
tác của Đẳng.» Các đồng chỉ của tôi nói với tôi như thể lả 
lẽ tất nhiên nhưns chỉ lúc bấy #iờ thôi. Còn n#ày nay thì sao ? 
Chún6 ta hãy hình duns một người không chịu tiến hành công 
tác sản xuất, 6ác mọi việc qua ngày hôm sau đề đi họp ở các 
nhóm, và còn ngăn cản khôag cho những người khác làm Việc 
đe họ củng tham gia những hoạt độn, của nhỏm. Người ấy quan 
niện công tác Đẳng như thế đấy! Dĩ nhiên, khôag ai thửa 
nhận người ấy là một ndười cộng sản tốt. Vả điều äy cũng 
dễ hiều, vi nøày nay chủn#' ta không làm việc cho bọn chủ 
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nữa, chính chủng ta đã trở thành những n#ưởi chủ của Nhà 


nước xã hội chủ n#hĩa của chún&£ ta và sản xuất đã trở thành 


sản xuft xã hội, sản xuất của Nhả nước. 

Bởi vậy cho nên nếu (ôi lả bí thư thì (ôi chủ (rươa& rằng 
. nhiệm vụ xã hội và nhiệm vụ đẳảné viên đầu tiên của một 
người là lảm công tác sản xuất cho (ốt. Nếu những kết quả 
công tác sắn xuất của ndười ấy khôa# được đầy đủ thì đẫu 
có làm côné tác rất tốt trong các địa hạt khác, tôi cũnế nói 
đấy lả mội nsười cộn6 sản xấu. 

_ Nghe các đồng chỉ nỏi, tôi cẩm thấy rõ rằng trong thực 
tiễn các đồng chí đã áp dụng ý kiến của tôi, nhưn$ các đồng 
chí sợ không dám nói thẳng ra, sợ' n#ười ia cho mình đã trở 
thành những người làm côn tác hành chính, Các bản (tham 
luận của các đồng chỉ chứng (ô rằng các đồn, chí là những 
neười có văn hỏa, nhữn# người có học thức, thế mà không 
có một ai trons các đồng chí nói lên rằng mình quan niệm 
công tác sản xuất trons những, điều kiện xã hội chủ nshïa của 
chúng ta nhất là trons thời kỷ chiến tranh, là một công tác 
xã hội vả công tác Đẳng rất quan trọng, là một công táe củng 
cố chế độ Xô.viết. 


-_ VỊ sao lại không đứng trên nđuyên tắc mả đặt vấn đề như 
người cộng sản thườa# làm: Công tác củng cõ chã độ Xô-viết, 
công tác điúp cho tu đánh kẻ địch những đòn mạnh nhất, 
công tác làm cho tên tuồi xử Xô.viết hay nói cách khác làm 
cho chế độ xã bội chủ nghĩa van¿ danh khắp thế giới, công 
tác đó chẳng phải là một côn¿ tác cộng sẳa, một côag tác 
Máng ư? Đạt được những (hành tích trong địa hạt sắn xuất, 
những thắng lợi trên mặt trận văn hóa, đấy chẳng là làm tròn 
công tác cộng sản của mình, côaä# tảe Đản6 của mình ư ? Có 
việc tuyên truyền bảng lời vả có việc tuyên truyền bằng hảnh 
động có hiệu quả hơn hết. Hầu khắp các nơi người ta nhắc 
. đi nhắc lại cồ động tuyềa truyềa bằng hảnh động là những 
việc làm đem lại nhiều kết quả hơn hết, Các đồng chí ạ, những 
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thắns lợi của chúng ta (tong sản xuất, đẩy chính là việc tuyên 
truyềa bằng hành độa4. ¿3> 

Tôi xin nói rõ: hiện nay đổi với một đẳng viên đự bị 
đang ở tiền tuyển, các đồ43 chỉ đòi hỏi ở đôa+s chí đó điều 
đì trước nhất đề xửứa4 đáng với danh hiệu ấy ? ( N hiều tiếng 
đớp trong phòng họp «anh dũng») Anh đũas, rãi đúns. Đôn4 
chỉ ấy phải chiếa đấu cho siỏi. Mặc dâu lúc mới nhìn qua, 
việc làm ấy hình như khôas phải là một công tác của Đẳng. 
Cho nên các đồng chỉ đã thủy rõ rằng anh dũng hy sinh trong 
chiến. đấu là yếu tố căn bản điúp ta nhận xét phầm chất của 
một người muốn địa nhập Đẳng. 


Bây điờ ta hãy dùng phương pháp liên hệ đê suy luận. 
Nếu các đồas chí thừa qhậa rằng làm được những việc oanh 
liệt ở: tiền phương chính là côa# tác cho Đẳng, là hành độn4 
đún6 với tư cách ndười cộng sản, thì các đồa£ chí cũaø. sẽ 
đồae ý rằng việc chế tạo đạn dược. đại. bác, liên thanh đổi 
với chúng ta có một lợi ích sinh tử và. đấy là một hình thức 
chiến đấu trực tiếp: nhằm nuưữag đích mà chúng ta đã tự đề 
ra Cho ta. 

Phương điện tảa xuất chính là cơ hy đầu tiên, tôi có thề 
nói chính là điều thiêng Hên§. nhất tron6 .công. tác Đảng, trons 
giai đoạn hiện. tại. 

*Gác đồng chí. không TM, é:ờ nên quân điều đó khi cáo 
đôagø chỉ đi cô động vả tuyên truyềa, khi các đồnä chí muốn 
giáo đục những n§ười khác. 

Các đồn£ chí đã học tạ tron# các bản bảo sáo của đồng 
chí Stalin, troaé các tás phầm của lê nin, rằng việc biết nắm 
lấy khâu chính troas mội giai đoạa của sự phát triền quan 
trọng đền bực nào. 

Khi cö độn#, tuyên truyền, khi muốn siáo dục nhữaná 
neưởi khác theo tỉnh thần của Đảng, thì cũnổ phải nắm lẩy khâu 
thính. liện điờ nhiệm vụ chủ yếu của toàn thề nhân dân Xô. 
viết, nhiệm vụ có tính chất quyết định là đi? Đây là chiến 
đấu chống bọn chiếm đỏns Đức. 
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Vậy nên bất luận đồng chỉ cô động, ở nơi nảo, bất luận 
đồng chỉ tiến hảnh công tác đi, bất luận đồag chỉ nói chuyện 
với ai, lúc nảo việs cô động tuyên truyền của chúng ta hiện 
nay cũng phải quy vào điềm chủ yếu: lảm thế nảo cho mấẫ. 
neười đều đem sức lực ra giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ 
căn bản của toàn thề nhân dân ta, nhiệm vụ tiêusdiật bọn xâm 
lược Đức. 

Nếu các đồng chí chuẩn bị côn$ tác cô động của mình 
tron phòn4 đọc sách của Đảng, và nếu ở đấy các đồng chí 
muốn #om đớp những trí tuệ của chủ nghĩa cộn$ sản, thì các 
đồng chỉ sẽ chọn những vật liệu, sẽ tin những liên hệ lịch sử 
những thứ ấy sẽ làm cho đồns chí thêm phong phủ, sẽ điÚp 
cho các đồng chỉ giải thísh tố: hơa và làm cho quân chúns hiều 
dã hơn tình hỉnh hiện nay của nước ta và nhiệm vụ của môi 
ndười roné cuộe đã âu franh chốnø chủ néhĩa phái xít. Cuộc 
sống của chúng ta hiện nay rất giàu những sự việc đáng kề làm 
cho mọi n#ười eồ động viên, tử người nhỏ nhất đến nzười 
lớn nhất, đều có thề Khai thác ở đấy rất nhiều vật liệu, nhữaø 
tải liệu sống, đặc sắc, cỏ liên quan trực tiếp với những biển 
cổ hiện thời. 

Hãy lấy ngay tò báo n#ày hôm qua lâm tỷ dụ. Các đồng 
chỉ sẽ thấy trong đó một bản tuyên ngôn của Chiêh phủ ta do 
đải Tát(1) truyền đi và có liên quan đến vân đề Ba-lan. Đây là 
nhữnø vật liệu dồi đảo tìm thấy sẵn. Bản thông cáo äy đã viết 
một cách tải tỉnh và thích hợp với tất cả mọi n5ười. Nó cỏ 
thê dủng làm cơ sở cho cuộc nói chuyện rất lý thú. Các đồng 
chỉ hãy lảm cho các thính điả của mỉnh lưu tâm đến sự việc 
ấy, sự việc mà n#dườita đã nhắc đến nhiều lân, rằng chiến 
tranh của chúng ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Trona 
bải diễn văn đầu tiên khi chiến tranh vừa bủnd nŠ, đồn 
chí Sta-lin đã nhấn mạnh rằng chủng ta đan¿ tiến hành một 
cuộc chiến tranh tự vệ, một cuộc chiến tranh chính néhĩa. 


—— 


(l) Tass, đài phát thanh của Chỉnh phằ Liên-xô, ở Mạc-tw-khoa. 
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Hiện nay, quân đội của chủng ta đang ở tron một cái thế 
vững hơn bất cứ lúc nảo trong cuộc chiến tranh này và từ 
năm năm lại đây quân Đức chưa tửng bao giờ lâm vào một 
tình thể khó khăn như thể. 

Các đồn chí hãy xem tron# những trường hợp ấy, Chính 
phủ ta đáp lại nguyện vọng của nước Balan, của nhân dân 
Ba-lan như thế nào. Lẽ đương nhiên, các đồng chí có thê 
vạch lại lịch sử của những quan hệ Xô-viết —.Ba-lan tập hợp 
và trích dẫn những sự kiện lịch sử tươns đương, mà các đồng 
chỉ sẽ tìm thấy ở phòng đọc sách của Đảng. 

.Nsười ta học cách đề cầp một cách Mác-xí( các vấa đã 
quốc tế như thể đấy, và dần dần người í(a túi được kính 
nghiệm cho công tác Đẳng hàng ngây của mình. 

Thể nảo gọi là công tác Đẳng? Về phương diện tö chức 
tất nhiên chúng ta phân biệt những địa hạt công tác khác 
kệ vả chúng ta øọi: công tác Đảng, côn¿ đoàn, hành chỉnh, 

. Mỗi một n#ành hoạt động ấy đều có những đặc tính 
HỒN biệt của nó. 


Cái øÌ phần biệt công tác Đẳn3 với tất cả các công tác 
khác ? Theo ý tôi nếu chún# ta trả lời như thể này: thị đã 
quan niệm vẫn đề quá hẹp; công táe Đảnó bao đồm việc cô 
độn,, việc tuyên truyền, việc điáo dục cộng sản theo néhĩa 
hẹp của nÓ. : 

Tôi có thê nói zừng công tác Đẳng, là phải làm thế nảo 
cho người ta hiều được và đề cập được mọi công tác theo 
đúng tỉnh thần của Đẳng dù đẩy là công tác kỹ thuật nhất và 
cơ khí nhất theo đúng tỉnh thần của Đẳng. | 

Một n#ười thợ tiện làm một cônäé tác cơ khi rất øiẩn 
đơn.. Nhưng đổi với chúng ta, chúa# ta cần biết người đó 
ảm công tác ñy như thể nảo: hoặc làm theo cách một n#ười 
thợ tron một xí n#hiệp tư nhân đề kiểm tiền lương và 
không có ý thức øÌ về tất cả sự quan trọn# xã hội của công 
tác ấy ; hay là người đó đã thấm nhuần ý néhï rằng khi chế 
go một bộ phận máy móc riêng lẻ nào đó, tức là mình làm 
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một việc to tất nảo đó cho Nhà nước, là phục vụ quốe phòng, 
là thứ sản xuất ra sẽ đưa tới tiền tuyến và sẽ được đủng vảo 
cuộc chiến đâu chống quân thì phầm chất cảng tốt bao nhiêu. 
thì phần đóng góp vào công cuộc chiấa đấu chống quân Đức 
cảng hiệu quả bấy nhiêu: Nói một cách khác là người đó tự 
coi mình không phải đứng n#o3i¡ nhiệm vụ chính trị chung 
mà là một phần tử của cuộs chiếá đấu chung và của những 
biện pháp chung do Nhà nước quyết định. 

Về điềm này tôi còn muốn trỉnh bảy với các đồng chỉ 
những ý nshïi sau đây của tôi : thường thường khi nói đến 
một người cộng sản nảo đó, nsười ta bảo rằng đẩy thực là 
một người của Đảng. Những, danh từ ấy có phải chỉ đê áp 
dụng cho những người cô độaø¿ viên và (uyên truyền viên 
không ? IMMuốa thực là một người của Đảng thì khôn# nhất 
thiết phải là một cô động viên hoặc Ílä một tuyên truyền viên, 
mà phải có cái đì nữa kia: phải xử sự một cách cộng 
sản troaé đời sốn¿ chỉnh. trị xã hội và cả írong đời sốnế 
tiên, nữa. Hãy lấy người thợ iiện nói trêu làm tỷ dụ. '\ếu 
người đó xem công việc của mìỉnh là mội bộ phận của sự 
né¿hiệp chủng, nếu nzười đỏ đem hết nóhi lực, cổ đắng trí tưe 
của mình vào côas việc, hiều rõ rằng làm như thế cũng lả bảo 
vệ xứ :ở Xô-viết, và do đó mà làm việc khôag kề giờ giấc 
và không chán iiän trước những thó khăn, trở ngại của sản 
xuất, người ấy Š đối với công việc có tư cách một người cộng 
sản, và tôi có thô nói rằng đồaé chỉ ấy thực là một người 
của Đản6, trong khi làm công tác sản xuẩt người đó. đồag 
thởi làm trèa cô+ tác Đẳng, bởi vì người đó dẫn. chất công 
tác Đảng, với toàn bộ sônế tác khác. 

Tôi k§ các đồng chí nghe một tỷ dụ: lấy tron4 quả khử. 
Hồi đó trỏns cố những đôa$ chí được kết nạp vảo Đảng có 
những người khi điao cho một cônó việc kỹ thuật tâm thường, 
như mang truyền đơn, trôn3 som một cơ quan thưởng trực 
bí mật, hoặc một việc øi thác cũng một loại như thế, thì tổ 
ta không vừa ý (về sau chỉnh những người này phải la bỏ 
Đẳng); họ chỉ muốn làm cö tiộng viên, tuyên truyền viên, nói 
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một cásh khéc họ muốa nồi danh về chỉnh trị, nhưng trong 
lúc đỏ, thì họ lại được điao một công việc buồn (ẻ và không 
được làm cho người (a chú ý đấn mialh. thể nhưng hồi bấy 
điờ công tác ấy chính là một công tác cần thiết bậc nhất 
cho Đản4. 

Các đồng chỉ hãy nhở lại lịnh sử của Đẳổns trong đó có 
nói đẩa việc đồaø chí Sta-lia (Š chức ở Ba-eu một cơ quan ấn 
loát bí mật, các đồag chí tưởng đồng chỉ 9tzlin đã (ồŠ chức 
cơ quan ấn loái ấy bằng. việc cô động vả tuyên truyền, bằng 
. những hiệu triệu hay sao ? Không, trong điều kiện của chế độ 
chuyên chế, vả sự kiầm soát của cảnh sát, đấy là một cônế 
tác (6 chức vĩ đại, nhưng đồng thởi là một công táe kỹ thuật 
là những công tác bình thườnø nhất; phải øiải quyết rất nhiều 
vấn đề kỹ thuật : tìm một trụ sở cho cơ quan ấn loát, kiểm 
chữ in, tö chức việc huyền vận các tài liệu báo chí. 

Đẩy cỏ phải là công tác Đẳng không? Do đó các đồng chí 
thấy rằng công tác Đảng không nhất thiết có một hinh (hức 
nhất định nào ; hế: thảy điều lệ thuộc vào những mục đích của 
côn# tác đó. Nếu nỏ không phục vụ lợi Ích của siai cấp cÔng 
nhân thì là vô ích; nó không phải lả công tác Đảng. 

“Và bây giờ các đồng chí hãy cho tôi biết trong xứ Xô: 
viết chúng ta, có một.côn4 tác sản xuất nào, đặc biệt trong các 
xí nghiệp, các tập thề nông trườag và các cơ quan, lại không 
củng cõ chế độ Xô.-viết không ? hư các đồas chí thấy, không 
phải sự phân công về phương điện (Ö chức (và vê phương 
diện này sự phân côa# đã được xác minh mội cách (uyệt đối) 
đem lại tỉnh thần Đẳng cho công tác chính trị mà cần phải 
đem tính thần ấy vào mọi công tác đang tiến hảnh: công tác 
xã hội, sản xuất hoặc công tác ở cơ quan. Nói nhứ thể tôi không 
hề muốn giầm nhẹ sự cần thiết phải nghiên cửu của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, bởi vì chính nhờ sự a6hiên cứu ñấy mà ¡a có thê 
đề cập một cách thực tiễn hết (hảy mọi sự việc theo quan 
điem của Đẳng. 
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Một trong nhữns đồn¿ chí lên điễn đản đã tuyên bố 
rằng đồng chí ấy rất khó óiao cho tất cả các đẳng viên cộn4 sản 
troné nhà máy của mình một công tác xã hội hoặc côa# tác 
Đẳng vi lẽ họ đông quá. Tôi thiết nghĩ đây là một điều - 
hiều lầm. 

Ở đây néười ta có kŠ chuyện một kỹ sư, một nhả phát 
minh khi vào Đẳnđ đã yêu cầu cơ quan của Đản£ 6iao cho 
'một côn4 tác xã hội, và n#ười ta đã điao cho n#ười đó chỉ 
đạo một nhóm với danh nóhïa (uyên truyền viên. Rồi lại mội 
n#ười khác đến, người nảy cũng là một kỹ sư có tài, nhưng 
lại khô1# còn có nhóm nào và tö chức Đảng khôns biết n#hï. 
ra công tác xã hội éì đề điao cho người đó. Vào địa vị tôi sẽ 
hảnh động một cách khác; tôi tế nói với nđười đó như 
thể này : 

« Anh hãy tö chức một nhóm nhả phát mỉnh và chỉ đạo 
họ đi. Có the anh sẽ khôa£ phái mình ái cả, nhưn# cũng rất 
có thề anh làm đượas một viậc øi. » Có lẽ một số các đồn, chí 
khôa cho đẩy là một công tác Đẳng, trái lại đối với tôi, tôi 
cho đấy là một cô+é tác Đẳng. 

Bởi vì nều người ta là một nhà phát mỉnh chân chính tất 
cả tâm tri của họ đều hướng về một phía, họ chỉ có một ý 
nghĩ duy nhất. Thể thì tại sao lại làm cho người ta sao lãng 
đi? Hãy giao cho nđười đó cô1ó tác øì thích hợp với họ 
nhất: tö chửa một nhóm trons đó n#ười ta đảm nhiệm việc 
phát minh. Và điều đó phải được xem như là công tác Đẳnó. 
Nếu có một kỹ sư khác có khả năn4 cồ động tốt, hãy 6ïao cho 
nsười đó việc cö động và tuyên truyền ; nếu khônø thì phải 
chọn cho họ một côn# tác mà họ có thề điúp ích được 
nhiều nhất. 

Vậy, các đồng chỉ không lo sẽ _khôn# có công tác. Cần 
làm sao cho người ta bieu hiện được sáng kiến, phát huy 
được trí tuệ, vả các đồas chỉ sẽ tự thấy rằng, n#ược lại hiện 
nay rất thiểu nhiều người đề làm mọi côn tác. 

Ở đây người ta đã nói đến sự điáo dục của những người 
cộng sẵn. Làm thế nảo đề phát triền được tỉnh thầa Đảng cho 
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n#ười mới gia nhập Đảnø? Điều đó tủy ở các đồng chỉ. tủy 
ở phương hướng mà các đồng chí chọn. 

Có một đồng chí đã tuyên bố tại đây rằng troné một cuộc 
họp nøười ta đã khiên trách những người cộnẩ sản trẻ tuôi 
đã không đón# nguyệt phí đều cho Đảng. Đây là một vấn đề 
hầu như là rất thực tiễn. Lẽ dĩ nhiên người ta có thề chỉ 
mắng họ, khiền trách họ thiếu kỷ luật, bảo họ rằng họ là 
nđười cộn6 sản xấu, v.v... : 

Nhưng người ta cũng có thê đặt vấn đề trên địa hạt 
nguyên tắc. Nói với họ : « Gác đồng chí đã tự hiều rằng nêu 
đónó n6uyệt phí chậm một hai thánø, điều đó không có đi 
quan trọng lắm đối với Đáng, và quỹ của Đẳng sẽ không bị 
tôn thương đâu. Nøày nay Đẳng ta không phải là một Đẳng 
nghèo. Nếu chúng tôi phải nói về điều này với các đồng chí 
khôn phải vi việc đóng chậm nguyệt phí có thề cản trở 
không cho chúng tôi đửi báo cáo tải chính kip thời. 

Vấn đề không phải ở đây. Nhưng nếu các đồng chí không 
đóng nsuyệt phí đúng kỳ hạn như thế là các đồng chí không 
nghĩ đến Đẳng, và các đồns chí đã không xem trọné neh1a 
vu n6ười đảng viên. Nếu người nào sao lãng nghĩa vụ đẳng 
viên như thế, nhất là nghĩa vụ thông thườag và có tính chất 
thuần túy về tô chứe, như việc đóng nguyệt phí chẳng hạn, 
thì người ấy tô ra là không ta thiết Đẳng. Người nảo thưởng 
nehĩ đến Đảng thì việc đống nguyệt phí là một hứng thú. vì 
như thế là kiến lập mối quan hệ vật chất với Đảng là như 
the được tiếp xúc với Đảng 9. 

Các đồng chí hãy xem, các đồng chí và tôi, chúng ta đều 
quan niệm vẫn đề äy như nhau, tư tưởng của chún6 ta đắp 
éỡ nhau; điều mả tôi muốn chứng minh với các đồng chí 
là chủns ta có thề làm cho một việc đơa điản nhất cũng có ý 
nghĩa chính trị. Nếu người ta nhận định sự việc theo khía 
cạnh ấy thì vấn đề Đảng phí điản đơn kia trở thành một vấn 
đề chính trị. 
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Nếu đặt vấn đề ấy ra siữa cuộc họp như cách đó thì thể 
nảo cũng sẽ có những diễn 6iả nêu ra đủ thứ tỷ dụ, và rất có 
thề có n#ười vì muốn chứng minh vẫn đề ấy không quan trọng 
đến thế mà nói rằn# n#ười ta có the chết cho Đẳng nhưng 
nđười ta vẫn có thề quên đóng Đẳng phí, v.v... 

Và nsười ta sẽ đi vào cuộc tranh luận về nguyên tắc. 

Các đồas chí xem, nếu người ta chỉ đứng về mặt thuần 
tủy thực tiễn đề giải quyết một vấn đề, khi n#ười ta chỉ hoàn 
toàn nói về sự việc mà thôi như thế thì sẽ có ít hiệu quả hơn 
là khi n#ười ta rút ra một kết luận chung và đưa ra một nhận 
xét chính trị; troné trưởng hợp ấy người ta đã làm việc , 
điáo dục. - 

Tôi nhận thấy rằng các đồng chí chỉ xem trọng công tác 
Đẳng đối những n#ười cộng sản trẻ tuôi, xem trọn việc điáo 
dục nhữn# néười cộng sản chỉ khi nào nó đắn liền VỚI VIỆC 
học tập. Lễ dĩ nhiên học tập không có øì là xấu cả. 

Tôi khôná phản đối việc học tập. Chúng ta cần phải học 
tập. Nhưng siáo dục và học tập không phải là một việc hoàn 
toàn điống nhau. 

Rất có thê có néưởi học thuộc lòng chương trình của 
Đẳng, biết hết điều lệ, lắm đầy đủ tất cả mọi nghỉ thức cần 
thiết, mà vẫn không phải là một người cộaé sản, đấy là 
một khúc 6õ chứ không phải là một ngưởi cộng sản. Chắc các 
đồng chí đã được néhe nói đến một số người mệnh danh là 
nhữné khúc øÕ. (Có ¿iếng nói: « Một que củi ?). 

Không. Không đúng như: thế. Que củi là một tiếng chửi rủa ; 
khúc øô, lả một neười nhìn sự vật một cách cứng đờ, thiếu 
mềm dẻo, thiếu súc cảm, không hiều nồi và cũng khônø thông 
cảm nồi sự hài hước hoặc sự mỉa mai. 

Đối với người như thế ta bảo : đấy là một khúc gõ. 

Giáo dục khó hơn giảng dạy vả học tập nhiều; vì nhả 
điáo dục ảnh hưởng đến những người mình øiáo dục không 
những do việc đem lại cho họ một số kiến thức, mà còn là 
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và nhất Íiä do cách xử trí đổi với uhữn§ sự việc tâm 
thường nhất. 

Nữ đồng chỉ Bô-đơ-rô.va đã kề =buyện một nữ công nhân 
đặp khó khăn và được neười ta đến øiúp đỡ, điều đó đã 
củn6 cõ nđay tỉnh thân cho chỉ ta. 

Tôi cho rằng đây là một việc rất tốt đẹp của Đảng. Không 
những n#ười ta đã giúp đỡ được một người đang lâm cảnh 
khó khăn, mà làm như thể người ta còn điáo đục cho những 
người cộng sản, và giáo dục một cách cụ thề. Cần phải căn 
cứ vảo những sự việc như thể đề tiến hành việc giáo dục 
những n#ưởi đảng viên cộn6 sản. 

Lại cũng cần xây dựng việc siáo dục ấy, từ những hảnh 
động, xấu bằng cách thảo luận những hành động ấy về 
phương diện nguyên tắc. Giả sử có một nđười làm việc không 
tốt. Vậy thì phải chứng, minh rằng việc lảm không tốt ấy có 
ảnh hưởng đến mọi người. Chính nhờ sự việc cụ thề như thế, 
nhỏ những vấn đề thuộc về sinh hoạt, cũng như những vấn 
đề chính trị tông quát, mà n#ười ¡a giảo dục con người. 

Một tỷ dụ. Giá sử tôi là bí thư một t6 chức Đẳng. Tôi 
tiếp nhiêu khách, vả trons số những n#ười đến tim tôi cớ 
người rỉ tai tôi rằng anh X làm việc không tốt, anh Y hảnh 
động không đúng. Tuy nhiên những điều mả họ trách n#ười 
khác thì chính họ lại mặc phải. Có những người như thế đỏ. 
Lột trần mặt nạ của hồ, cũ là làm công tác giáo dục. 

Tôi cần nói rõ rằng : côn, tác øiáo dục là một trons những 
công tác khó làm nhất, vì nó lệ thuộc vào tư cách cả nhân của 
đồng chí. Nếu đồng chí bải xích việc uống rượu mà chính 
đồng chí lại rãi ưa nó. Tất nhiên là đồng chí sẽ thất bại. 
Cũng như nếu đông chí cô võ n#ười khác theo kỷ luật rmmả 
chính đồaé chí lại luôn luôn vi phạm kỷ luật, thì những lời 
cô võ của đồng chí sẽ không cỏ hiệu quả øì hết. 

Giáo dục lả một trong những, lĩnh vực khỏ nhất của công 
tác sư phạm. Giảng dạy những, nguyên lý chính trị đâu tiên, 
chương trình và điều lệ Đảng, đãy là một việc khác hẳn: làm 


Hồ 


..* 


như thế lả truyền đạt một số kiến thức nhất định nảo đó. 
Đương nhiên n#ưởi ta không + rạch ra một ranh giới thật 
TÕ rệt điữa việc điảng dạy và công tác điáo dục, vỉ việo điẳng 
dạy cũng phục vụ cho việc giáo dục con người. 


Nhưng điều cốt yếu là không được quên rằng công tác 


điáo dục các đảng viên phải được tiễn hành hết ngdảy này 
sang néày khác, một cách rãt tự nhiên, người ta không thấy 
được, rằng thưởng thườn4 công tác siáo dục dựa trên những 
cái rât thưởnnø, nhưng có khi nó lại dựa trên những trường 
hợp nghiêm trọng, những vần đề quan trọná. 

Ở đây người ta bảo đã t chức việc đọc báo nếu không 
có thảo luận tiếp theo sau việc đoc bảo là thiểu sót. Có thê có 
một số đã đọc báo và khôn mn6he các đồng chỉ đọc nữa, vả 
đối với một số người khác chưa. đọc báo nếu chỉ đọc cho hoơ 
nghe thôi thì sẽ không có kết quả mấy. 


_ Nếu các đồng chí phân tích, nếu các & 5 chỉ liên hệ 
những điều vừa đọc với toàn bộ thời cuộc. Đồng chí sẽ làm 
cho mọi n6ười đều thích, các đồng chỉ hãy thảo luận đi ! Vì 
sao lại không thảo luận ? Các đồng chí quá thực tiễn. Các đồn, 
chí sợ phạm sai lầm. Và nếu đồng chí phạm phải sai lâm thì 
sao? Ở nước chúng ta, người ta không bị trửng phạt vì phạm 
sai lầm. Người ta bị khiền trách, nøười ta có thê bị phê bình 
.trên báo và chỉ thẽ thôi. Người ta chỉ bị trừng phạt khi người 
ta cố ý phạm sai lầm mãi, khi ndười (a bào chữa cho sai lâm 
và đi ra nøoài đường lõi của Đảng. Nếu một người đứng hẳn 
về phía chúns ta, nều người đó trung thành với chính quyền 
Xô.viết, với Đẳng, và nếu tron# bản thuyết trình của mình 
néườ! đó đã dủng một công thức không thật đúng lắm, thì tất 
nhiên người ta sẽ nhặc cho ndười đó biết, và chỉ thể thôi. 

Các đồng, chí tưởng, muốa lâm cho người ta thấm nhuần 
tỉnh thần Đẳng thì họ chỉ cần aghiên cứu điều lệ và chương 
trình của Đẳng sao ? Lẽ tất nhiên phải làm thế nào cho người 
mới được kết nạp vào Đẳng hiêu biết điều lệ Đẳng. Điều lệ 
vạch cho n#ười cộng sản nhữas nsuyên tắc về đường lõi 
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những, nguyên tắc chung về đưởng lối. Nhưng, nếu những cầu 
chuyện nói về những nzưởi cộng sẵn chỉ có thể thôi, thì 
những cầu chuyện ãy thật là đáng buồn. Chúng ta không nên 
mắc bệnh hình thức. 

Đổi với việc Học tập cũné thể, cân phải biết tiếp xúc một 
cách khác nhau với nhữnø người khác nhau. Ví dụ có một 
người chửag sáu chục (uồi các đồng chí có buộc cụ giả 
ñywphải thuộc lòng cnươa¿ trình điều lệ của Đảng không? 
Nếu họ lä một người thọ: rất óiỏi trong sản xuất, một người 
lao động chân thực, một nsười trưng thành với chính quyền 
Xô-viết: thì đấy là một người cộng sản tốt. Về điêm nảy 
thật rõ rằng là cần phải độ lượng hơn đối với néười đẳng 
-viên như thế. 

Chúng ta tô chức các nhóm, chúng ta nghiên cứu chủ 
nøhĩa Mác, nhưng chúng ta néhiên cứu lịch sử nước Nearất 
Ít, chúng ta cho rằng hầu như nó không có liên quan 6ì với 
một n#ười đẳng viên cả. Thế là sai, rất sai, 

Việc nghiên cứu lịch sử Nsa rất lý thủ, rất say mê, vả 
nếu được một nhà Miác-xít giảng đạy, nếu mọi biến cố đã qua 
được nhận định theo quan điềm Mác-xiít, thì nhóm nghiên 
cứu lịch sử sẽ được rất nhiều n#ười (ham gia và n6ười ía sẽ 
học được rất nhiều ở đây. Đấy cũng lại là một công tác Đẳng. 

Những người chuỀn bị l<ỹ càng hơn có thề nghiên cứu về 
lịch sử triết họe. Nói chuns một số người thích nghiên cứu 
môn nảy hay môa khác chẳns hạn như môn văn học hoặc 
một thời kỷ nào đỏ của lịch sử thể điới hoặc một vấn đề xã 
hột hay l3 cá vấn đề kỹ thuật nữa thì họ có thề lập những 
nhóm đề nghiên cứu môn mà họ ưa thích, Và tỉnh thần Đẳng 
sẽ biều hiện trong các buồi họp của các nhỏm đó, nến các vấn 
đê đều được giải quyết theo phươa# pháp Miác—Lê-nin. Ở 
đấy người ta có thề triết l¿. 

Người ta có thề là một người cộa+6 sản chân chính mả 
không triết lý một chút chăng? Chúng ta nhìn về phía trước 
nhin những triên vọns tương lai. Nhwng tôi thấy hình như 


Kí, 


tất cả các đồng chỉ đã trở thành phữn6 nóưởi quả thực tiễn, 
các đồng chí đều nhìn xuống đất sợ vấp ngã. 

hủ néhĩa Mác là phương pháp chính xác duy nhấtđề(im 
hiều, không phải chỉ những sự kiện xã hội mả cả những hiện 
tượng thiên nhiên. Cho nên mọi côn# tác nhằm mục đích tim 
hiều các hiện tượng của vũ trụ: nếu được tiến hành theo quan 
điềm Miác—Lê-nin, thì sẽ tíng cường cho chúng ta tính thân 
Đảng Bôn-sê-vích. Cônẻ tác nảy thật không bở bến. Ghỉ cần 
đưa mắt nhỉn thế.giới rộng hơn nữa, đề có thề hiều rố sự hoạt 
động thực tiễn của mỉnh và rút ra được những kết luận. 


l6. ^ 


TĨNH THẦN TÔ CHÚC VÀ VĂN HÓA 
PHÁI LÀ CƠ SỐ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN 
THANH NIÊN CỘNG SẲN 


Diền oăn đọc ở diội nghị các bí thư, các 1Ö chúe 
đoàn thanh niên Cộng sản ở cúc tập thÈ nông trường 
Dùng Mạc-tư-lhoa, 

(Ngày 12-7- 1945) 


Các đồng chỉ, 


Tôi chỉ nói một vấn đề, các đồng chí lä đoản viên thanh 
niên cộn6 sản vùng Mas-tz-khoa, là vùng có thả đô, là vũng 
thuộc vào các vùng đứng hà1+ø đầu, về học thúc và hiều biết, 
những đoàa viên thanh niên cộnø sản vùng Mac-tư-khoa tất 
nhiên phải là một tronẻ nhữasg đơn vị có văn hóa nhất của 
đoàn thanh niên cộng sản toàn Liên-xô. Còn về tỉnh thần chịu 
đựng hy sinh. lao động bền bỉ, về tỉnh thần hăng hái thi đua, 
về lòng „ nước. — Tóm lại về tất cả những phầm ehất 
tố: đẹp của đoàn thanh niên cộn6 sản mà các đồng chỉ biều 


hiện hàng n$ày thì những đơa vị khác của Đoàn cũng6 đều 
sẵn có cả. 


Nhưng tô chức Đoàn ở thủ đô phải có một điềm øi khác, 
phải có một đặc điềm của riêng mình cũns thủ đô. Người ta 
thường hay nói rằng một nøười dân thủ đô có một nước sơn 
đặc biệt, neười dân thủ đô khác ndười tính nhỏ về cảm giác 
mau lẹ, phản ứn6 mạnh mẽ, v.v... TÐành rằng các đồng chỉ, 
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không ở nday Mạc-tư-khoa, các đồng chí ở vủn# Mạe-ư-khoa 
và làm việc tron nông n#hiệp. Tuy vậy các đồng chí cũng phải 
khảc về một điềm nảo, vì các đồns chí ở một miền có thủ đô. 

Giờ đây, nđười ta đôi hỏi những øì ở t6 chức thanh niên 
cộn6 sản miền các đồng chí, một troné những tô chức có văn 
hóa nhất ở Liên-xô ? Tôi tưởng, đó là tính thân t6 chức. Đông 
chí Pô-pốp đã nói rất đúng, khi nói rằné chúng ta đề tốn nhiều 
sức lực quả vảo íronø nông nghiệp. Đảng ra chúng ta phải 
dùng ít sức hơn đề đạt được những kếi quả không phải như 
hiện nay mà còn tốt đẹp hơn nữa. Đó là nhiệm vụ đặt trước 
đoàn thanh niên cộng sản. 

Vì rằns# so với nông dân cũng vậy, các đồng chí cũng là 
những n#ười có văn hóa hơn: các đồng chíđã học qua trường 
7 năm hay 10 năm troné tỉnh Mac-tư-khoa ngây xưa tất ít 
thanh niên đạt tới trình độ trunø học. Và ngày xưa không bao 
điờ n#ười ta đã chỉ phí nhiều như dưới chính quyền Xô viết 
cho công việc øiáo dục thanh niên. 

Nhưng học vấn là øì? Học vấn nhằm làm cho con n8ười 


trở nên có kỷ luật, điúp cho con người đề cập mọi việc một cách , 


đặc biệt, có phương pháp. Một người vô học lảra công việc 
của mình một cách máy móc cũ kỹ. Người đó không bao điờ' 
vạch được những chương trình được suy nshï một cách chín 
chắn; người đó lảm việc như tồ tiên họ ngày trước. 


Nhưng ta không nên lảm việc theo lõi t6 tiên ta ngày 
trước nữa, phải đem đầu óc tô chức vào công việc. 

Thể nảo là có đầu óc tö chức ? Có đầu óc tô chức nghĩa 
là : không nên gieo hạt vội vàng đến nỗi phải dậy từ lúc gà 
6áý làm đến lúc tắt mặt trời, hàng hục suốt cả néày không 
nghỉ, Làm thế tất nhiên cũng đạt được một số các thành 
tích, tôi không phủ nhận điều đó và tôi cônø nhận hoàn toàn 
là có những lúc phải chịu làm như vậy. Nhưng nhiệm vụ 
các đồng chí, bộ phận có văn hỏa, bộ phận trỉ thức của nông 
dân, là phải đem: phươaé pháp vào trong lao động đề cho 
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cồn việc lao động không náo động một cách vô ích, vả 
tiến hành lao động một cách như máy nhanh và tốt. 

Trong lĩnh vực đó, cäc đồng chí còn phải làm rất nhiều 
vào tron lĩnh vực hoạt động đỏ, các đồaø chí phải nêu 
sương, phải đem văn hóa vào đó. 


Đem văn hóa vảo tronø đời sống hàng nóầy, trons lao 
động có n#hĩa là đì ? Nshĩa là khô1ø làm việc ø¡ thừa; mỗi 
động tác đều phải đem lại những kết quả. Các đồng chí có 
biết người ta làm việc ở xí nghiệp thể nào không ? 


_Càn6 chạy nượec chạy xuôi trướa máy, công việc cảng 
kém kết quả. Trái lại hãy nhìn người kia, họ rãt ít cử động, 
nhưng côns việc n#ười đó tiến một cách khôné tưởng 
lượng được. Người đó không làm một động tác nảo thửa, 
dụng cụ đồ đạc của néười đỏ sắp đặt cho n#ăn nắp ; n#ười 
đó có thề lấy đồ dủns tại chỗ, không cần quay người lại, và 
cônó việc nđười đó, đạt những kết quả rãt tỐI. 

Tronø nôn nghiệp ở nông thôn người (9 có thê lảm việc 
sủi bọt mép tử sớm đến tối, mà kết quả thì ít, điều tôi nói đó 
có đúns không ? Mặc dầu các đồng chí làm rất nhiều nhưng 


vẫn cứ còn rãt nhiều côné việc. Điều đó nhất định là do. 


thiếu fÖö chức. Vậy chúng ta phải đem tính thần tô chức vào 
tron# lao độnø, tôi có thê nói : vảo cả trong đời sống 
hàng nðàay. 


Nhưng tinh thần tô chức tronø công tác đoản thanh 
qiên cộng sản có nghĩa là øì? Đó có néhïa là không nói đi 
thừa, tron# các cuộc họp, nếu một vấn đề được đặt ra, thời 
phải nói tới vấn đề đó không phải một cách chuné chung, mà 
nói một cách cụ thề; tức là giải quyết vấn đề đó một cách 
thực tế, mả làm mọi việc đến đầu đến đũa. Các đồng chí 
đừng quên rằng ở bất cứ nơi nảo, tronø việc tuyên truyền, 
trong một cuộc họp. hay tronø khi nói chuyện trước một 
chén nướs trà, người ta cũng thấy được một người có ngăn 
nắp hay không ? 
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Vậy tôi nóhĩ rắnế fỒ chức đoàn thanh niên cộng sản ở 
Mạe-tu-khoa là một íŠ chức có văn hóa nhất so với mọi nơi, 
có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đó được. 

Nếu Đoàn khônø làm tròn được việc đó, thì ai có thề 
làm tròn ? Tĩnh thầu fô chức càns rất cần thiết đổi với các 
đồng chí, vì ở nôns thôa các đồas chỉ phải trồng trot nhiều 
thứ cây khác nhan, đòi hỏi rất nhiều sức lao động. như là 
trồng các thứ rau. Những việc đó đòi hỏi phải lao động rất 
nhiều. Và tất nhiên nếu thiếu tö chức, thì kết quả có thê 
không có ái. 

Văn đề này tôi đã đặt ra trước đoàn thanh niên cộng 
sản, nhưng tôi thấy hình như các đồng chỉ không quan tầm 
đến vấn đề đỏ trong các cuộc họp, và khi các đồng chí phát 
biều ý kiến. Mà đoàn thanh niên cộng sẵn lại đảo tạo những 
con người. Đoàn thanh niên cộng sản đặt nền tảng cho tất cả 
nhữag hoạt động tương lai của con nsười. Nếu ta có thề nói 
như vậy. — Các đồas chí lãnh đạo đoàn thanh niên cộng sản Ì 
Các đồng chí sẽ phải chịu trách nhiệm rất nặng nề nếu tô 
chức Đoàa ở' nông trưởng, ở các khu đảo tạo nên những 
n#ười tích cựe và có néhi lực, những n#ười dần Xô viết yêu 
nước, tóm lại nhữas n$ười rât tốt, nhưng lại thiếu nóăn nắp 
không biết tö chứa công việc lao động của mình, cũng như 
(6 chức đời sống của mình. 

Vậy các đồng chí cho phép tôi hy vọng rằng tô chức 
đoàn thanh niên cộng sản miền Maec-tư-khoa sẽ chủ ý về mặt 
hoạt độn, đó. Và tôi hết lòng chúc các đồng chí thành công. 

(Tất cả phòng họp đứng dậy võ tay nhiệt liệt, nhiều 
liểng hoan hô lớn: &(Mi-khai, T-va-nô-vít, Ka-li-nin muôn 
sim ! Hoan hồ l » 


Bảo Sự thật đoàn thanh niên công sẵn, ngày 147-1942. 
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BÀN VỀ VIỆC GIẢNG DẠY NHỮNG 
NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC —LÊ-NIN 
TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẮNG 


Diễn ăn dọc trước học sinh uà giáo sư: trường 
~ 2 ° & ° ˆ 5 ? 
cao cặp của Đúng, cạnh Trung trơng Đáng cộng sửn 
Liên-xô. 
(Ngày 31-8-1945) 


.Các đồng chị, 

Vai trò quyết định của Liên-xô trons công cuộc chiến thẳng 
quân phát xít, lực lượng kinh tế và quân sự của Liên-xô trong 
cuộc thể điởi đại chiến lần thứ hai, đã làm cho nhiều người 
u#oại quốc phải kinh ngạc. Họ rất đỗi ngạc nhiên và có một 
số người ndạc nhiên một cách khó chịu. Nhưng sự việc vẫn 
là sự việc, những sự việc đó ngảy nay không những được đôns 
minh chúng ta công nhận, mà nøay những kẻ thủ địch của 
chúng ta cũng phải côn nhận — toàn thề nhân loại công nhận. 

Chúag ta có thề nói rằng toàn thể giới khâm phục tài ba 

mủa vị lãnh tụ của nhân đân Xô-viết, và tài năng của nhữaø 
vị công tác với nóười trong các lĩnh vực chính trị, néoại đ12o, 
quân sự, kinh tế, văn hóa và t8 chức. 

Những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân Xô-viết đã thu đượs 
trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tö quốc đã có một ảnh hưởng 
âu săz đối với nhữn6 néười ở nzoại quốc, và làm cho họ có 
một thái độ khác hắn đối với lLiên-xô. Trên thể giới, không có 
một nước nào làm cho n§ười ta tô ra quan tâm một cách sầu 
gác và bền bị như thế. Rất nhiều người ở bên kia, trước 
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đây tin vào những điều vu khốag Liên-xô, đã thấy rằng Liên. 
` xô khôn¿ phải là một nước theo chính thề «toàn nhất » nghĩa 
là một nước mả mọi tư tưởng và hoạt động tự do của con 
người đều bị cẩm đoán. 

Toản thể giới đã nhận rõ, tron# những éđiö phút hiềm 
nghèo nhất của Nhà nước chúng ta, những lực lượng sáng 
(tạo và tỉnh thần sáng tạo rất phoná phú của nhân dân ta đã 
được triền khai với một đả, một phạm vi và hiệu quả dị kỷ. 
Và như thể không phải chỉ tronsé việc chỉ đạo chiến tranh vả 
nỏi chung troné tất cả mọi lĩnh vực sinh hoạt của đất nước. 

Ngoải biên điới Liên-xô ra, còn có một quốc 6ia nảo — 
đủ nó dân chủ đến đâu chăng nữa — có thề được như vậy ? 
Tất cả những điều đó đã làm cho mội số n#ười ở n#oại quốc 
hoan6 maný, vả làm cho một số khác có ý muốn tìm hiều rõ 
ràng hơn hệ thống Xô-viết, chế độ vả những n#ưởi Xô-viết. 

Và sự anh đũng của quân đội chúng (ta, cuộc chiến đấu 
đây hy sinh, lòng đũng cảm lạ lủng của quân đội khi họ bảo vệ 
Liên-xô ? và sự anh dũng trong công tác ở hậu phương, nhữn6 
cổ đắns lớn lao và đầy hy sinh của phụ nữ, của thanh niên, 
-nhữné cụ điả tron số nảy rất nhiều néưởi đã được về 
dưỡng lão, son# lại tự nguyện trở lại công tác trong thời kỷ 
chiến tranh ? Có thê nảo trông thấy nhữaø hiện tượng như 
vậy tron một nước khác, đầu nước đó là nước dân chỉ 
nhất? Và người ta có thề công nhận điều đó trong một quốc 
địa không phải là hiện thân của nền dân chủ thực sự của 
nhân dân được chăng? Tất cả những điều đó chứng minh 
rằng nhân dân ta hết sức trung thành với chính quyên Xô. 
viết, rằng họ đã chiến đấu và sẵn sảng chiến đấu, đến giọl 
máu cuối củng đề bảo vệ chế độ Xô-viết: Tất cả những cái 
đó, tóm lại, không khỏi làm cho nước ngoải chủ ý đến 
Lñên-xô. 

Một cuộc chiến tranh tàn khốc quyết định sự sống còn 
của nên tự do, độc lập, đến sự sống còn của nhả nước chủná 
ta, đã chỉ cho nhân dân ta nøay cả đến những nđười lạc hậu 
nhất, (ronø những vùng hẻo lánh nhất biết rằng : Nếu không 
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cỗ chỉnh quyền Xô -viết vä khôn cỏ sự kiển thiết xã 
hội chủ nghĩa ở Liên-xô, nếu không có sự lãnh đạo của Đảng 
cộn# sản, và đồng chí S(alin, chúng ta không thề thoát khỏi 
một tai nạn ghê #óm. Thật chưa bao giò nhần dân ta có một 
ý thức rõ ràng vả toàn diệa như thế về tất cả những điều lợi 
ích của nền dân chủ mới mà tự tay nhân dân ta đã sáng - 
tạo nên. 

Tron# lịch sử có lẽ chưa bao éiở nhở vào những trưởng, 
hợp đặc biệt mà đônø đảo quần chúng lao động đã có thề 
để đảng thẩm nhuần chủ nghĩa Mác-xít như (thể. Thật vậy: 
nếu tron những ndày thử thách, nhân dân ta tô ra trung 
thành vô hạn đối với Liên-xô, đã tập hợp chặt chế chuns 
quanh chế độ Xô-viết (chế độ nảy về mặt lý luận dựa trên 
học thuyết của Mác, Ấn§-ghen, Lê-nin vả Bta-lin) thì rõ rằng 
là øiai đoạn hiện nay, đứng về quan điềm lịch sử mả nỏi, là 
lúc thuận tiện nhất đề tuyên truyền chủ n#hĩa Mác — Lồầ-nin. 

Trên đây là khái quát những điều kiện làm việc của 
chủaø ta, những người tuyên truyền chủ nghĩa Mác. 

Trước mặt tôi, có những người, do néảnh chuyên môn 
của họ, do loại côn4 việc của họ, họ có trách nhiệm rõ rệt 
làm cho quân chủng thấm nhuần tư tưởng cộng sản, nên íôi 
muốn đặt cho họ vận đề này : 

Những hình thức nảo và phương pháp nảo tốt nhất đề 
phồ biến một cách cỏ hiệu quả nhất những tư tưởng cộnổ 
sản tron côn nhân, nông dân, trí thức. và nhất là trons 
thanh niên? 

Dạy chủ nghĩa Mác — Lê-nin và những khoa học cổ liên 
quan là một nhiệm vụ khó khăn nhưng có hiệu quả. Lê-nin 
đã bảo rằng: Chỗ hấp dẫn của học thuyết Mác, một mặt lä 
vi nỏ là khoa học nhất trong tất cả các học thuyết, mặt khác 
là vi nỏ cách mạng. Có hai phương pháp dạy chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin: phương pháp sảng tạo và phương pháp có thề nói là 
trửu tượng. 
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Phương pháp sáns tạo đặc biệt khác phươag pháp trửu 
tượng ở chỗ nảo? Giảng dạy một cách trừu tượng, Íä lấy mội 
cuổn sách, lấy móng tay sạch một đoạn «tử đấy đến đấy » 
bất đọc, rôi hỏi học sinh về những điều họ vửa đọc xong. 
Phươas pháp ẩy là phương pháp ít hiệu quả nhất tron6 việc 
điảng dạy cũng như tronø việc tuyên truyền cỒ động. Một 
tuyên truyền viên hay cồ độn viên nói trừu tượng chửng nảo, 
thì ý nghĩ của họ lại cản xa những sự việc thực tế, và cảng 
Ít làm cho a#ười ta chú ý. 

Việc thấm nhuần chủ nghĩa Mác có thề hoàn toản máy 
móe, nhữns cũnø có thề có ÿ thức, tôi có thề bảo là 
hệ thống nữa. Chúns ta những người Mác-xít, chúng ta phải 
làm thế nào đẽ có được rất đông những người thấm nhuần 
chủ nshĩa Mác hết sức có ý thức, hiểu và thấm nhuần sâu 
sắc chủ nghĩa Mác. 

Tại sao ở đây tôi lại nói đến vấn đề giảng dạy khoa học 
đó? Vì một lý do rất giản dị là hiện nay ở trong các trưởng 
tao đẳng. Người ta cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin là một môn 
học rất khó. 

Một hôm, bản vẫn đề này với một đồng chỉ éiữ một 
trách nhiệm quan trọa# tôi hỏi: «Nếu chúng ta đề cho môn 
học nảy không phải là bát buộc nữa mà là tình nsuyện? Chủ 
nøhĩa Mác—Lê-nin chẳng phải là môa học thích thủ nhất, cân 
thiết nhã: cho mỗi một người có học thức ứ? Nó›scó thê lả 
đối tượn6 của những buồi diễn giảng rất hấp dẫn những 
phòng nào có những bưồi diễn đián ấy chắc sẽ chật ních 
những người. » Đồng chí ấy ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: 

«Đồng ý, nhưng phải đợi khi chúng tôi có những giáo 
sử thật có năng lựas làm cho sinh viên yêu mễn môn học nảy 
lá. (Cười) Tử nay đến lúc đó, chúng tôi không chắc 6i thành 
công, và phải thủ nhận rằng về mặt đó, còn phải làm nhiều 
lim đó. » 

Cua cuộc nói chuyện đó, rõ ràng là hiện nay một nhiệm 
rụ rất lớn lao đề ra trước nhữas người giảng dạy chủ nghĩa 
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Mác — lê-nin: cải thiện việc giảng đạy, thẩm nhuần phương 
pháp sáng tạo đề trình bảy môn học đó, là một troné những 
môn học lý thú nhất. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đẩy là khoa học chân chính về 

xã hội và những quy luật phát triền của xã hội. Tát nhiên 
nếu chỉ học một cách hời hợt, hình thức, thì người ta có thề 
học rất nhanh. Nhưnøé học chủ nghĩa Mác — Lê-nn như thể 
nào ?' Tất cả vấn đề là ở đấy. 

Việc n#hiên cứu chủ nghĩa Mác — Lê-nin, ở một số điềm 
nảo đẩy, giõng hệt như việc nghiêa cứu toán học. Toán họz 
là một khoa học trửu tượns¿ nếu khôns phải là khoa học trửu 

tượng nhất. Nhưng việc giảng dạy toán học f6 chức như thể 

nào ? Trước hết, người ta họa những nguyên tắc ; rồi người ta 
làm những bải toán cụ thê, hoàn toản thực tiến. Thể thi việc 
nödhiên cứu chủ nghĩa Mác — Lê.nin cũns phải như thế, phải 
dựa vào những sự việc cụ thê, những tỷ dụ lấy trons đời 
sống thực tế. 

Các đồng chí đã thấy có những giáo sư sử học chẳng hạn, 
khi họ giảng bài, chỉ bắng lòng lắp đi lắp lại những sự việc 

cũ. những niên hiệu cũ, tron3 lúc đó có những 6iáo sư knác 
đưa vào môi bài học có những luận cứ mới, nhữn6 sự việc 
mới, so sánh quá khứ với hiện tại và làm nồi bật sự khác 
nhau. Đẩy, chỉ có nghiên cứu lịch sử cách như thể, thì n6ười 
ta mới có thê say mê sử vì chăm chú học sử được. 

Chủ nghĩa Mác— Lê-nin đồi hỏi nhất là những luận 
thuyết cơ bản phải luôn luôn (nếu tôi có thề bảo như (hấ) dựa 
vào những sự việc cụ thê, nhữn3 vấn đề cụ thê. Vì rằng họe 

hủ nghĩa Mác như một môn họs thì không đủ: phải còn họe . 
shươaá pháp, họa cách vận dụng nó đe nhận định các sự 
kiên xã hội. Đây là điSm chủ yếu | Nsười ta có thê hiều bắn 
thân học thuyết đó, có (hề thắm nhuần chủ néhía Mác đến 
một trình độ nào đó, nhưas lại khôns biết áp dung vào việuủ 
nhận định một sự kiện xã hội. Bởi vì việc đó khó khăn hơi 
nhiều. Nhưng một người mác-xít chỉ có giá trị khi nào họ 
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biết vận dụng phươas pháp máoc-xít đề giải quyết những vấn 
đề cụ thề. 

Hai học sinh vào dự thi. Một anh lắp lại những nguyên 
vấa định nghĩa ở trons sách giáo khoa. Anh thứ hai nói mội 
định.nghĩa đần giống định nghĩa tronø sách nhưng không hoàn: 
toàn điống trong sách, song rất đúng. Tôi sẽ cho điềm hại 
người đỏ ahư thể nảo? Tôi sẽ tin & sự hiều biết của ngưởi 
thú hai hơn, vả không có lý do øi tôi cho anh ta ít điềm hơa 


_ n4ười thứ nhất người này đọc thuộc lòng cả cuốn sách (cả- 
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phòng nhộn lên). Vì sao lại không như thế? | 

Chúng ta phải cố đắng hết sức đề cho học sinh biết tự 
mình thề hiện được những tư tưởng của họ, đề họ tự do dủng 
cái vốn trí thửa của họ hơn là đề họ chỉ biết lắp lại nguyên 
văn những cái họ đã lượm được troné sách vở, và đề cho 
họ không trở thành, như Pa-lê-kha-nốp nói: « Những chiếc tủ 


lộn n#ược›. 


Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng những học sinh xoảnø 
thường hay dủng những công thứe sách vở hơn lả nhữaø 
học sinh thôaø# minh, vả tôi cho điều đỏ rất dĩ nhiên, vỉ rằng 
những học sinh thông mỉnh luôn tìm tòi hiều biết và sáng tạo. 
Chỉ cải việc họ tìm tòi sáng tạo, tim cách diễn đạt những tư 
tưởng mác-xít bằng một ngôn n#ữ riêng của họ, đã là một giá 
trị lớn lao và phải khuyếa khích họ đi theo đường đỏ. (Vẽ :ay) 

Tại sao? Lý do đi thúc đây ta nhấn mạnh điem đó? 
Lý do ấy rất điản đơn : chúng ta cần khôn phải những 
người học thuộc lònø chủ nghĩa mác-xít, học thuộc lỏng nhữas 
công thức đề đi thi, mà chúng ta cần những nøưởi nắm vững 
phương pháp mác-xit và biết vận dụng nó trong đời sống 
thực tiễn. : 

Chủ nghĩa mác-xít là một nhương pháp điúp ta đề cập 
một cách khoa hợc việc nghiên cứu nhữn3 sự kiện xã hội. Sự 
hiều biết chủ nghĩa Mác — Lê-nin rất cần thiết cho mọi n§ười 
lao độn, ở tất cả mọi nđảnh hoạt động quần chúng, kinh tế 
vả văn hóa. Đối với một kỹ sư, không những biết thấu đáo 
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chuyển môn kỹ thuật của mình, mà lại còn đượ* vũ trang 
bằng lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, điều đó chẳng 
guan trọng ư? Bởi vì như thế, đồn, chỉ đó mới biết nhận xét 
mỗi sự việc với mội tư cách một néười có ý thức, một cách 
đúaø đắn. Khoa học mác-xít øiúp ta hiều được, khôné những 
một số sự kiện riêng lễ nảo đó, mả cả loản thề sự cấu tạo 
của xã hội loải nđười. 

Trên cơ sở học thuyết của ôaø, Mác đã phân tích một 
cách sâu sắc xã hội tư bản. Nếu Mác chỉ trình bảy bản chất 
họe thuyết của ônø, không phân tích xã hội tư bản, liệu học 
thuyết của ônø có chiếm một địa vị trác tuyệt như hiện nay 
troné khoa học xã hội không ? 

Nếu Mác không tự bó troné học thuyết của ông, nếu ôné 
đã căn cứ vào học thuyết đó đề vạch rõ bản chất của một. 
câu tạo xã hội. 

Vậy thỉ khi họ trình bảy những nguyên lý của chủ nềhĩa, 
Mác — Lê-nin, mỗi một giío sư cũng phải phân tích những 
sự kiệa xã hội, nhữns quá trình đan¿ diễn ra hiện nay tronề- 
xã hội chún6 ta. Như thể, bài điân6 sẽ rãi hấp dẫn. 

Nếu một giáo sư phân tíca những sự kiện xã hội, chủng 
ta có thê bảo rằn6 việc giản dạy của ôné ta lả sảng tạo. 

Tôi cũng đã tửng 6iẳnø... Tôi iân6 dạy chủ nghĩa mác- 
xit tron một nhóm Bï mật, thỉnh thoảng tôi thấy những thính 
giả của tôi không hiều rõ lắm những điều tôi nói ; điều đó đưa 
tôi đến phương pháp sau đây : Troná quãng chứng 15 phút, 
chúnế tôi học về lý luận. Xoné là mộ: cuộc mạn đàm thân 
mật, phân tích mội số sự kiện thực tế cạ thê nảo đó. Và các 
đồng chí cứ tưởng tượnó xem các học sinh của tôi thấm 
nhuần rất dễ dàn nhữn§ điều tôi nói như thể nảo ! Nhưng - 
nếu tôi cử trình bảy nhãnế côns thức trons suốt một tiển§ 
đồn hô, thì tôi sẽ khôné$ đạt được một kết quả nảo hết! 
Xem đấy, các đồng chí thấy rõ việc dủa6 phương sách này hay 
phươn6 sách nọ đề làm cho những buồi diễa 6iẳn6 của mình 
sinh động, và làm cho học sinh dễ hiều hơa, lả quan trọoná 
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đến bực nào đối với những a£ười (uyên (ruyền viên — vả 
nhất là đối với 6iáo sư các trường cao đẳng. 

Giảng đạy một cách sánế tạo, là như thế đấy. 

Nhưn§ tất nhiên, điẳn dạy như thể rất khó khăn, vì phải 
thuần bị mỗi mộ: bài giảng, chọn những vật liệu cân thiết và 
uy néhï rất nhiều về bải đó. Trái lại, việc điànó dạy như 
thế sẽ 6iúp eho thính §iä thấm nhuần triệt đề những n§uyên 
lý của chủ néhĩa Mác — Lê-mn, và sự thấm nhuần đó cảng 
thêm dễ, nhờ sự phân (ích nhữas sự kiện, nhữn§ sự việc cụ 
hề. Tronẽ lúc đó giản dạy trừu tượng khôn thề đạt được 
nhữn6 kết quả, như thể làm cho môn học khô khan, và làm 
pho n6ười ta chán nản vi không được những: sự việc cụ thô 
chứnó. minh. 

Phải bắt buộc học sinh, khôn6 những hiều biết những lý ° 
luận cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, mà còn phải biết 
nhìn nhận và suy đoán nhữaø sự việc cụ thề nảy hay những 
sự việc cœu thê khác trên quan điềm của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Nẽu khôn thề áp dụng troné các bài điển — Ở 
đẩy có thẻ không làm được — thì ít ra cũné phải áp dụng 
troné các hội néhj học tập, ở đấy có thề thực hiện phươn§ 
pháp đó một cách rộn, rãi. 

x Lê-ninn nhắc nhỏ chúng ta phải luôn luôn đi tới tronó 
lĩnh vực lý luận mác-xít. Đông chí Sia-lin thường nhắc nhở 
chúng ta rằng lý luận và thực tế cụ thê không thê tách rời 
nhau, rä3ø chủ nghĩa Mác không thề chịu được sự trừu 
tượng, sự trửu tượng lõa lồ, mà nó luôn luôn thêm phong 
phú, thêm củng cố, luôn luôn có được những mảu sắc tươi 
thắm nhất, nhở' sự aghiên cứu sâu sắc những sự kiện của đời: 
sống thực tế. 

Cho nên, các đồng chỉ ạ, chúng ta (vi nếu tôi không đứng 
tron6 hàng nøũ những người giáo sử và diễn giảng, thì ít nhất 
cũné đứn¿ tron hàng8 ncũ những n#ưở'i tuyên truyền chủ nghĩa 
cộng sản) (vỗ ơy) chúng ta phải lảm tất cả đề cho những bải 
học về xã hội Mác — Lê-nin có một nội dung cách mạng và 
khoa học (các đồng chỉ hãy nhớ lại yêu cäu đó, cách mạng và 
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khoa học!) Và cho nó có những, mảu sắc (ươi thắm nhất, vì 
không nên quân rằng thanh niên yêu cái đì đẹp vả suy nöhï cho 
kỹ thì có øi đẹp bằng những tư tưởng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, những tư tưởng đó cũng là những tư tưởng của một 
sự sáng tạo vô củnsÍ Nhữn4 tư tưởng đó mở ra trước các 
đồng chí những triền vọas rộn, lớn nhất, Nhưng những triền 
vọng đó cũng bắt buộa các đồng chí lao động một cách thực 
sự, sáng tạo. Các đồng chí phải hết sức tránh cái lối bắt học 
& tử đoạn này đến đoạn này. » ` 

Tôi tưởng với sự cộ16 đồng nỗ lực của chúng ta, chúng 
ta sẽ có thề lợi dụng trạng thái tư tưởng rất thuận lợi của 
nhân đân ta, mà tôi đã nói irên đây đê làm cho những tư 
tưởng Mác — Lê-nin thấm nhuần một cách rộng rãi và sâu sắc 
được chửns nảo tốt chừng ấy, trons đầu óc của những người 
công nhân, nồn6 dân và trí thức. 

Các đồng chí, tôi chúc các đồas chỉ nắm vững phương 
pháp điẳng dạy sáng tạo, và tôi bảo đảm răn6 như vậy, các 
đồn3 chí sẽ làm cho những nsuyên lý của chủ nghĩa Mác — 
lê-nn thành một môn học thủ vị nhất, hấp dẫn nhất trons 
chương trình của các trưởng cao đẳng chúng ta. 

Trong nước chủng (ta, côn nhân và nông dân sẵn sắng 
chịu đựng mọi hy sinh cho chỉnh quyền Xô-viết. (Võ tay) 
Chúng ta hãy nỗ lực ơn nữa đề lảm cho phong phú thêm 
những (ư tưởng của chủ nghĩa Mác — lLê-nin, tronø những 
nđười lao động của nước chúas ta, đề lãy ánh sảng của chủ 
aghĩa Mác — Lê-nin chiếu rạns thêm cuộc đời của họ. ( Vã tay) 

Đ z 

Tẹp chí Người tuyên nuyền uiên số 17, 19495. 


“7 l[,— 


[II.— 


N IV.— 


MỤC LỤC 


HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG. ... - 

Trích bài diễn năn đọc trong dịp hết khỏa 

của sinh uiên trường đại học Suée-lốp. 
Ngày 30-5-1956. 


DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ CÁC GIÁO 
VIÊN GƯƠNG MẪU CÁC TRƯỜNG THÀNH 
PHỔ VÀ THÔN QUÊ 

Đo ban biến tập báo « Giáo 0iên tân san» 


triệu tập. 
Ngày 28-12-1938. 


DIỄN VĂN ĐỌC TRONG BUỔỒI TỐI HOAN 
NGHỀNH CÁC GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG 
NÔNG THÔN ĐƯỢC THƯỞNG HUÂN 
THIƯỚNG. vai St ng 


- - Ngày 8-7-1939. 
BÀN VỀ GIÁO DỤC CỘNG SẢN. 
Báo cáo trước hội nghị cán bộ tồ chức Đăng 
ở thành phổ Mạc-tr-khoa. 
Ngày 2-10-1940. 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG 
TÁC QUẦN CHÚNG CỦA ĐẲNG . 
Diễn ăn đọc tại hội nghị cán bộ chỉ đạo 
các lồ chức của Đảng trong các xí nghiệp 
ở Mlạc-tư-khoa, 

Ngày 1-4-1942. 
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.VL— MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ CÔ ĐỘNG VÀ 
` ¬ TUYÊN TRUYỀN. 


VH,— 


Diễn ăn dọc ở hội nghị cán bộ phụ trách 
Công tác tuyên truyền thuộc các ban chấp 
hành Đoàn 7.N.C.S. các miền. 


.Ngày 28-9-1942. 


VÀI LÒI VỀ TUYÊN TRUYỀN VÀ CÔ 


- ĐỘNG 


VIH.— 


jx. 


Diễn uăn đọc tại hội nghị các bí thư cúc tồ 
chức Đảng của thành phổ Mạc-tư-khoa. 
_— Ngày 12-1-1944. 


TINH THẦN TÔ CHỨC VÀ VĂN HÓA PHÁI 
LÀ CƠ SỞ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH 
NIÊN CỘNG SẢN. 
Diễn uăn đọc tại hội nghị các bỉ thư; các tồ 
chức Đoàn thanh niên cộng sản ở các tập thề 
nông trường 0ùng Mạc-tư-khoa. 

Ngày 12-7-1945. 


BÀN VỀ GIẢNG DẠY NHỮNG NGUYÊN 
LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC — LÊNIN 
TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG. 
Diễn ăn đọc trước học sinh 0à giáo sử 
trường cao cấp của Đảng, cạnh Trung trơng 
Đảng cộng sản Liên-xô. 

Ngày 31-8-1945. 
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GIÁO ĐỤC CỘNG 
Tập II 

IN TẠI XƯỞNG IN TIẾN - BỘ 

SMS: li no địa 

3.140 uốn. — SỐ %..bB.'l0S 

Số in 2149 xong ngày 5-10-56 

Nộp lưu chiều thẳng 10-1956 


SẲÁN 


— CÁC BẠN BÓN COI: 


YÊU CÔNG TÁC 
Cuốn sách giúp chúng ta giải quyết nhiều băn 
khoăn trong công tác. : 

z Tôn Minh piết Hà hữu K dịch. 


/ 


MƯA GIÓ 
Tập truyện ngắn về cuộe đấu tranh giành thống 
nhất của đồng bào miền Nam. 
của Tất Vinh, Hữu Phương, Văn Tùng. 


LÝ TỬ TRỌNG 


Một chiến sĩ cộng sẵn — Một thanh niền anh 
hùng tiêu biêu cho lớp thanh niên cách mạng 
đầu tiên ở nước ta. Thép Mới oiêt. 


TRẦN VĂN ƠN 
Ghí lại cuộc đấu tranh anh dũng của học 'sinh 
Sài-gòn và gương hy sinh eủa anh Trần văn Ơn 
trong ngày 9-1-1950. sả: -_®oàn. tiỗi 0Ïết.. 


« 


SÁCH KIM :ĐỒNG 
CHIẾC ĐỒNG HỒ 


Chuyện của Pắng-tơ-lẻj, Đăng thái Xiai dịch. 


CON MÈO LƯỜI 


v. .e Ai. = Ẵ h , ” 'ỳ Ni ^ˆ $4 + 
Kịch loài vậL vui tươi dí đồm,.. của Tỏ Hoài: 


NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 


